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01  
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự; 

chế độ, chính sách; quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến 

hoạt động quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự.  

 

- Hiến pháp năm 2013 

Điều 12 “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực 

hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa 

bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa 

dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác 

quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 

bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp 

quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành 

viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích 

quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc 

lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.” 

Điều 46 “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và 

pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công 

cộng.”  

Điều 48. “Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân 

theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo hộ tính 

mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp 

luật Việt Nam.” 

Điều 64 “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự 

nghiệp của toàn dân. 

Những quy định về 

quản lý, bảo vệ 

công trình quốc 

phòng và khu quân 

sự; chế độ, chính 

sách; quyền, nghĩa 

vụ, trách nhiệm của 

cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, hộ gia đình, 

cá nhân liên quan 

đến hoạt động quản 

lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng 

và khu quân sự đã 

được Pháp lệnh 

Bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu 

quân sự năm 1994. 

Tuy nhiên,    những 

nội dung trên 

không còn phù hợp 

với Hiến pháp năm 

2013 và các pháp 

Luật hóa các 

quy định, 

nhằm hạn 

chế quyền 

con người 
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Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân 

và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang 

nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở 

khu vực và trên thế giới. 

Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm 

vụ quốc phòng và an ninh”. 

- Luật quốc phòng 

Khoản 3 Điều 32 “Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch và 

xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân 

sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, an ninh; hệ 

thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế hoạch xây 

dựng khu kinh tế - quốc phòng trong phạm vi cả nước.” 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được giao quản lý, sử dụng tài sản công  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài 

sản công có các quyền sau đây: 

a) Sử dụng tài sản công phục vụ hoạt động theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng 

hiệu quả tài sản công được giao theo chế độ quy định; 

c) Được Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; 

d) Khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

đ) Quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài 

sản công có các nghĩa vụ sau đây: 

luật có liên quan. 

 Điểm b Khoản 1 

Điều 15.  Luật, 

nghị quyết của 

Quốc hội (Luật ban 

hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

năm2015) 

b) Quyền con 

người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản 

của công dân mà 

theo Hiến pháp 

phải do luật định; 

việc hạn chế quyền 

con người, quyền 

công dân; tội phạm 

và hình phạt; 
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a) Bảo vệ, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, 

định mức, chế độ; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; 

b) Lập, quản lý hồ sơ tài sản công, kế toán, kiểm kê, đánh 

giá lại tài sản công theo quy định của Luật này và pháp 

luật về kế toán; 

c) Báo cáo và công khai tài sản công theo quy định của 

Luật này; 

d) Thực hiện nghĩa vụ tàichính trong sử dụng tài sản công 

theo quy định của pháp luật; 

đ) Giao lại tài sản công cho Nhà nước khi có quyết định 

thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền; 

e) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; giám sát của cộng đồng, cán bộ, 

công chức, viên chức và Ban Thanh tra nhân dân trong 

quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định của pháp luật; 

g) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 

quản lý, sử dụng tài sản công có các quyền sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công để thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao; 

b) Giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công 

được giao quản lý, sử dụng; 

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, người có 

thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công; 



 

4 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

d) Quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 

quản lý, sử dụng tài sản công có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công được Nhà nước giao; 

b) Chấp hành quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan, bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử 

dụng tài sản công được Nhà nước giao; 

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và chịu 

trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật; 

đ) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

02  
Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây 

được hiểu như sau: 

1. Công trình quốc phòng là công trình 

kiến trúc, vật thể, địa hình, địa vật tự 

nhiên sẵn có hoặc được xây dựng, cải 

tạo để phục vụ cho các hoạt động quân 

sự, quốc phòng, phòng thủ bảo vệ Tổ 

quốc.  

2.Khu quân sự là khu vực được giới hạn 

bởi ranh giới trên mặt đất, trong lòng 

- Luật Kiến trúc  

Khoản 1 Điều 3. Kiến trúclà nghệ thuật và khoa học, kỹ 

thuật về tổ chức không gian, tạo lập môi trường sống bền 

vững đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội.”; 

 Khoản 4: “Công trình kiến trúc là một hoặc tổ hợp công 

trình, hạng mục công trình được xây dựng theo ý tưởng 

kiến trúc hoặc thiết kế kiến trúc. 

Khoản 2 Điều 9. Lợi dụng hành nghề kiến trúc gây ảnh 

hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích quốc 

gia, lợi ích dân tộc, trật tự xã hội, môi trường sống, quyền 

và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

Khoản 5 Điều 9. Xây dựng công rtrinhfkieesn trúc không 

đúng với thiết kế kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc giấy phép xây dựng. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

Được quy định  

trong một số văn 

bản pháp luật 

chuyên ngành. Tuy 

nhiên, 

CTQP&KQS mới 

chỉ quy định ở các 

văn bản dưới Luật 

Luật hóa 

quy định 

trong văn 

bản quy 

phạm pháp 

luật hiện 

hành 
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đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên 

không được thiết lập, xác định chuyên 

dùng cho mục đích quân sự.  

3. Kho đạn dược là một loại công trình 

quốc phòng, khu quân sự đểcất trữ, sản 

xuất, sửa chữa đạn dược, vật liệu nổ của 

Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm kho 

đạn dược, kho vật liệu nổ, nhà máy, xí 

nghiệp sản xuất, sửa chữa đạn dược, vật 

liệu nổ. 

4.Hệ thống anten quân sự là tổ hợp 

đồng bộ các trang thiết bị anten dùng để 

bức xạ hoặc thu sóng điện từ trong 

không gian, phục vụ cho nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng. 

5. Khu vực cấm là khu vực đượcgiới hạn 

bởi ranh giới xung quanh công trình 

quốc phòng và khu quân sự; được thiết 

lập để quản lý, bảo vệ, kiểm soát các 

hoạt động của người, phương tiện, bảo 

đảm an ninh, an toàn và phòng, chống 

các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập 

Khoản 10 Điều 3. Công trình xây dựng là sản phẩm được 

xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con 

người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, 

được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới 

mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần 

trên mặt nước. 

Khoản 38 Điều 3. Thi công xây dựng công trình gồm xây 

dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, 

sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công 

trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. 

Khoản 39 Điều 3. Thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết 

bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là 

thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế 

xây dựng. Thiết bị công nghệ là thiết bị nằm trong dây 

chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng 

theo thiết kế công nghệ. 

- Luật Quy hoạch năm 2017 

Điểm b khoản 2 Điều 22. Nội dung quy hoạch tổng thể 

quốc gia: Xác định các vùng cấm khai thác, các vùng khai 

thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển, khu 

vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an 

ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái trong vùng 

đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc 

chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của 

Việt Nam 

- Luật Quốc phòng năm 2018 

Khoản 3 Điều 32: “Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch và 

xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân 
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bí mật nhà nước, bí mật quân sự. 

6. Khu vực bảo vệ là khu vực được giới 

hạnbởi ranh giới trên mặt đất, trong lòng 

đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên 

không bao quanh phía ngoài khu vực 

cấm được thiết lập để bảo vệ an toàn, bí 

mật cho công trình quốc phòng và khu 

quân sự.  

7.Vành đai an toàn là khu vực được giới 

hạn bởi ranh giới bao quanh phía ngoài 

khu vực cấm, khu vực bảo vệ, được thiết 

lập theo yêu cầu quản lý, bảo vệ để bảo 

đảm an ninh, an toàn cho công trình quốc 

phòng và khu quân sự.  

8.Phạm vi bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự là giới hạn 

không gian xung quanh công trình quốc 

phòng và khu quân sự, được thiết lập 

để quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự; có thể bao gồm 

đầy đủ khu vực cấm, khu vực bảo vệ, 

vành đai an toàn; hoặc chỉ có khu vực 

sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, an ninh; hệ 

thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế hoạch xây 

dựng khu kinh tế - quốc phòng trong phạm vi cả nước.”   

- Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự  

Điều 2 “Công trình quốc phòng là các công trình được xây 

dựng, các địa hình và địa vật tự nhiên được cải tạo và xác 

định nhằm phục vụ mục đích phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc. 

Khu quân sự là khu vực có giới hạn được xác định chuyên 

dùng cho mục đích quân sự.”  

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 

Khoản 1 Điều 2  “Bí mật nhà nước là thông tin có nội 

dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, 

chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến 

lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa 

điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác.” 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ quy định 

Điểm a khoản 2 và khoản 7 Điều 3. Vũ khí quân dụng bao 

gồm …bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi, đạn sử dụng 

cho các loại vũ khí; vật liệu nổ là sản phẩm dưới tác động 

của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hóa học 

nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ 

(bao gồm: a) Thuốc nổ là hóa chất hoặc hỗn hợp chất được 

sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động 

của xung kích thích; b) Phụ kiện nổ là kíp nổ, dây nổ, dây 
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cấm; hoặc chỉ có khu vực cấm và khu 

vực bảo vệ; hoặc chỉ có khu vực cấm 

và vành đai an toàn.  Đối với kho 

đạn dược, phạm vi bảo vệ gồm khu vực 

cấm và vành đai an toàn kho đạn dược; 

đối với hệ thống anten quân sự, phạm vi 

bảo vệ gồm khu vực cấm và hành lang 

an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự. 

9.Vành đai an toàn kho đạn dược là khu 

vực bao quanh kho đạn dược, gồm trên 

mặt đất, trong lòng đất, trên không nằm 

giữa giới hạn trong và giới hạn ngoài.  

10. Đường cơ bản của kho đạn dược là 

đường bao khép kín nối các điểm hoặc 

cạnh ngoài của các nhà kho đạn dược 

ngoài cùng của khu vực kho đạn dược, 

dùng làm mốc để xác định giới hạn trong 

của Vành đai an toàn kho đạn dược. 

11. Giới hạn trong của Vành đai an 

toàn kho đạn dượclà một đường khép 

kín cách đường cơ bản của kho đạn 

dược một khoảng cách nhất định tùy 

cháy chậm, mồi nổ, vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo 

xung kích thích ban đầu làm nổ khối thuốc nổ hoặc thiết bị 

chuyên dùng có chứa thuốc nổ… 

- Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của 

Chính phủ về việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ 

Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy 

sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý 

Điều 4: “Vành đai an toàn kho là phạm vi vùng bao quanh 

các nhà kho thuộc kho đạn dược, gồm trên mặt đất và 

trong lòng đất, nằm giữa giới hạn trong và giới hạn ngoài 

với khoảng cách bằng bán kính an toàn.” 

- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016quy định 

về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận 

địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam 

Điều 3: “Chướng ngại vật hàng không là những vật thể tự 

nhiên hoặc nhân tạo (cố định hoặc di động) nằm trên mặt 

đất, mặt nước hoặc công trình nhân tạo có thể ảnh hưởng 

đến bảo đảm an toàn cho hoạt động bay hoặc hoạt động 

bình thường của các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và 

các đài, trạm vô tuyến điện hàng không” 

- Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 05/6/2011 về quản lý 

và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten 

quân sự:  

Khoản 1, 3 Điều 3 “1. Hệ thống anten quân sự là tổ hợp 

các trang thiết bị anten được triển khai trong bãi anten, 

dùng để bức xạ hoặc thu sóng điện từ trong không gian 

phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, là công trình quốc 

phòng và khu quân sự loại 1.” 
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thuộc vào tính chất, đặc điểm của kho 

đạn dược. 

12. Giới hạn ngoài của Vành đai an 

toàn kho đạn dược là một đường khép 

kín tập hợp bởi các điểm ngoài cùng của 

bán kính an toàn. 

13.Bán kính an toànkho đạn dược là 

khoảng cách nhỏ nhất tính từ giới hạn 

trong trở ra xung quanhđể bảo đảm an 

toàn cho người và các công trình kinh tế 

dân sinh trên mặt đất hoặc trong lòng 

đất trong trường hợp kho đạn dược xảy 

ra sự cố cháy, nổ.  

14. Hành lang an toàn kỹ thuật của hệ 

thống anten quân sự là khu vực trên mặt 

đất, mặt nước, dưới mặt nước, trên 

không được giới hạn từ mép ngoài hệ 

thống anten quân sự trở ra xung quanh 

đến một khoảng cách nhất định tùy 

thuộc vào tính năng kỹ thuật của từng 

hệ thống anten để bảo đảm tính năng 

hoạt động bình thường của hệ thống 

 “3. Hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự 

là khoảng cách từ mép ngoài bãi anten quân sự trở ra vùng 

xung quanh, gồm trên mặt đất, mặt nước, trên không và 

trong lòng đất đến giới hạn để bảo đảm tính năng hoạt 

động bình thường của hệ thống anten quân sự.” 

- Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của 

Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia 

Điều 8. 1. Hàng lang bảo vệ công trình quan trọng liên 

quan đến an ninh quốc gia là giới hạn phần trên không, 

phần mặt đất, mặt nước, dưới mặt đất, dưới mặt nước xung 

quanh công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc 

gia; giới hạn được tính bằng đơn vị đo lường là mét tính từ 

chân công trình: 

a. Đối với công trình đã được văn bản pháp luật chuyên 

ngành quy định hành lang bảo vệ, phạm vi đảm bảo an 

toàn thì giới hạn cụ thể của hành lang bảo vệ là giới hạn 

phạm vi an toàn, cộng thêm phần gia tăng về độ cao, độ 

sâu, chiều dài, rộng theo đề nghị của Hội đồng thẩm định. 

b. Đối với công trình mới xây dựng hoặc chưa được pháp 

luật quy định về hành lang bảo vệ, phạm vi bảo đảm an 

toàn thì phạm vi hành lang bảo vệ do Hội đồng thẩm định 

đề nghị. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định về phạm vi hành lang 

bảo vệ đối với mỗi công trình trên cơ sở xem xét đề nghị 

của Hội đồng thẩm định.” 
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anten quân sự. 

15. Mép ngoài hệ thống anten quân sự 

là một đường bao khép kín được tập hợp 

bởi các điểm ngoài cùng của hệ thống 

anten quân sự. 

16. Chướng ngại vật anten là vật cản, 

vật phản xạ, vật bức xạ do tự nhiên hoặc 

con người tạo ra có ảnh hưởng đến khả 

năng truyền dẫn, phát và thu sóng điện 

từ trong không gian của hệ thống anten 

quân sự. 

17. Công trình lưỡng dụng là công trình 

được sử dụng cho cả mục đích quân sự, 

quốc phòng và mục đích dân sự.  
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03  
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân 

sự 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo 

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự với yêu cầu xây dựng, phát triển 

kinh tế - xã hội; phải gắn liền với việc 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khoáng 

sản, môi trường, di tích lịch sử văn hoá, 

danh lam thắng cảnh. 

3. Thống nhất theo quy hoạch, kế hoạch 

được phê duyệt, bảo đảm đúng mục 

đích, phù hợp với từng loại, nhóm, có 

hiệu quả theo quy định của Luật này và 

pháp luật có liên quan.  

4. Bảo đảm bí mật, an toàn và duy trì 

tuổi thọ, công năng sử dụng cho từng 

công trình theo yêu cầu thiết kế; quản lý 

chặt chẽ đất quốc phòng, các thiết bị, 

vật tư chuyên dùng của công trình quốc 

phòng và khu quân sự theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và 

- Luật Quốc phòng năm 2018 

 Khoản 4 Điều 3. Nguyên tắc hoạt động quốc phòng 

4. Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã 

hội với quốc phòng. 

Khoản 5  Điều 38: “Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì hoặc 

phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, 

khu quân sự, khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn”. 

- Luật Khoáng sản 2010 

Khoản 1 Điều 4. Hoạt động khoáng sản phải phù hợp với 

chiến lược, quy hoạch khoáng sản, gắn với bảo vệ môi 

trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, 

danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; 

bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.” 

- Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi bổ sung 

năm 2009 

Điều 13: “Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1. Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá; 

2. Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá; 

3. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, 

lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam 

thắng cảnh; 

4. Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam 

thắng cảnh; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra 

nước ngoài; 

5. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá 

để thực hiện những hành vi trái pháp luật.”   

- Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 

Điểm c khoản 2 Điều 7. Phạm vi bí mật nhà nước: “Công 

trình, mục tiêu về quốc phòng, an ninh, cơ yếu; các loại vũ 

khí, khí tài, phương tiện quyết định khả năng phòng thủ 

đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội; sản phẩm mật mã của cơ yếu;”  

Hệ thống pháp luật 

liên quan  mới chỉ 

mang tính chất 

nguyên tắc chung , 

chưa đề cập tới 

việc quản lý 

BVCTQP&KQS là 

phù hợp với hệ 

thống pháp luật 

hiện hành. 

Ban hành 

Luật quản 

lý, bảo vệ 

CTQP&KQ

S 
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04  
Điều 4. Chính sách của Nhà nước 

trong quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự  

1. Nhà nước có chính sách đầu tư cho 

quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự bảo đảm khả năng 

phòng thủ của đất nước, ưu tiên trên các 

địa bàn chiến lược, trọng yếu. 

2. Bảo đảm nguồn nhân lực, tài chính và 

chế độ, chính sách cho các lực lượng 

quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự. 

3. Nhà nước có cơ chế, chính sách và 

biện pháp phù hợp với những đối tượng 

bị hạn chế về quyền sử dụng đất và các 

quyền, lợi ích hợp pháp khác do yêu cầu 

quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự để bảo đảm quyền, lợi 

ích hợp pháp và phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn. 

4. Phát triển, ứng dụng khoa học, công 

- Hiến pháp năm 2013 

Điều 58.1. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, thực hiện bảo 

hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức 

khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, 

hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. 

2. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch 

hóa gia đình. 

Điều 59. 

1. Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính 

sách ưu đãi đối với người có công với nước. 

2. Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ 

hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, 

có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, 

người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác. 

3. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện 

để mọi người có chỗ ở. 

-Luật Quy hoạch năm 2017 

khoản 7 Điều 46. Chính sách, giải pháp thực hiện quy 

hoạch: Bảo đảm quốc phòng, an ninh . 

Khoản 2 Điều 4 Luật Quy hoạch năm 2017. Nguyên tắc cơ 

bản trong hoạt động quy hoạch: Bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội bảo đảm kết hợp quản lý ngành với 

quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh;  

- Luật Quốc phòng năm 2018 

Phù hợp với hệ 

thống pháp luật  

Ban hành 

Luật quản 

lý, bảo vệ 

CTQP&KQ

S 
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nghệ tiên tiến và hiện đại vào hoạt động 

quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 

khu quân sự nhằm nâng cao năng lực, 

hiệu quả quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 

 

 

Khoản 3 Điều 32 “Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch và 

xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân 

sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, an ninh; hệ 

thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế hoạch xây 

dựng khu kinh tế - quốc phòng trong phạm vi cả nước.” 

Khoản 7 Điều 4 Luật Quốc phòng năm 2018: 

“7. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; có 

chính sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng 

chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng.” 

-Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017Điều 64.“Tài 

sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là tài sản 

Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, 

sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm 

vụ khác do Nhà nước giao, bao gồm: 

1. Tài sản đặc biệt: 

a) Vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt; 

phương tiện đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; 

b) Đất và công trình gắn liền với đất, bao gồm: công trình 

chiến đấu, công trình phòng thủ chiến lược; công trình 

nghiệp vụ an ninh; công trình nghiên cứu, chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa, thử nghiệm vũ khí, khí tài quan trọng và 

công cụ hỗ trợ đặc biệt. 

2. Tài sản chuyên dùng: 

a) Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc doanh 

trại, trụ sở đóng quân, kho tàng, học viện, trường đào tạo 

nghiệp vụ quốc phòng, an ninh, trường bắn, thao trường, 
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bãi tập, cơ sở giam giữ của lực lượng vũ trang nhân dân; 

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng quốc phòng, an ninh; 

c) Công cụ hỗ trợ khác ngoài công cụ hỗ trợ đặc biệt; tài 

sản khác có cấu tạo đặc biệt phục vụ công tác, chiến đấu 

của lực lượng vũ trang nhân dân. 

3. Tài sản phục vụ công tác quản lý là tài sản sử dụng 

trong công tác, huấn luyện, nghiệp vụ, học tập của đơn vị 

lực lượng vũ trang nhân dân: 

a) Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc nhà 

trường, trừ học viện, trường đào tạo nghiệp vụ quốc 

phòng, an ninh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà an 

dưỡng, nhà điều dưỡng; nhà khách, nhà công vụ; nhà thi 

đấu, nhà tập luyện thể dục, thể thao và cơ sở khác không 

thuộc khuôn viên doanh trại, trụ sở đóng quân của lực 

lượng vũ trang nhân dân; 

b) Xe ô tô chỉ huy, xe ô tô phục vụ công tác chung, các 

loại phương tiện vận tải khác; 

c) Máy móc, thiết bị; 

d) Tài sản khác.” 

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của 

Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và 

bền vững đối với 61 huyện nghèo 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Quyết định đầu tư xây dựng không đúng với quy định 

của Luật này. 

2. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện 

khởi công theo quy định của Luật này. 



 

14 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

3. Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây 

dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình 

quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng 

lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ 

công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng 

công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, 

lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục 

những hiện tượng này. 

 

05  
Điều 5. Phân loại, phân nhóm công 

trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Công trình quốc phòng và khu quân 

sự theochức năng nhiệm vụ, mục đích 

sử dụng được phân loại như sau: 

a) Loại A, phục vụ nhiệm vụ tác chiến 

phòng thủ bảo vệ Tổ quốc; 

b) Loại B, phục vụ nhiệm vụ huấn 

luyện, diễn tập của lực lượng quân đội 

và dân quân tự vệ; 

c) Loại C, phục vụ nghiên cứu, thử 

nghiệm, sản xuất, cất trữ, sửa chữa, tiêu 

hủy vũ khí, trang bị của quân đội và các 

sản phẩm quốc phòng; 

d) Loại D, phục vụ sinh hoạt, học tập, làm 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

Điều 5. Loại, cấp công trình xây dựng 

1. Loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất 

kết cấu và công năng sử dụng công trình. 

2. Cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại 

công trình gồm: 

a) Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng quy định tại Luật này được xác định căn cứ 

vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của 

công trình, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và 

cấp IV, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng 

công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật. Cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác 

được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 49. Phân loại dự án đầu tư xây dựng 

1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, 

mức độ quan trọng; công năng phục vụ, tính chất chuyên 

ngành của công trình và mục đích quản lý; nguồn vốn sử 

Công trình quốc 

phòng là công trình 

phục vụ nhiệm vụ 

tác chiến phòng thủ 

bảo vệ Tổ quốc, 

được xây dựng 

trong thời bình để 

sử dụng trong thời 

chiến theo Quyết 

tâm, Kế hoạch tác 

chiến (chưa sử 

dụng trong thời 

bình), những công 

trình được lấp phủ 

là các công trình 

dạng đường hầm, 

hầm ngầm; việc lấp 

phủ các công trình 

Ban hành 

Luật quản 

lý, bảo vệ 

CTQP&KQ

S 
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việc thường xuyên của quân đội; 

2. Phân loại khu quân sự 

a) Loại A gồm khu vực sở chỉ huy các 

cấp, căn cứ quân sự, khu vực bố trí trận 

địa chiến đấu, bảo đảm chiến đấu;  

b) Loại B gồmtrường bắn, trung tâm 

huấn luyện, khu vực phục vụ diễn tập 

quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý; 

c) Loại C gồm kho đạn dược, kho vũ khí 

trang bị kỹ thuật, kho vật chất hậu cần, 

nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, cơ sở 

nghiên cứu thử nghiệm vũ khí, khu vực 

xử lý tiêu hủy vũ khí đạn dược; 

d) Loại D gồm trụ sở làm việc cơ quan 

quân sự các cấp, doanh trại quân đội, 

học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, 

bệnh viện, bệnh xá, khu nghỉ mát an 

dưỡng quân đội, trung tâm văn hóa, thể 

thao quốc phòng, khu nhà công vụ, bảo 

tàng quân sự, trại giam quân sự. 

3. Phân loại công trình quốc phòng 

a) Loại A gồm công trình chỉ huy, công 

trình tác chiến, bảo đảm tác chiến trên 

mặt đất, trong lòng đất; công trình sơ 

dụng và hình thức đầu tư. 

2. Căn cứ quy mô, mức độ quan trọng, dự án đầu tư xây 

dựng được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự 

án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí 

quy định của pháp luật về đầu tư công. 

3. Căn cứ công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của 

công trình và mục đích quản lý, dự án đầu tư xây dựng 

được phân loại thành các dự án sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; 

b) Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp; 

e) Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Điều 64. Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân 

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là tài 

sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản 

lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và 

nhiệm vụ khác do Nhà nước giao, bao gồm: 

1. Tài sản đặc biệt: 

a) Vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt; 

phương tiện đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; 

b) Đất và công trình gắn liền với đất, bao gồm: công trình 

chiến đấu, công trình phòng thủ chiến lược; công trình 

nghiệp vụ an ninh; công trình nghiên cứu, chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa, thử nghiệm vũ khí, khí tài quan trọng và 

công cụ hỗ trợ đặc biệt. 

2. Tài sản chuyên dùng: 

a) Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc doanh 

trên để bảo đảm 

yếu tố bí mật và 

giảm lực lượng 

trực tiếp quản lý, 

bảo vệ.  

Các công trình loại 

B, C, D thường 

xuyên được khai 

thác, sử dụng bảo 

đảm cho hoạt động 

quân sự, quốc 

phòng nên không 

lấp phủ mà chỉ 

thực hiện bảo quản, 

bảo trì. Do đó, việc 

phân loại 

CTQP&KQS phù 

hợp với pháp luật 

hiện hành, bảo đảm 

tính thống nhất, 

tính khả thi trong 

thi hành văn bản 
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tán thời chiến của các ban, bộ, ngành 

Trung ương; sân bay quân sự, bến cảng 

quân sự; hang động tự nhiên được cải 

tạo hoặc quy hoạch sử dụng cho nhiệm 

vụ tác chiến, phòng thủ; các thành cổ, 

pháo đài cổ, hầm, hào, lô cốt do chế độ 

cũ xây dựng; 

b) Loại B gồm công trình trường bắn, 

thao trường huấn luyện; 

c) Loại C gồm công trình kho đạn dược, 

vũ khí, trang bị kỹ thuật các cấp; kho 

vật chất hậu cần, kho xăng dầu quân 

đội; công trình phục vụ nghiên cứu, thử 

nghiệm, sản xuất vũ khí trang bị; 

d) Loại D gồm nhà làm việc, nhà ở, nhà 

ăn, nhà bếp, hội trường, nhà chuyên 

dùng, công trình hạ tầng kỹ thuật. 

4.Theo tính chất quan trọng, yêu cầu 

quản lý, bảo vệ, công trình quốc phòng 

và khu quân sự được phân thành 4 nhóm 

sau: 

trại, trụ sở đóng quân, kho tàng, học viện, trường đào tạo 

nghiệp vụ quốc phòng, an ninh, trường bắn, thao trường, 

bãi tập, cơ sở giam giữ của lực lượng vũ trang nhân dân; 

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng quốc phòng, an ninh; 

c) Công cụ hỗ trợ khác ngoài công cụ hỗ trợ đặc biệt; tài 

sản khác có cấu tạo đặc biệt phục vụ công tác, chiến đấu 

của lực lượng vũ trang nhân dân. 

3. Tài sản phục vụ công tác quản lý là tài sản sử dụng 

trong công tác, huấn luyện, nghiệp vụ, học tập của đơn vị 

lực lượng vũ trang nhân dân: 

a) Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc nhà 

trường, trừ học viện, trường đào tạo nghiệp vụ quốc 

phòng, an ninh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà an 

dưỡng, nhà điều dưỡng; nhà khách, nhà công vụ; nhà thi 

đấu, nhà tập luyện thể dục, thể thao và cơ sở khác không 

thuộc khuôn viên doanh trại, trụ sở đóng quân của lực 

lượng vũ trang nhân dân; 

- Luật Đất đai  

Điều 61. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh Nhà 

nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong 

các trường hợp sau đây: 1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm 

việc; 2. Xây dựng căn cứ quân sự; 3. Xây dựng công trình 

phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc 

phòng, an ninh; 4. Xây dựng ga, cảng quân sự; 5. Xây 

dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn 

hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; 6. 

Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; 7. 

Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ 
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a) Nhóm đặc biệt là các công trình quốc 

phòng, khu quân sự đặc biệt quan trọng 

phải áp dụng biện pháp quản lý, bảo vệ 

đặc biệt nghiêm ngặt để bảo đảm bí mật, 

an toàn tuyệt đối;  

b) Nhóm I là các công trình quốc phòng, 

khu quân sự rất quan trọng có yêu cầu 

quản lý, bảo vệ rất nghiêm ngặt, bảo 

đảm bí mật, an toàn, chống xâm nhập;  

c) Nhóm II là các công trình quốc 

phòng, khu quân sự quan trọng có yêu 

cầu quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, bảo 

đảm bí mật, an toàn;  

d) Nhóm III là công trình quốc phòng, 

khu quân sự không thuộc quy định tại 

các điểm a, b, c khoản này; được áp 

dụng các biện pháp quản lý, bảo vệ để 

bảo đảm bí mật, an toàn. 

5. Phân nhóm công trình quốc phòng và 

khu quân sự Loại A 

a) Nhóm đặc biệt gồm các công trình 

quốc phòng, khu quân sự đặc biệt quan 

khí; 8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, 

bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân; 

9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; 

10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an quản lý. 

- Luật Đêđiều 

Điều 3.Giải thích từ ngữ 

16. Công trình đặc biệt là công trình liên quan đến an toàn 

đê điều, bao gồm công trình quốc phòng, an ninh, giao 

thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm; cửa khẩu 

qua đê, trạm bơm, âu thuyền; di tích lịch sử, văn hóa, khu 

phố cổ, làng cổ; cụm, tuyến dân cư trong vùng dân cư sống 

chung với lũ và trên các cù lao. 

Điều 4. Phân loại và phân cấp đê 

1. Đê được phân loại thành đê sông, đê biển, đê cửa sông, 

đê bối, đê bao và đê chuyên dùng. 

2. Đê được phân thành cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, 

cấp IV và cấp V theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp. 

3. Tiêu chí phân cấp đê bao gồm: 

a) Số dân được đê bảo vệ; 

b) Tầm quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã 

hội; 

c) Đặc điểm lũ, bão của từng vùng; 

d) Diện tích và phạm vi địa giới hành chính; 

đ) Độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực 

nước lũ thiết kế; 

e) Lưu lượng lũ thiết kế. 
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trọng bảo đảm cho lãnh đạo Đảng, Quốc 

hội, Nhà nước, Chính phủ và cơ quan, 

đơn vị cấp chiến lược của Bộ Quốc 

phòng hoặc có ý nghĩa quyết định bảo 

vệ lực lượng, phương tiện trong tác 

chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc; 

b) Nhóm I gồm các công trình quốc 

phòng, khu quân sự rất quan trọng phục 

vụ nhiệm vụ tác chiến phòng thủ biên 

giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo; nhiệm 

vụ quân sự, quốc phòng cấp chiến dịch; 

công trình sơ tán thời chiến của các ban, 

bộ, ngành trung ương; 

c) Nhóm II gồm các công trình quốc 

phòng, khu quân sự quan trọng phục vụ 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cấp 

chiến thuật; 

d) Nhóm III gồm các công trình quốc 

phòng, khu quân sự là thành cổ, pháo 

đài cổ, hầm, hào, lô cốt do chế độ cũ 

xây dựng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng: 

Điều 3. “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về việc sử dụng cấp công trình quy định tại 

khoản 2 Điều này trong quản lý các hoạt động đầu tư xây 

dựng công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an 

ninh.” 

-Nghị định số 126/2008,NĐ-CP ngày 11/12/2008 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số  

điều của Pháp lệnh Bảo vệ côngtrình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia 

Điều 7. Tiêu chí xác định công trình thuộc danh mục công 

trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 

Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phải 

có đủ các tiêu chí sau đây: 

1. Là công trình có một trong các đặc trưng: 

a) Là cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia: 

- Công trình quốc phòng, an ninh quan trọng nếu để xảy ra 

sự cố hoặc bị phá hoại sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ 

bảo vệ Tổ quốc hoặc trực tiếp tác động đến sự tồn tại của chế 

độ. 

- Công trình văn hoá, thông tin - truyền thông nếu bị phá 

hoại hoặc bị lợi dụng làm phương tiện thông tin, tuyên 

truyền chống lại chính quyền nhà nước sẽ trực tiếp tác 

động đến tư tưởng người dân, đến sự tồn tại của chế độ. 
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6. Phân nhóm công trình quốc phòng và 

khu quân sự Loại B 

a) Nhóm I gồm các khu quân sự là trung 

tâm huấn luyện quân sự quốc gia, 

trường bắn cấp quân khu và tương 

đương; trường bắn khu vực, trường bắn 

biển và các công trình trường bắn, thao 

trường huấn luyện được xây dựng trong 

các khu quân sự trên. 

b) Nhóm II gồm các khu quân sự là 

trường bắn cấp sư đoàn, bộ chỉ huy quân 

sự cấp tỉnh và tương đương; trung tâm, 

thao trường huấn luyện, trường bắn 

chuyên ngành và các công trình trường 

bắn, thao trường huấn luyện được xây 

dựng trong các khu quân sự trên. 

c) Nhóm III gồm các khu quân sự là 

trường bắn, thao trường huấn luyện cấp 

trung đoàn, cấp huyện và tương đương 

trở xuống và và các công trình trường 

bắn, thao trường huấn luyện được xây 

dựng trong các khu quân sự trên. 

- Công trình có sử dụng công nghệ hạt nhân (lò phản ứng 

hạt nhân nghiên cứu, nhà máy điện hạt nhân), công trình 

đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị- xã 

hội, giao thông, đê điều, điện lực, thủy lợi, xây dựng nếu 

để xảy ra sự cố hoặc bị phá hoại sẽ gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân, gây thảm họa đối 

với đời sống con người, môi trường sinh thái. 

b) Là nơi tập trung lưu giữ, bảo quản nhiều hồ sơ tài liệu, 

mẫu vật, hiện vật thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc có 

giá trị đặc biệt quantrọng về chính trị - ngoại giao, văn hóa 

- lịch sử, kinh tế, khoa học - kỹ thuật; nơi thường xuyên 

diễn ra các hoạt động nghiên cứu, hoạch định chủ trương, 

chính sách thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 

c) Là nơi bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối 

với con người, môi trường sinh thái. 

d) Công trình khác theo quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ. 

2. Là công trình đòi hỏi phải áp dụng công tác bảo vệ đặc 

biệt, tuyệt đối an toàn trong quá trình khảo sát, thiết kế, 

xây dựng, quản lý và sử dụng theo quy định của Pháp lệnh 

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc 

gia, quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan 

- Thông tư 28/2021 ngày 01/3/2021 ban hành Quy chế 

quản lý, đầu tư và điều hành, sử dụng hệ thống trường bắn, 

thao trường huấn luyện 

Điều 6. Phân loại, phân cấp quản lý hệ thống thao trường 
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7. Phân nhóm công trình quốc phòng và 

khu quân sự Loại C 

a) Nhóm đặc biệt là công trình, cơ sở 

nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm đặc 

biệt về vũ khí trang bị; 

b) Nhóm I gồm các khu quân sự là kho 

đạn dược, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật 

chất hậu cần cấp chiến lược, nhà máy, xí 

nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí đạn 

dược cấp Bộ Quốc phòng, khu vực thử 

nghiệm, xử lý, tiêu hủy vũ khí, đạn 

dược và các công trình quốc phòng Loại 

C được xây dựng trong các khu quân sự 

trên; 

c) Nhóm II gồm các khu quân sự là kho 

đạn dược, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật 

chất hậu cần cấp chiến dịch, nhà máy, xí 

nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí đạn 

dược cấp quân khu, quân đoàn, quân 

binh chủng, nhà máy sản xuất hàng 

quốc phòng và các công trình quốc 

phòng Loại C được xây dựng trong các 

khu quân sự trên; 

bắn. 

Điều 7. Phân loại, phân cấp quản lý hệ thống thao trường 

huấn luyện. 

Điều 8. Phân nhóm trường bắn, thao trường huấn luyện. 

Điều 4 Thông tư số 174/2021/TT-BQP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý chất lượng; thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng: “Phân loại, 

phân cấp, phân nhóm công trình theo quy định tại Điều 3 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP phục vụ quốc phòng, thực 

hiện như sau: 

1. Phân loại công trình phục vụ quốc phòng 

Công trình phục vụ quốc phòng là công trình có kết cấu 

dạng nhà hoặc dạng kết cấu khác (có thể là một công trình 

độc lập hoặc một tổ hợp các công trình) phục vụ cho mục 

đích quốc phòng, bao gồm: 

a) Công trình chiến đấu là công trình quốc phòng trực tiếp 

phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ phòng thủ biên 

giới, đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo để bảo vệ Tổ 

quốc, được xây dựng riêng biệt hoặc cấu trúc thành các 

trận địa, các chốt, các điểm tựa, cụm điểm tựa, các căn cứ, 

khu vực phòng thủ, sở chỉ huy các cấp, khu vực căn cứ 

chiến lược. Chi tiết phân loại công trình chiến đấu thực 

hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế xây dựng công trình 

chiến đấu; 

b) Công trình trường bắn, thao trường huấn luyện là công 
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d) Nhóm III gồm các khu quân sự là kho 

đạn dược, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật 

chất hậu cần cấp chiến thuật và các công 

trình quốc phòng Loại C được xây dựng 

trong các khu quân sự trên. 

8. Phân nhóm công trình quốc phòng và 

khu quân sự Loại D 

a) Nhóm I gồm các khu quân sự là trụ sở 

làm việc cơ quan Bộ Quốc phòng và 

công trình quốc phòng Loại D được xây 

dựng trong các khu quân sự trên. 

b) Nhóm II gồm các khu quân sự là trụ sở 

làm việc cơ quan quân khu, quân đoàn, 

quân chủng, binh chủng và tương đương; 

công trình quốc phòng Loại D được xây 

dựng trong các khu quân sự trên. 

c) Nhóm III gồm các khu quân sự 

làkhu quân sự là trụ sở làm việc cơ 

quan cấp sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự 

cấp tỉnh và tương đương trở xuống; 

học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, 

bệnh viện, bệnh xá, khu an, điều 

dưỡng quân đội; trung tâm văn hóa, 

thể thao quốc phòng; khu nhà công vụ; 

bảo tàng quân sự; trại giam quân sự và 

công trình quốc phòng Loại D được 

trình được đầu tư nhằm phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn 

sàng chiến đấu của Quân đội và dân quân tự vệ do Nhà 

nước giao Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng. Chi tiết phân 

loại công trình trường bắn, thao trường huấn luyện thực 

hiện theo quy định tại Điều 6, 7 Quy chế quản lý đầu tư và 

điều hành, sử dụng hệ thống trường bắn, thao trường huấn 

luyện ban hành kèm theo Thông tư số 28/2021/TT-BQP 

ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

(sau đây viết gọn là Quy chế quản lý đầu tư và điều hành, 

sử dụng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện); 

c) Công trình phổ thông là một công trình độc lập hoặc 

một tổ hợp các công trình có dạng công trình dân dụng, 

công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công 

trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn mang tính chất phổ thông phục vụ cho mục đích làm 

việc, học tập, sinh hoạt, huấn luyện, sản xuất, rèn luyện và 

các nhiệm vụ khác của bộ đội không bao gồm các nhiệm 

vụ quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Chi tiết phân 

loại công trình phổ thông quy định tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

2. Phân cấp, phân nhóm công trình phục vụ quốc phòng 

được sử dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng 

trong Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau: 

a) Nhóm công trình chiến đấu được xác định theo quy định 

tại Điều 5 Quy chế xây dựng công trình chiến đấu; 

b) Nhóm công trình trường bắn, thao trường huấn luyện 

được xác định theo quy định tại Điều 8 Quy chế quản lý 

đầu tư và điều hành, sử dụng hệ thống trường bắn, thao 
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xây dựng trong các khu quân sự trên.  

9. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

trường huấn luyện; 

c) Cấp công trình phổ thông, được xác định theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân 

cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản 

lý hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây viết gọn là Thông 

tư số 06/2021/TT-BXD) và Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư này.” 

06  
Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Xâm nhập, lấn chiếm, chiếm đoạt, 

chiếm giữtrái phép; phá hoại, làm hư 

hỏng kiến trúc, kết cấu, trang thiết bị,hủy 

hoại tài liệu của công trình quốc phòng 

và khu quân sự. 

2. Thu thập trái phép, chiếm đoạt, làm lộ 

bí mật thông tin,tài liệu của công trình 

quốc phòng và khu quân sự. 

3. Sử dụng trái phép, sai mục đích; thực 

hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, phá 

dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu 

quân sự trái quy định của pháp luật. 

4. Xây dựng, khai thác, đặt thiết bị trái 

- Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 

Điều 5 “Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật 

nhà nước 

1. Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai 

lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

2. Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà 

nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, 

nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

trái pháp luật. 

3. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu 

giữ trái pháp luật. 

4. Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử 

dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi 

phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc 

cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà 

nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang 

kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn 

thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy 

định của pháp luật về cơ yếu. 
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pháp luật làm ảnh hưởng đến kiến trúc, 

kết cấu, công năng sử dụng, an toàn, bí 

mật của công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

5. Cản trở, chống đối việc thực hiện 

nhiệm vụ của lực lượng quản lý, bảo vệ 

hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 

công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 

6. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn, nhiệm vụ được giao trong quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự để xâm hại lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân; giao công 

trình quốc phòng và khu quân sự cho 

đơn vị không đúng quy định. 

6. Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, 

viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu. 

7. Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã 

dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi 

chưa loại bỏ bí mật nhà nước. 

8. Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, 

ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí 

mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có 

thẩm quyền cho phép. 

9. Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và 

mạng viễn thông.” 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

Khảo 2 Điều 7. Phạm vi bí mật nhà nước 

Phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng 

trong các lĩnh vực sau đây chưa công khai, nếu bị lộ, bị 

mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc: 

2. Thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ yếu: 

a) Chiến lược, kế hoạch, phương án, hoạt động bảo vệ Tổ 

quốc, phòng thủ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội; chương trình, dự án, đề án đặc 

biệt quan trọng; 

b) Tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, 

lực lượng cơ yếu; 

c) Công trình, mục tiêu về quốc phòng, an ninh, cơ yếu; 

các loại vũ khí, khí tài, phương tiện quyết định khả năng 

phòng thủ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội; sản phẩm mật mã của cơ yếu; 
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- Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020 

Điều 12, khoản 6 Điều 57. Các hành vi bị nghiêm cấm: 

“Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây 

dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình 

quốc phòng, an ninh…” 

- Luật Kiến trúc  

Khoản 2 Điều 9. Lợi dụng hành nghề kiến trúc gây ảnh 

hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích quốc 

gia, lợi ích dân tộc, trật tự xã hội, môi trường sống, quyền 

và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

Khoản  5 Điều 9. Xây dựng công rtrinhfkieesn trúc không 

đúng với thiết kế kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc giấy phép xây dựng. 

 

07  Điều 7.Áp dụng pháp luật 

Việc thực hiện các biện pháp quản lý, bảo 

vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, 

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

trong quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự được thực hiện 

theo quy định của Luật này và pháp luật 

khác có liên quan không trái với quy định 

của Luật này. 

 Phù hợp với hệ 

thống pháp luật 

hiện hành 

Ban hành 

Luật quản 

lý, bảo vệ 

CTQP&KQ

S 

 

08  
Điều 8. Nội dung quản lý công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

- Luật Nhà ở năm 2014 

 Điều 75. Nội dung quản lý, sử dụng nhà ở 

1. Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ về nhà ở. 

Phù hợp với hệ 

thống pháp luật có 

liên quan 

Ban hành 

Luật quản 

lý, bảo vệ 
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1. Lập hồ sơ quản lý công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 

2. Sử dụng, bảo quản, bảo trì công trình 

quốc phòng và khu quân sự. 

3. Chuyển đổi mục đích sử dụng công 

trình quốc phòng và khu quân sự. 

4. Phá dỡ, di dời công trình quốc phòng 

và khu quân sự. 

5. Thống kê, kiểm kê công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 

 

2. Bảo hiểm nhà ở. 

3. Quản lý, sử dụng nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, 

lịch sử. 

4. Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

5. Bảo hành, bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà ở. 

 

-Luật quản lý, sử dụng tài sản công 

Điều 12. Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Quản lý việc giao tài sản công; đầu tư xây dựng, mua 

sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản. 

3. Quản lý việc sử dụng, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa tài 

sản công; khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công. 

4. Quản lý việc thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công 

năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác 

đối với tài sản công. 

5. Kiểm kê, báo cáo tài sản công. 

6. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin về tài sản công 

và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 

7. Hợp tác quốc tế về tài sản công. 

8. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, 

sử dụng tài sản công. 

9. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, theo dõi, đánh 

giá việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

CTQP&KQ

S 
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sản công. 

10. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, 

sử dụng tài sản công. 

11. Quản lý hoạt động dịch vụ về tài sản công. 

Điều 64. Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân 

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là tài 

sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản 

lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và 

nhiệm vụ khác do Nhà nước giao, bao gồm: 

1. Tài sản đặc biệt: 

a) Vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt; 

phương tiện đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; 

b) Đất và công trình gắn liền với đất, bao gồm: công trình 

chiến đấu, công trình phòng thủ chiến lược; công trình 

nghiệp vụ an ninh; công trình nghiên cứu, chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa, thử nghiệm vũ khí, khí tài quan trọng và 

công cụ hỗ trợ đặc biệt. 

2. Tài sản chuyên dùng: 

a) Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc doanh 

trại, trụ sở đóng quân, kho tàng, học viện, trường đào tạo 

nghiệp vụ quốc phòng, an ninh, trường bắn, thao trường, 

bãi tập, cơ sở giam giữ của lực lượng vũ trang nhân dân; 

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng quốc phòng, an ninh; 

c) Công cụ hỗ trợ khác ngoài công cụ hỗ trợ đặc biệt; tài 

sản khác có cấu tạo đặc biệt phục vụ công tác, chiến đấu 

của lực lượng vũ trang nhân dân. 

3. Tài sản phục vụ công tác quản lý là tài sản sử dụng 
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trong công tác, huấn luyện, nghiệp vụ, học tập của đơn vị 

lực lượng vũ trang nhân dân: 

a) Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc nhà 

trường, trừ học viện, trường đào tạo nghiệp vụ quốc 

phòng, an ninh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà an 

dưỡng, nhà điều dưỡng; nhà khách, nhà công vụ; nhà thi 

đấu, nhà tập luyện thể dục, thể thao và cơ sở khác không 

thuộc khuôn viên doanh trại, trụ sở đóng quân của lực 

lượng vũ trang nhân dân; 

b) Xe ô tô chỉ huy, xe ô tô phục vụ công tác chung, các 

loại phương tiện vận tải khác; 

c) Máy móc, thiết bị; 

d) Tài sản khác. 

Điều 65. Quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên 

dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có 

trách nhiệm: 

) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh 

mục cụ thể tài sản đặc biệt, tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

tài sản đặc biệt; 

b) Ban hành danh mục cụ thể tài sản chuyên dùng tại đơn 

vị lực lượng vũ trang nhân dân; 

c) Ban hành quy chế xây dựng công trình chiến đấu, công 

trình phòng thủ chiến lược, công trình nghiệp vụ an ninh, 

công trình nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, thử 

nghiệm vũ khí, khí tài quan trọng và công cụ hỗ trợ đặc 

biệt; 

d) Quy định hệ thống sổ và mẫu biểu theo dõi tài sản đặc 
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biệt; 

đ) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương thức 

mua sắm, hình thức bán tài sản đặc biệt. 

2. Việc hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản đặc biệt, 

tài sản chuyên dùng được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Việc hình thành, sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên 

dùng phải phù hợp với biên chế tài sản, bảo đảm an toàn, 

bí mật; 

b) Việc đầu tư xây dựng công trình chiến đấu, công trình 

nghiệp vụ, an ninh phải bảo đảm bí mật nhà nước; thực 

hiện giám sát an ninh theo quy định; 

c) Hồ sơ và báo cáo về tài sản đặc biệt được quản lý, lưu 

trữ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; 

d) Không được sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên 

dùng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên 

kết và hình thức kinh doanh khác; 

đ) Việc xử lý tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng chỉ 

được thực hiện sau khi tài sản đó được loại ra khỏi biên 

chế tài sản; phế liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản là vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

e) Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản 

đặc biệt, trừ trường hợp điều chuyển giữa các đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

g) Trước khi sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết 

định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đưa tài sản 
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công vào biên chế tài sản; khi không còn sử dụng tài sản 

đặc biệt, tài sản chuyên dùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hoặc phân cấp thẩm 

quyền quyết định thực hiện loại khỏi biên chế tài sản. 

3. Các nội dung về hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài 

sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ 

trang nhân dân không được quy định tại khoản 2 Điều này 

được áp dụng quy định có liên quan tại Mục 3 Chương 

này; đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân thì được áp dụng quy định có liên quan tại 

Mục 4 Chương này. 

Điều 66. Quản lý, sử dụng tài sản phục vụ công tác quản lý 

tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

1. Việc hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản phục vụ 

công tác quản lý tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương này; việc 

hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản phục vụ công 

tác quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân được thực hiện theo quy định tại Mục 4 

Chương này. 

2. Trước khi sử dụng tài sản phục vụ công tác quản lý, Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đưa vào biên chế tài 

sản; khi không còn sử dụng tài sản phục vụ công tác quản 

lý, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định loại khỏi 

biên chế tài sản. 

Điểm d khoản 3 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 
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ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng: “Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.” 

09  
Điều 9. Lập hồ sơ quản lý công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

1. Thành phần hồ sơ quản lý công trình 

quốc phòng, khu quân sự, bao gồm: 

a) Bản đồ xác định vị trí; 

b) Bản đồ địa chính hoặc sơ đồ xác định 

phạm vi sử dụng đất, mặt nước kèm 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; 

c) Bản đồ, sơ đồ, văn bản xác định mốc 

giới khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành 

đai an toàn, hành lang an toàn kỹ thuật; 

d) Hồ sơ thiết kế, hoàn công, bảo quản, 

bảo trì công trình theo quy định của 

pháp luật về xây dựng và pháp luật có 

liên quan; đối với các thành cổ, pháo đài 

cổ, hầm, hào, lô cốt do chế độ cũ xây 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Điều 37. Lập, quản lý hồ sơ về tài sản công tại cơ quan 

nhà nước 

1. Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản 

công và cơ quan, đơn vị được giao quản lý khu hành chính 

tập trung có trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ đối với tài sản 

được giao quản lý. 

2. Hồ sơ về tài sản công bao gồm: 

a) Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản; 

b) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và các báo cáo khác 

về tài sản; 

c) Dữ liệu về tài sản tại cơ quan nhà nước trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về tài sản công. 

Điều 65 Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, 

Quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân:  

“1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có 

trách nhiệm: 

d) Quy định hệ thống sổ và mẫu biểu theo dõi tài sản đặc 

biệt; 

2. Việc hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản đặc biệt, 

tài sản chuyên dùng được thực hiện theo quy định sau đây: 

c) Hồ sơ và báo cáo về tài sản đặc biệt được quản lý, lưu 

Phù hợp với hệ 

thống pháp luật có 

liên quan 

 

Ban hành 

Luật quản 

lý, bảo vệ 

CTQP&KQ
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dựng không có hồ sơ thiết kế, hoàn 

côngvà các công trình quốc phòng 

không còn hồ sơ thiết kế, hoàn côngthì 

lập bản vẽ, sơ đồ hiện trạng.  

2. Trách nhiệm lập hồ sơ quản lý công 

trình quốc phòng, khu quân sự 

a) Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

lập hồ sơ quản lý đối với công trình 

quốc phòng, khu quân sự đầu tư xây 

dựng, thiết lập mới; 

b) Đơn vị được giao  quản lý chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan lập hồ sơ quản lý đối 

với công trình quốc phòng, khu quân sự 

không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a khoản này. 

3. Hồ sơ được xác định độ mật phù hợp 

với từng loại, nhóm công trình quốc 

phòng và khu quân sự và lưu trữ, quản 

lý sử dụng theo quy định của Luật này 

và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

trữ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; 

Điều 81. Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ 

tầng trực tiếp tổ chức khai thác tài sản 

1. Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

được trực tiếp tổ chức khai thác tài sản trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an 

ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề 

nghị của cơ quan chủ quản quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

và cơ quan có liên quan; 

2. Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có 

trách nhiệm cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản kết cấu 

hạ tầng, các dịch vụ hỗ trợ kèm theo và tổ chức quản lý 

vận hành tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Luật Xây dựng năm 2014 

Điều 129. Xây dựng công trình bí mật nhà nước: 

“1. Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu 

cầu phải bảo đảm bí mật trong các hoạt động đầu tư xây 

dựng thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, 

kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, thực hiện 

xây dựng công trình bí mật nhà nước có quyền quyết định 

và chịu trách nhiệm về việc thực hiện và tổ chức thực hiện 

xây dựng các công trình từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, 

thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng công trình 

đến giai đoạn nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

3. Chính phủ quyết định việc xây dựng công trình bí mật 

nhà nước.” 
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4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

   

 - Luật Đất đai năm 2013 

Điều 30. Bản đồ hành chính 

1. Bản đồ hành chính của địa phương nào thì được lập trên 

cơ sở bản đồ địa giới hành chính của địa phương đó. 

2. Việc lập bản đồ hành chính được thực hiện theo quy 

định sau đây: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn việc 

lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ 

chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức 

thực hiện việc lập bản đồ hành chính huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh. 

Điều 31. Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính 

1. Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết 

đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị 

trấn. 

2. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự 

thay đổi về hình dạng kích thước diện tích thửa đất và các 

yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính. 

- Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ 

Điều 18 “Tất cả các công trình quốc phòng và khu quân sự 

đều phải có hồ sơ để quản lý. Căn cứ tính chất của từng 

loại công trình để xác định những loại hồ sơ cần có dưới 

đây:  

Bản đồ địa chính hoặc sơ đồ tỷ lệ thích hợp với từng cấp 

đánh dấu vị trí các công trình.  
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Bản đồ địa chính xác định ranh giới và giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

Bản vẽ thiết kế và hoàn công.  

Bản vẽ cải tạo lấp phủ và nguỵ trang.  

Các tài liệu về địa chất, thuỷ văn, khảo sát, thi công, quyết 

toán công trình.  

Các biên bản xác định vị trí, kiểm tra, thanh tra.  

Chỉ thị (hoặc mệnh lệnh) giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ.”  

Điều 19 “Hồ sơ của công trình quốc phòng và khu quân sự 

là tài liệu mật, được lưu trữ ở các cấp như sau:  

Hồ sơ của loại I, II được lưu trữ ở hai cấp: Bộ Quốc phòng 

và Tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh 

chủng.  

Hồ sơ của loại III, IV được lưu trữ ở hai cấp: Tổng cục, 

quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Đối với cấp quản lý trực tiếp công trình quốc phòng và 

khu quân sự, thì tuỳ theo tính chất của từng loại, được lưu 

giữ những hồ sơ cần thiết phục vụ cho việc quản lý, sử 

dụng và bảo vệ.” 

10  
Điều 10. Sử dụng, bảo quản, bảo trì 

công trình quốc phòng và khu quân 

sự 

1. Việc quản lý, sử dụng công trình quốc 

phòng và khu quân sự phải tuân thủ 

nguyên tắc quy định tại Điều 3 Luật này.  

- Luật Xây dựng 

Điều 125. Bảo hành công trình xây dựng  

1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành 

công trình do mình thi công. Nhà thầu cung ứng thiết bị 

công trình, thiết bị công nghệ có trách nhiệm bảo hành 

thiết bị do mình cung cấp.  

2. Nội dung bảo hành công trình gồm khắc phục, sửa chữa, 

thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu 

Phù hợp với hệ 

thống pháp luật có 

liên quan 

Ban hành 

Luật quản 

lý, bảo vệ 
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2. Công trình quốc phòng được bảo 

quản, bảo trì thường xuyên và định 

kỳtheo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức kinh tế - kỹ thuật để duy trì khả 

năng sử dụng theo công năng, nhiệm vụ 

và bảo đảm tuổi thọ. 

a) Đơn vị quản lý, sử dụng công trình 

quốc phòng có trách nhiệm bảo quản, 

bảo trì công trình; 

b) Việc bảo quản, bảo trì công trình thực 

hiện theo kế hoạch và quy trình bảo trì 

phù hợp với mục đích sử dụng, loại, 

nhóm công trình quốc phòng, trang thiết 

bị được lắp đặt trong công trình; 

c) Bảo quản, bảo trì công trình phải bảo 

đảm an toàn đối với con người, công 

trình quốc phòng và trang thiết bị lắp 

đặt trong công trình.  

3. Công trình quốc phòng Loại Atrong 

thời bình được bảo quản, bảo trì thường 

xuyên hoặc niêm cất, lấp phủ; khi có 

gây ra. 

3. Thời gian bảo hành công trình, thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ được xác định theo loại, cấp công trình xây 

dựng và quy định của nhà sản xuất hoặc hợp đồng cung 

cấp thiết bị. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về bảo hành công trình xây 

dựng. 

Điều 126. Bảo trì công trình xây dựng 

1. Yêu cầu về bảo trì công trình xây dựng được quy định 

như sau: 

a) Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào 

khai thác, sử dụng phải được bảo trì; 

b) Quy trình bảo trì phải được chủđầu tư tổ chức lập và 

phê duyệt trước khi đưa hạng mục công trình, công trình 

xây dựng vào khai thác, sử dụng; phải phù hợp với mục 

đích sử dụng, loại và cấp công trình xây dựng, hạng mục 

công trình, thiết bịđược xây dựng và lắp đặt vào công 

trình; 

c) Việc bảo trì công trình phải bảo đảm an toàn đối với 

công trình, người và tài sản. 

2. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có 

trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng, máy, thiết bị công 

trình. 

3. Việc bảo trì công trình xây dựng, thiết bị công trình phải 

được thực hiện theo kế hoạch bảo trì và quy trình bảo trì 

được phê duyệt. 
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yêu cầu nhiệm vụ thì tiến hành mở niêm 

cất, lấp phủ.  

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

chi tiết Điều này. 

11  
Điều 11. Chuyển đổi mục đích sử 

dụng công trình quốc phòng và khu 

quân sự 

1. Nguyên tắc 

a) Không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng, bảo đảm bí mật nhà 

nước; 

b) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo 

quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan. 

2. Các trường hợp công trình quốc 

phòng và khu quân sự được chuyển đổi 

mục đích sử dụng, bao gồm: 

a) Chuyển đổi mục đích sử dụng trong 

- Luật quản lý sử dụng tài sản công 

Điều 45. Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước: 

“1. Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp 

luật; 

b) Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng 

mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không 

hiệu quả; 

c) Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá 

dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 86. Sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng 

        1. Hình thức sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, quyền 

và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất gắn với kết 

cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

đất đai. 

2. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi công năng 

sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng gắn liền với đất theo quy 

định của pháp luật phải có ý kiến bằng văn bản về các nội 

dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chủ quản quản lý 

tài sản kết cấu hạ tầng, cơ quan tài chính cùng cấp và cơ 

quan khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Theo các quy định 

bên thì UBND cấp 

tỉnh quyết định 

chuyển mục đích sử 

dụng đất quốc phòng 

(khu quân sự) sang 

mục đích khác trên cơ 

sở quy hoạch sử dụng 

đất quốc phòng đã 

được Chính phủ phê 

duyệt (Luật Đất đai 

năm 2013), hoặc Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt (khoản 2 Điều 

34 Luật Quy hoạch 

năm 2017). Như 

vậy, theo quy định 

của pháp luật về 

quy hoạch và đất 

đai hiện hành, để 

UBND cấp tỉnh 

Từ các quy 

định của 

pháp luật 

nêu trên và 

do tính chất 

đặc thù của 

CTQP và 

KQS (là khu 

đấtquốc 

phòng), để 

bảo đảm 

thuận lợi 

trong quá 

trình triển 

khai các dự 

án phát triển 

kinh tế - xã 

hội có liên 

quan đến thu 

hồi đất quốc 

phòng sẽ 
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phạm vi Bộ Quốc phòng theo yêu cầu 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 

b) Không còn nhu cầu sử dụng cho 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cần 

chuyển đổi mục đích sử dụng để phát 

triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu 

dân sinh; 

c) Nằm trong phạm vi ranh giới thực hiện 

dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy 

hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự 

án có nhu cầu sử dụng; được Bộ Quốc 

phòng thống nhất bằng văn bản về 

chuyển đổi mục đích sử dụng trong quá 

trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

3. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi 

mục đích sử dụng công trình quốc 

phòng và khu quân sự 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định 

chuyển đổi mục đích sử dụngcông trình 

quốc phòng và khu quân sự sang mục 

đích khác đối với các trường hợp quy 

- Luật Đất đai năm 2013 

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất: 1. Các trường hợp 

chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền bao gồm: 

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất 

trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; 

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi 

trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng 

thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm; 

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất 

nông nghiệp; 

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; 

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang 

đất ở; 

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng 

vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất 

thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển 

đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự 

nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử 

dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được 

quyết định việc 

chuyển mục đích 

sử dụng đối với đất 

quốc phòng (khu 

quân sự) sang mục 

đích khác thì khu 

đất quốc phòng đó 

phải thuộc danh 

mục đất quốc 

phòng bàn giao cho 

địa phương quản lý 

để phát triển kinh 

tế xã hội trong quy 

hoạch sử dụng đất 

quốc phòng đã 

được Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt. 

 

không phụ 

thuộc vào 

việc phải 

điều chỉnh 

quy hoạch 

sử dụng đất 

quốc phòng 

đối với các 

trường hợp 

khu đất quốc 

phòng cần 

phải thu hồi 

chưa thuộc 

danh mục 

chuyển mục 

đích sử dụng 

trong quy 

hoạch sử 

dụng đất 

quốc phòng 

và phương 

án sắp xếp 

lại, xử lý tài 

sản công đã 

được Thủ 

tướng Chính 

phủ phê 



 

37 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 

này, bao gồm cả chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất quốc phòng;  

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 

chuyển đổi mục đích sử dụng công trình 

quốc phòng và khu quân sự quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này. 

4. Công trình quốc phòng, khu quân sự 

chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều này thìcơ 

quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự 

án phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định của Luật này và pháp luật 

có liên quan. Số tiền bồi thường, hỗ trợ 

được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho 

bạc Nhà nước, sau khi trừ đi chi phí có 

liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại 

được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà 

nước để sử dụng xây dựng công trình 

mới. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ bao gồm:  

áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử 

dụng.” 

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: a) Giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với tổ chức; b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo; c) Giao 

đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 

Điều 55 của Luật này; d) Cho thuê đất đối với người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 

Điều 56 của Luật này; đ) Cho thuê đất đối với tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao. 2. Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau 

đây: a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho 

hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương 

mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có 

văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước 

khi quyết định; b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư. 3. 

Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông 

nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị 

trấn. 4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định 

duyệt); giảm 

thủ tục hành 

chính, khắc 

phục được 

một số bất 

cập trong 

quy định của 

hệ thống 

pháp luật 

hiện hành và 

bảo đảm phù 

hợp, đáp 

ứng với yêu 

cầu thực 

tiễn. 
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a) Kinh phí để xây dựng công trình mới 

với quy mô tương đương công trình cũ 

được chuyển đổi mục đích; 

b) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản 

trên đất trong phạm vi chuyển đổi mục 

đích sử dụng theo quy định của pháp 

luật về đất đai và phương án bồi thường, 

hỗ trợ do ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền quyết định; 

c) Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ 

khác liên quan đến sử dụng đất để xây 

dựng công trình quốc phòng và khu 

quân sự ở vị trí mới theo quy định của 

pháp luật; 

d) Chi phí có liên quan đến xử lý tài sản 

công phải được lập dự toán và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt, bao gồm: Chi phí kiểm kê, đo vẽ; 

chi phí di dời, phá dỡ, hủy bỏ, tiêu hủy; 

chi phí định giá và thẩm định giá tài sản; 

chi phí tổ chức bán đấu giá; chi phí hợp 

pháp khác có liên quan. 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.  

Điều 63. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an 

ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng: Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

phải dựa trên các căn cứ sau đây:  

1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại 

Điều 61 và Điều 62 của Luật này;  

2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;  

3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.  

Điều 9  Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự ban hành kèm theo Nghị định số 04/CP ngày 

16/01/1995 của Chính phủ 

“Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

Uỷ ban Nhân dân các cấp khi xây dựng và xét duyệt quy 

hoạch thành phố, khu dân cư; kế hoạch xây dựng cơ sở hạ 

tầng, giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp; khai 

thác tài nguyên khoáng sản; kế hoạch phát triển, xây dựng 

khu văn hoá, du lịch có liên quan tới công trình quốc 

phòng và khu quân sự phải có ý kiến của cơ quan quản lý 

trực tiếp công trình và được cấp có thẩm quyền quy định 

tại Điều 16 Quy chế này cho phép. Không được cấp phép 

xây dựng cho những công trình làm ảnh hưởng hoặc cản 

trở đến phương án tác chiến của khu vực phòng thủ; có 

chiều cao lớn hoặc quy mô rộng ảnh hưởng tới tầm, hướng 

quan sát, tầm hướng bắn của các loại vũ khí, hướng vận 

động, tấn công của bộ đội, gần các kho chứa vũ khí, chất 
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5. Các trường hợp chuyển đổi mục đích 

sử dụng công trình quốc phòng và khu 

quân sự có gắn với chuyển mục đích sử 

dụng đất quốc phòng sang mục đích 

khác thì việc bồi thường, hỗ trợ thực 

hiện theo quy định của Luật này, pháp 

luật về đất đai và pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công. 

6. Chính phủ quy định về trình tự, thủ 

tục chuyển đổi mục đích sử dụng công 

trình quốc phòng, khu quân sự đối với 

các trường hợp quy định tại điểm b và 

điểm c khoản 2 Điều này. 

nổ, nhiên liệu; gây cản trở cho hạ cất cánh máy bay; làm 

hẹp các luồng lạch hoặc có thể gây nguy hiểm cho tàu 

xuồng ra vào bến cảng quân sự. Nếu tự ý xây dựng phải 

phá dỡ và chịu mọi phí tổn.  

Trường hợp phải di chuyển, thay đổi vị trí công trình quốc 

phòng và khu quân sự để sử dụng vào mục đích khác do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tổ chức, cá nhân được 

phép sử dụng vị trí đó phải bồi thường để đơn vị lực lượng 

vũ trang nhân dân di chuyển và xây dựng công trình mới 

thay thế.” 

12  
Điều 12. Phá dỡ, di dời công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

1. Công trình quốc phòng và khu quân 

sự được phá dỡ, di dời trong các trường 

hợp: 

a) Bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng 

ảnh hưởng đến an toàn trong quản lý, 

khai thác, sử dụng; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  

Điều 42. Điều chuyển tài sản công  

1. Tài sản công được điều chuyển trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, 

phân cấp quản lý; 

b) Từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền quy 

định; 

c) Việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng cao 

hơn; 

Hiện nay trong 

Luật xây dựng, 

Luật Nhà ở đã đề 

cập đến việc phá 

dỡ công trình nhà ở 

và các công trình 

kiến trúc bảo đảm 

dân sinh; luật Quản 

lý, sử dụng tài sản 

công chỉ mang tính 

định khung, chưa 

Việc xây 

dựng nội 

dung quy 

định để luật 

hóa các nôi 

dung này là 

càn thiết phù 

hợp vowí hệ 

thống văn 

bản hiện 

hành, bảo 
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b) Được thiết lập, xây dựng tạm thời đã 

hoàn thành nhiệm vụ; 

c) Nằm trong phạm vi ranh giới thực 

hiện các dự án phát triển kinh tế - xã  

hội phù hợp với quy hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; việc phá dỡ, di 

dời không ảnh hưởng đến nhiệm vụ 

quốc phòng và được Bộ Quốc phòng 

thống nhất bằng văn bản trong quá trình 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

d) Được chuyển mục đích sử dụng theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật mà không áp 

dụng được hình thức bán thanh lý. 

2. Thẩm quyền quyết định phá dỡ, di 

dời công trình quốc phòng và khu quân 

sự. 

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 

phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và 

khu quân sự; 

b) Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất quốc phòng sang mục đích khác liên 

d) Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản 

nhưng không có nhu cầu sử dụng thường xuyên; 

đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc điều chuyển tài sản công chỉ được thực hiện giữa 

các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội, trừ trường hợp đặc biệt do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có liên quan. 

3. Cơ quan nhà nước có tài sản điều chuyển chủ trì, phối 

hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản 

thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản. Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm thanh toán 

các chi phí hợp lý có liên quan đến việc bàn giao, tiếp 

nhận tài sản. Không thực hiện thanh toán giá trị tài sản 

trong trường hợp điều chuyển tài sản công. 

Điều 45. Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước: 

2. Tài sản công được thanh lý theo các hình thức sau đây: 

a) Phá dỡ, hủy bỏ. Vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy 

bỏ tài sản được xử lý bán; 

b) Bán. 

3. Căn cứ quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, 

cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý có trách nhiệm tổ 

chức thanh lý theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 

này. Việc thanh lý theo hình thức bán thực hiện theo quy 

định tại Điều 43 của Luật này.” 

cụ thể hóa tính 

chất, mức độ,  

thẩm quyền, trình 

tự thủ tục  phá dỡ, 

di dời công trình 

quốc phòng và khu 

quân sự 

đảm tính 

khả thi  
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quan đến phá dỡ, di dời công trình quốc 

phòng và khu quân sự thực hiện theo 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 của 

Luật này. 

3. Việc phá dỡ, di dời công trình quốc 

phòng, khu quân sự trong các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này được 

thực hiện theo phương án, giải pháp phá 

dỡ và dự toán được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

4. Kinh phí thực hiện phá dỡ công trình 

quốc phòng, khu quân sự quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 1 Điều này do 

ngân sách nhà nước bảo đảm; chi phí 

bồi thường, hỗ trợ khi phá dỡ, di dời 

công trình quốc phòng và khu quân sự 

trong các trường hợp quy định tại điểm 

c và điểm d khoản 1 Điều này do cơ 

quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự 

án chịu trách nhiệm chi trả theo quy 

định tại khoản 4 Điều 11 của Luật này. 

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

về trình tự, thủ tục phá dỡ, di dời công 

trình quốc phòng và khu quân sự. 

Điều 10. Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng 

nhà ở 

1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì 

có các quyền sau đây: 

a) Có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợp 

pháp của mình; 

b) Sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác 

mà luật không cấm; 

c) Được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở thuộc quyền 

sở hữu hợp pháp của mình theo quy định của Luật này và 

pháp luật về đất đai; 

d) Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho 

thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho 

mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở; trường hợp tặng 

cho, để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng này chỉ 

được hưởng giá trị của nhà ở đó; 

đ) Sử dụng chung các công trình tiện ích công cộng trong 

khu nhà ở đó theo quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan. 

Trường hợp là chủ sở hữu nhà chung cư thì có quyền sở 

hữu, sử dụng chung đối với phần sở hữu chung của nhà 

chung cư và các công trình hạ tầng sử dụng chung của khu 

nhà chung cư đó, trừ các công trình được xây dựng để kinh 

doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo quy định của 

pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, 

hợp đồng thuê mua nhà ở; 

 

 

Ban hành 

Nghị định 

của Chính 

phủ quy 

định về trình 

tự, thủ tục 

tháo dỡ, di 

dời công 

trình quốc 

phòng và 

khu quân sự. 
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 e) Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở theo quy 

định của Luật này và pháp luật về xây dựng; 

g) Được bồi thường theo quy định của luật khi Nhà nước 

phá dỡ, trưng mua, trưng dụng nhà ở hoặc được Nhà nước 

thanh toán theo giá thị trường khi Nhà nước mua trước nhà 

ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng 

khẩn cấp, phòng, chống thiên tai; 

h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các hành vi vi phạm 

quyền sở hữu hợp pháp của mình và các hành vi khác vi 

phạm pháp luật về nhà ở. 

Điều 11. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng 

nhà ở 

1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì 

có các nghĩa vụ sau đây: 

b) Thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ 

sinh, môi trường, trật tự an toàn xã hội theo quy định của 

pháp luật; 

d) Thực hiện đúng quy định của pháp luật và không được 

làm ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 

nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân khác khi bảo trì, cải tạo, phá dỡ, 

xây dựng lại nhà ở; trường hợp thuộc diện sở hữu nhà ở có 

thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này 

thì việc cải tạo, phá dỡ nhà ở được thực hiện theo thỏa 

thuận giữa các bên; 
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e) Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đã có hiệu lực pháp luật về việc xử lý vi phạm, giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư, phá dỡ nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, 

giải tỏa nhà ở, trưng mua, trưng dụng, mua trước nhà ở; 

- Luật Nhà ở năm 2014 

Điều 92. Các trường hợp nhà ở phải phá dỡ 

3. Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây 

dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 93. Trách nhiệm phá dỡ nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà 

ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải toả 

nhà ở để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì 

chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở. 

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có 

đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc 

thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ. 

4. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn. 

Điều 95. Cưỡng chế phá dỡ nhà ở 

1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại Điều 92 

của Luật này mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình 

hoặc người đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực 

hiện việc phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền quy định tại khoản 2 Điều này ban hành quyết định 

cưỡng chế phá dỡ nhà ở. 

2. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà 

ở được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi 

đất quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này, phá dỡ nhà 

ở riêng lẻ quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của 

Luật này; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định 

cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy 

định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức 

cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ 

nhà ở quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như 

sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà 

ở hoặc chủ đầu tư công trình phải chịu chi phí cưỡng chế 

phá dỡ và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ; 

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người đang quản lý, sử 

dụng nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp 

dụng biện pháp cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho 

việc phá dỡ. 

Điều 96. Chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ 

1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ. 

2. Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì 
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chỗ ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách về 

nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định 

của Luật này và pháp luật về đất đai. 

- Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công 

Điều 20. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công 

1. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công giữa 

các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản 

công giữa các bộ, cơ quan trung ương, giữa trung ương và 

địa phương, giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên 

quan. 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản 

công giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của bộ, cơ quan trung ương. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản 

công trong các trường hợp sau: 

a) Tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Nghị định này. 

b) Điều chuyển ngoài phạm vi các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quy định tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng 
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cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

liên quan. 

Điều 54. Trình tự, thủ tục xử lý tài sản công khi chuyển 

mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thành 

doanh nghiệp 

Tại điểm g khoản 4: Đối với tài sản đặc biệt, tài sản 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tài sản 

kết cấu hạ tầng không thực hiện giao vốn cho doanh 

nghiệp, đơn vị bàn giao cho doanh nghiệp chuyển đổi tiếp 

tục quản lý hoặc xử lý theo hình thức khác theo quyết định 

của cơ quan, người có thẩm quyền . 

Điều 58. Thu hồi tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng 

1. Việc thu hồi tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn 

vị lực lượng vũ trang nhân dân được thực hiện trong 

trường hợp đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản 

không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do 

thay đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế. 

2. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản đặc biệt, tài sản 

chuyên dùng: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đối với tài sản 

đặc biệt, tài sản chuyên dùng gắn liền với đất (bao gồm cả 

quyền sử dụng đất); 

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi 

đối với tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng không thuộc 

phạm vi quy định tại điểm a khoản này. 

3. Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản đặc biệt, tài sản chuyên 

dùng: 
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a) Khi đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, 

tài sản chuyên dùng có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức biên chế, cơ quan, người có thẩm quyền quy định 

tại khoản 2 Điều này quyết định thu hồi các tài sản không 

còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng; 

b) Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản 

công của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại 

khoản 2 Điều 19 của Luật Quản lý sử dụng tài sản công tổ 

chức thực hiện quyết định thu hồi; trường hợp đặc biệt, Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an giao cho 

đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện 

quyết định thu hồi tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý; 

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thu 

hồi tài sản, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện quyết định thu hồi tài sản quy định tại điểm b 

khoản này chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thực hiện thu hồi tài sản, bảo quản tài sản thu hồi, lập 

phương án xử lý (giao cho đơn vị khác quản lý, điều 

chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy), trình cơ quan, người có 

thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 59, khoản 2 

Điều 60, khoản 2 Điều 61, khoản 2 Điều 62 Nghị định này 

xem xét, quyết định theo quy định; 

d) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc bàn 

giao tài sản thu hồi cho cơ quan, đơn vị tiếp nhận tài sản, 

đơn vị có tài sản thu hồi có trách nhiệm ghi giảm tài sản 

theo quy định. 

Điều 59. Điều chuyển tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng 
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1. Các trường hợp điều chuyển, phạm vi điều chuyển, 

thanh toán giá trị tài sản điều chuyển đối với tài sản đặc 

biệt, tài sản chuyên dùng được thực hiện theo quy định tại 

Điều 42 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản đặc biệt, tài 

sản chuyên dùng: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản 

đặc biệt giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; từ đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân sang cơ quan, tổ chức, đơn vị 

không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và ngược lại 

theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 

Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan; 

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản 

chuyên dùng giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; từ đơn 

vị lực lượng vũ trang nhân dân sang cơ quan, tổ chức, đơn 

vị không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và ngược lại 

theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 

Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan; 

c) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều 

chuyển tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng giữa các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

3. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản đặc biệt, tài sản 

chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị 

định này. Việc điều chuyển tài sản đặc biệt, tài sản chuyên 

dùng chỉ được thực hiện sau khi tài sản đó được loại ra 
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khỏi biên chế tài sản của đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân. 

Điều 60. Bán tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng 

1. Việc bán tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng được thực 

hiện theo quy định tại Điều 43, Điều 65 của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công. Việc bán tài sản đặc biệt, tài sản 

chuyên dùng chỉ được thực hiện sau khi làm thủ tục loại 

khỏi biên chế tài sản của đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân; trường hợp tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng gắn 

liền với đất trước khi bán phải làm thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài 

sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ 

trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý. 

3. Trình tự, thủ tục bán tài sản đặc biệt, tài sản chuyên 

dùng thực hiện theo quy định tại các Điều 23, 24, 26 và 27 

Nghị định này. 

4. Việc xử lý tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng trong 

trường hợp đấu giá không thành thực hiện theo quy định 

tại Điều 25 Nghị định này. 

Điều 61. Thanh lý tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng 

1. Việc thanh lý tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng được 

áp dụng trong các trường hợp theo quy định tại Điều 45 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh lý tài 

sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng chỉ được thực hiện sau 

khi làm thủ tục loại khỏi biên chế tài sản của đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân. 
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2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý 

tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng 

vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý. 

3. Hình thức thanh lý: 

a) Hình thức thanh lý tài sản là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ đặc biệt được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an. Phế liệu thu hồi từ việc thanh lý tài 

sản là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt được xử 

lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

b) Bán vật liệu, vật tư thu hồi trong quá trình phá dỡ, hủy 

bỏ tài sản là công trình chiến đấu, công trình nghiệp vụ an 

ninh; 

c) Các tài sản đặc biệt khác, sau khi đã tháo gỡ những bộ 

phận, phụ tùng còn sử dụng được phục vụ công tác bảo 

đảm kỹ thuật, phần còn lại được làm biến dạng để bán 

dưới dạng phế liệu; 

d) Tài sản chuyên dùng được thanh lý theo hình thức quy 

định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

4. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản đặc biệt, tài sản chuyên 

dùng thực hiện theo quy định tại các Điều 29, 30 và 31 

Nghị định này. 

Điều 62. Tiêu hủy tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng 

1. Việc tiêu hủy tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được thực hiện trong 

các trường hợp sau: 
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a) Bom, mìn, đạn, thuốc nổ, liều phóng, chất chảy, chất 

độc hóa học, thiết bị mang chất phóng xạ trong trường hợp 

để bảo đảm an toàn; 

b) Thiết bị tin học và các phương tiện có lưu trữ thông tin 

bí mật quốc gia; 

c) Các tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc buộc phải 

tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên 

quan. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an 

quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy 

tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng 

vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý. Nội dung quyết 

định tiêu hủy tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này. 

Trong trường hợp khẩn cấp cần phải tiêu hủy ngay để đảm 

bảo an toàn, đơn vị có tài sản báo cáo ngay về cơ quan 

chức năng đề nghị thời hạn phải tiêu hủy và thực hiện tiêu 

hủy, sau khi hoàn thành việc tiêu hủy báo cáo Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tiêu 

hủy tài sản, đơn vị có tài sản tiêu hủy có trách nhiệm ghi 

giảm tài sản theo quy định. 

4. Kinh phí tiêu hủy tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng 

tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân do ngân sách nhà 

nước bảo đảm. 

Điều 63. Xử lý tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng trong 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại 
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1. Việc xử lý tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn 

vị lực lượng vũ trang nhân dân trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại được thực hiện theo quy định tại Điều 46 của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục xử lý tài sản 

đặc biệt, tài sản chuyên dùng trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại được thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 

35 Nghị định này. 

Điều 64. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, 

tài sản chuyên dùng 

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định hình thức, thời gian, nội dung, trách nhiệm công khai 

việc quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng 

vũ trang nhân dân, bảo đảm bí mật nhà nước theo quy 

định. 

2. Việc công khai tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng 

vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định tại Mục 2 

Chương XIV Nghị định này. 

Điều 65. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý 

tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được nộp vào tài 

khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do cơ quan sau đây 

làm chủ tài khoản: 

a) Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính - Bộ 

Công an làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ xử 

lý tài sản công quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, điểm 

a khoản 3  
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- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 64 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các 

trường hợp cần thiết khác theo quyết định của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; 

b) Sở Tài chính làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được 

từ xử lý tài sản công không thuộc phạm vi quy định tại 

điểm a khoản này của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

đóng trên địa bàn. 

2. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản 

công sau khi nộp vào tài khoản tạm giữ được thực hiện 

theo quy định tại Điều 36 Nghị định này. 

3. Việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản 

công là nhà, đất tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân khi 

thực hiện sắp xếp lại được thực hiện theo quy định của 

Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

Khoản 2 Điều 45 “2. Tài sản công được thanh lý theo các 

hình thức sau đây: 

a) Phá dỡ, hủy bỏ. Vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy 

bỏ tài sản được xử lý bán; 

b) Bán.” 

Điều 108. Bảo quản tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân 

1. Đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm bảo quản 

tài sản trong thời gian chờ xử lý, trừ tài sản được quy định 

tại khoản 2 Điều này. 

Trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản không có kho bãi 

để bảo quản tài sản hoặc tài sản là máy móc, thiết bị đã cố 

định, khó tháo dỡ thì chuyển giao cho cơ quan dự trữ nhà 
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nước hoặc ủy quyền, ký hợp đồng thuê với cơ quan, tổ 

chức có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kho bãi để bảo 

quản. Việc chuyển giao, ủy quyền, thuê bảo quản tài sản 

được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Tài sản sau đây phải chuyển giao cho cơ quan quản lý 

chuyên ngành để bảo quản: 

a) Bảo vật quốc gia, cổ vật và vật khác có giá trị lịch sử, 

văn hoá; 

b) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật 

nghiệp vụ, phương tiện đặc chủng và tài sản khác liên 

quan đến quốc phòng, an ninh; 

c) Tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc, đá 

quý, kim loại quý; 

d) Lâm sản quý hiếm không được sử dụng vào mục đích 

thương mại; 

đ) Tài sản khác có yêu cầu quản lý đặc biệt theo quy định 

của pháp luật. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan có liên 

quan công bố danh sách cụ thể các cơ quan quản lý chuyên 

ngành quy định tại khoản này. 

3. Việc bàn giao tài sản cho cơ quan quản lý chuyên ngành 

quy định tại khoản 2 Điều này để bảo quản phải lập thành 

biên bản. 

4. Cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tiếp nhận 

tài sản chuyển giao, thực hiện việc bảo quản tài sản theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Điều 109. Hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 



 

55 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

1. Giao cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý, xử lý 

theo quy định của pháp luật liên quan đối với vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, 

phương tiện đặc chủng, tài sản khác liên quan đến quốc 

phòng, an ninh; bảo vật quốc gia, cổ vật và vật khác có giá 

trị lịch sử, văn hoá; hàng lâm sản quý hiếm và tài sản khác 

có yêu cầu quản lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

- Luật Đất đai năm 2013 

Điều 50. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh 

Khoản 3: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trong 

nội bộ đất quốc phòng, an ninh theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì 

đơn vị sử dụng đất phải xin chuyển mục đích sử dụng đất 

tại Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo ý kiến bằng 

văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

Khoản 4: Đất do các đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử 

dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục 

đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì phải bàn 

giao cho địa phương quản lý và xử lý như sau: 

a) Đối với diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình cán bộ, 

chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật. 

b) Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh 
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đang sử dụng thì phải chuyển sang hình thức thuê đất theo 

phương án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng 

hoặc Bộ Công an phê duyệt. 

c) Đối với diện tích đất không thuộc trường hợp quy định 

tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định thu hồi đất để giao, cho thuê sử dụng theo 

quy định của pháp luật. 

- Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ 

Điều 9 Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 

sự “…Trường hợp phải di chuyển, thay đổi vị trí công 

trình quốc phòng và khu quân sự để sử dụng vào mục đích 

khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tổ chức, cá 

nhân được phép sử dụng vị trí đó phải bồi thường để đơn 

vị lực lượng vũ trang nhân dân di chuyển và xây dựng 

công trình mới thay thế.” 

- Luật quản lý sử dụng tài sản công 

 Điều 65. Quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên 

dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân:  

2. Việc hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản đặc biệt, 

tài sản chuyên dùng được thực hiện theo quy định sau đây: 

g) Trước khi sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết 

định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đưa tài sản 

công vào biên chế tài sản; khi không còn sử dụng tài sản 

đặc biệt, tài sản chuyên dùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hoặc phân cấp thẩm 

quyền quyết định thực hiện loại khỏi biên chế tài sản. 

Điều 85. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài 
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sản kết cấu hạ tầng 

1. Số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là 

phí, lệ phí được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp 

luật về phí và lệ phí. 

2. Số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được quản lý, 

sử dụng như sau: 

a) Trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản là cơ 

quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, số tiền 

thu được từ việc khai thác tài sản được nộp vào tài khoản 

tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, sau khi trừ đi các chi phí có 

liên quan đến việc khai thác tài sản, phần còn lại được nộp 

toàn bộ vào ngân sách nhà nước; 

b) Trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản là đơn 

vị sự nghiệp công lập, số tiền thu được từ việc khai thác tài 

sản theo phương thức quy định tại Điều 81 của Luật này 

được quản lý, sử dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 55 

của Luật này; số tiền thu được từ việc khai thác tài sản 

theo phương thức quy định tại các điều 82, 83 và 84 của 

Luật này được quản lý, sử dụng theo quy định tại điểm a 

khoản này; 

c) Trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản là 

doanh nghiệp, số tiền thu được từ việc khai thác tài sản 

được quản lý, sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 99 của Luật này. 

3. Nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, sau khi 

nộp vào ngân sách nhà nước được ưu tiên bố trí vốn trong 

kế hoạch đầu tư công và ưu tiên bố trí dự toán chi ngân 
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sách nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 

 

13  
Điều 13. Thống kê, kiểm kê công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

1. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng 

công trình quốc phòng và khu quân sự 

thực hiện thống kê, kiểm kê, tổng kiểm 

kê theo quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công và pháp luật 

khác có liên quan.  

2. Thời điểm kiểm kê. 

a) Kiểm kê được thực hiện vào cuối kỳ 

kế toán năm; 

b) Tổng kiểm kê được thực hiện theo 

định kỳ 10 năm hoặc theo quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ. 

 

- Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14:  

Điều 38 “1. Tài sản công phải được thống kê, kế toán kịp 

thời, đầy đủ về hiện vật, giá trị theo quy định của pháp luật 

về thống kê, pháp luật về kế toán và pháp luật có liên 

quan. 

2. Tài sản công là tài sản cố định phải được tính hao mòn 

theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản 

công có trách nhiệm kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán 

năm và kiểm kê theo quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài 

sản công của Thủ tướng Chính phủ, xác định tài sản thừa, 

thiếu và nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp 

luật; thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

4. Việc đánh giá lại giá trị tài sản công được thực hiện 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản công theo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ; 

b) Nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, 

người có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Giao, kiểm kê, điều chuyển tài sản mà tài sản đó chưa 

được hạch toán trên sổ kế toán; 

d) Bán, thanh lý tài sản; 

đ) Tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, hoả hoạn 

hoặc nguyên nhân khác; 

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Phù hợp với hệ 

thống pháp luật 

hiện hành và bảo 

đảm tốt cho công 

tác quản lý theo 

ngành, lĩnh vực 

được giao 
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5. Việc đánh giá lại giá trị tài sản công được thực hiện theo 

quy định của Luật này, pháp luật về kế toán và pháp luật 

có liên quan.” 

14  
Điều 14. Tổ chức quản lý công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao đơn 

vị trong biên chế đảm nhiệm chuyên 

trách quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng, khu quân sự Nhóm đặc biệt và 

các công trình quốc phòng Nhóm I 

thuộc Loại A không niêm cất, lấp phủ. 

2. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc 

phòng trực tiếp sử dụng hoặc được giao 

có trách nhiệm quản lý công trình quốc 

phòng, khu quân sự các Nhóm I, II và 

III trừ các công trình quy định tại khoản 

1 Điều này. 

3. Các ban, bộ, ngành trung ương chủ trì, 

phối hợp với Bộ Quốc phòng và ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình sơ 

tán thời chiến tổ chức thực hiện nội dung 

quản lý quy định tại Điều 8 của Luật này 

- Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 

Khoản 2 Điều 75 . Đối tượng được giao quản lý tài sản kết 

cấu hạ tầng: Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được giao 

quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. 

Khoản 3 Điều 76 Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được 

giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng: Người đứng đầu cơ 

quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, đối tượng khác quy 

định tại Điều 75 của Luật này có quyền và nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng, khai thác tài sản 

được Nhà nước giao quản lý; 

b) Giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản được 

giao quản lý; 

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, người có 

thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; 

d) Chấp hành quy định của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan, bảo đảm sử dụng tài sản đúng mục 

đích, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả; 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và chịu 

trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ 

Điều 12 Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

Phù hợp với chức 

năng quản lý nhà 

nước và pháp luật 

hiện hành 

 



 

60 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

đối với các công trình sơ tán thời chiến 

của ban, bộ, ngành mình.  

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, 

phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện 

nội dung quản lý quy định tại Điều 8 

của Luật này đối với công trình quốc 

phòng thuộc thành phần thế trận quân sự 

trong khu vực phòng thủ trong phạm vi 

quản lý. 

quân sự  

“Công trình quốc phòng và khu quân sự loại I được tổ 

chức lực lượng chuyên trách bảo vệ hoặc giao cho các đơn 

vị đóng quân trực tiếp bảo vệ.” 

- Luật Quốc phòng  

Khoản 5 Điều 38. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà 

nước về quốc phòng tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây: “Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, khu kinh tế - 

quốc phòng trên địa bàn; thực hiện các biện pháp phòng 

thủ dân sự; chính sách hậu phương quân đội; chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng; chi viện nhân lực, 

vật lực, tài chính cho lực lượng vũ trang nhân dân hoạt 

động trên địa bàn địa phương làm nhiệm vụ trong tình 

trạng khẩn cấp, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình 

trạng chiến tranh” 

15  
Điều 15. Nội dung bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

1. Xác định phạm vi bảo vệ của công 

trình quốc phòng và khu quân sự. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch bảo vệ, phòng chống các hành vi 

xâm hại đến an toàn, bí mật của công 

trình quốc phòng và khu quân sự; phòng 

Luật Xây dựng 

Khoản 3 Điều 91. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối 

với công trình trong đô thị: Bảo đảm an toàn cho công 

trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, 

phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, 

hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, 

giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; 

bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, 

độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc 

phòng, an ninh 

Điểm b khoản 1 Điều 93 Luật xây dựng. Điều kiện cấp 
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chống thiên tai, hỏa hoạn. 

3. Xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn. 

giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: Điều kiện 

chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô 

thị gồm: Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân 

cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, 

nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ 

công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di 

sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng 

cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công 

trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh 

- Luật phòng chống thiên tai năm  

Điều 15. Kế hoạch phòng, chống thiên tai 

1. Kế hoạch phòng, chống thiên tai được xây dựng tại các 

cấp địa phương, cấp bộ và cấp quốc gia theo chu kỳ kế 

hoạch 05 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và được điều chỉnh hằng năm. 

2. Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã gồm các nội 

dung chính sau đây: 

a) Đánh giá và cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, 

kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trong phạm vi quản lý; 

b) Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai 

phù hợp với từng loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 

thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến đối tượng dễ bị 

tổn thương, bao gồm tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; xây 

dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và 

loại thiên tai cụ thể; tổ chức thường trực, cập nhật thông 

tin diễn biến thiên tai; xác định khu vực nguy hiểm; chuẩn 
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bị địa điểm sơ tán; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập 

kỹ năng phòng, chống thiên tai; 

c) Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu 

phẩm cho hoạt động phòng, chống thiên tai; 

d) Đề xuất nhu cầu về nguồn lực và xác định tiến độ hằng 

năm và 05 năm để thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên 

tai tại địa phương; 

đ) Xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, 

chống thiên tai. 

3. Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp huyện gồm các nội 

dung chính sau đây: 

a) Đánh giá và cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, 

kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trong phạm vi quản lý; 

b) Tình hình thiên tai của địa phương; 

c) Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai 

phù hợp với từng loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 

thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến đối tượng dễ bị 

tổn thương, bao gồm xây dựng công trình phòng, chống 

thiên tai của địa phương theo phân cấp; tổ chức thông tin, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, 

chống thiên tai; xác định khu vực nguy hiểm; xây dựng 

phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại 

thiên tai cụ thể; tổ chức thường trực, cập nhật thông tin 

diễn biến thiên tai; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập 

kỹ năng phòng, chống thiên tai; 
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d) Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu 

phẩm cho hoạt động phòng, chống thiên tai, trang thiết bị 

chuyên dùng cho hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống 

thiên tai; 

đ) Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

e) Đề xuất nhu cầu về nguồn lực và xác định tiến độ hằng 

năm và 05 năm để thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên 

tai tại địa phương; 

g) Xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, 

chống thiên tai. 

4. Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh gồm các nội 

dung chính sau đây: 

a) Đánh giá, cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh 

tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trong phạm vi quản lý; 

b) Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai và cấp độ rủi ro thiên 

tai thường gặp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt 

động kinh tế - xã hội trong phạm vi quản lý; 

c) Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai 

phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ 

thể nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, chú ý khu vực nguy 

hiểm và đối tượng dễ bị tổn thương; 

d) Xác định phương pháp, cách thức lồng ghép nội dung 

phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 
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kinh tế - xã hội; 

đ) Xác định nguồn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm để 

thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; 

e) Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc 

thực hiện, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch 

phòng, chống thiên tai. 

5. Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp bộ gồm các nội 

dung chính sau đây: 

a) Đánh giá, cập nhật hằng năm về kinh tế - xã hội, tình 

hình phát triển ngành và cơ sở hạ tầng trong phạm vi quản 

lý; 

b) Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai và cấp độ rủi ro thiên 

tai thường gặp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt 

động phát triển ngành; 

c) Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai 

phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ 

thể nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai; 

d) Xác định phương pháp, cách thức lồng ghép nội dung 

phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 

ngành; 

đ) Xác định nguồn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm để 

thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; 

e) Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc 

thực hiện, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch 
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phòng, chống thiên tai trong phạm vi quản lý của bộ. 

6. Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia gồm các nội 

dung chính sau đây: 

a) Đánh giá, cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh 

tế - xã hội, tình hình phát triển của các ngành kinh tế và cơ 

sở hạ tầng trên quy mô toàn quốc; 

b) Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai và cấp độ rủi ro thiên 

tai thường gặp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt 

động phát triển của các ngành, địa phương trong phạm vi 

cả nước; 

c) Xác định nội dung, biện pháp tổng thể, chương trình đề 

án, dự án phòng chống thiên tai phù hợp với các cấp độ rủi 

ro thiên tai và loại thiên tai nhằm giảm thiểu rủi ro thiên 

tai, chú ý khu vực nguy hiểm và đối tượng dễ bị tổn 

thương; 

d) Xác định nội dung phòng, chống thiên tai cần lồng ghép 

vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước; 

đ) Xác định nguồn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm để 

thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; 

e) Xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc 

thực hiện, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch 

phòng, chống thiên tai trong phạm vi cả nước. 

7. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai 

được quy định như sau: 
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a) Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức xây dựng, phê duyệt 

kế hoạch phòng, chống thiên tai của địa phương, báo cáo 

Ủy ban nhân dân cấp trên tổng hợp, chỉ đạo. Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh báo cáo kế hoạch phòng, chống thiên tai với 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Quốc 

phòng; 

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong 

phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai của bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và báo cáo kế hoạch 

phòng, chống thiên tai với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Bộ Quốc phòng; 

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với Bộ Quốc phòng, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Kế hoạch 

phòng, chống thiên tai quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. 

- Luật phòng cháy chữa cháy 

Điều 23. Phòng cháy đối với công trình cao tầng, công 

trình trên mặt nước, công trình ngầm, đường hầm, hầm lò 

khai thác khoáng sản, nhà khung thép mái tôn 

1. Công trình cao tầng phải có giải pháp chống cháy lan, 

chống tụ khói, lan truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra; 

bảo đảm các điều kiện thoát nạn an toàn nhằm cứu người, 

tài sản khi có cháy xảy ra; trang bị hệ thống tự động phát 

hiện cháy, trang bị phương tiện, hệ thống chữa cháy bảo 

đảm khả năng tự chữa cháy; sử dụng vật liệu xây dựng khó 
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cháy; không sử dụng vật liệu trang trí nội thất, vật liệu 

cách âm,cách nhiệt dễ cháy. 

2. Công trình trên mặt nước có nguy hiểm về cháy, nổ phải 

có giải pháp chống cháy lan, phương án, lực lượng, 

phương tiện bảo đảm tự chữa cháy. 

3. Công trình ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác khoáng 

sản phải trang bị phương tiện để phát hiện và xử lý khí 

cháy, khí độc; phải có hệ thống thông gió, giải pháp chống 

cháy lan và các điều kiện bảo đảm thoát nạn an toàn, triển 

khai lực lượng, phương tiện để cứu người, tài sản và chữa 

cháy. 

4. Nhà khung thép mái tôn có diện tích lớn dùng để làm 

nơi sản xuất, kho chứa hàng dễ cháy, nổ phải có giải pháp 

chống cháy lan và hạn chế nguy cơ sụp đổ khi xảy ra 

cháy.” 

15. Khoản 1 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Tại nhà máy điện, lưới điện phải có biện pháp để chủ 

động xử lý sự cố gây cháy. 

 

16  
Điều 16. Xác định phạm vi bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Phạm vi khu vực cấm được xác định 

theo ranh giới sử dụng đất, mặt nước, 

khoảng không của công trình quốc 

phòng, khu quân sự và phần mở rộng 

thêm từ ranh giới đó ra xung quanh; 

- Luật Xây dựng 

Điều 129. Xây dựng công trình bí mật nhà nước Khoản 1. 

Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu cầu 

phải bảo đảm bí mật trong các hoạt động đầu tư xây dựng 

thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, 

khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác. 

Khoản 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, 

thực hiện xây dựng công trình bí mật nhà nước có quyền 

quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện và tổ 

Nhằm xác định 

giới hạn sự tác 

động ảnh của hoạt 

động quản lý, bảo 

vệ công trình quốc 

phòng và khu quân 

sự đối với đối 

tượng bị tác động; 

làm cơ sở cho tổ 

Ban hành 

Nghị định 

quy định chi 

tiết điều này 
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phần mở rộng thêm được xác định theo 

từng loại, nhóm công trình quốc phòng, 

khu quân sự; yêu cầu quản lý bảo vệ và 

vị trí, điều kiện địa hình, dân cư nơi có 

công trình quốc phòng, khu quân sự. 

Phạm vi khu vực cấm được thể hiện trên 

sơ đồ, bản đồ và thực địa; có tường rào, 

hàng rào, hào ngăn cách hoặc cột mốc, 

biển báo, phao tiêu để xác định ranh 

giới.  

2. Xác định phạm vi khu vực cấmcông 

trình quốc phòng, khu quân sự 

a) Khu vực cấm của khu quân sự được 

xác định theo ranh giới sử dụng đất, mặt 

nước, khoảng không của khu quân sự; 

b)Khu vực cấm của công trình quốc 

phòngđược xác định theo ranh giới sử 

dụng đất, mặt nước, khoảng không của 

công trình quốc phòng và phần mở rộng 

thêm từ ranh giới đó ra xung quanh; 

phần mở rộng thêm được xác định theo 

từng loại, nhóm công trình quốc phòng 

chức thực hiện xây dựng các công trình từ giai đoạn lập dự 

án, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng 

công trình đến giai đoạn nghiệm thu đưa công trình vào sử 

dụng. 

Khoản 3. Chính phủ quyết định việc xây dựng công trình 

bí mật nhà nước. 

- Luật nhà ở năm 2014 

Điều 5. Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở 

1. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp 

về nhà ở của các chủ sở hữu theo quy định của Luật này. 

2. Nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không bị quốc hữu hoá. Trường hợp thật cần thiết 

vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng 

chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, 

Nhà nước quyết định trưng mua, trưng dụng, mua trước 

nhà ở hoặc giải tỏa nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân thì Nhà nước có trách nhiệm 

bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chính sách tái định cư cho 

chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của Nhà nước, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân. 

2. Cản trở việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về 

nhà ở, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về sở hữu, sử 

dụng và giao dịch về nhà ở của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

chức, hộ gia đình, 

cá nhân có liên 

quan thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ 
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và vị trí, điều kiện địa hình, dân cư nơi 

có công trình quốc phòng, nhưng không 

vượt quá 55 m;  

c) Phạm vi khu vực cấm được thể hiện 

trên sơ đồ, bản đồ và thực địa; có tường 

rào, hàng rào, hào ngăn cách hoặc cột 

mốc, biển báo, phao tiêu để xác định 

ranh giới.  

3. Phạm vi khu vực bảo vệ của công 

trình quốc phòng và khu quân sự được 

xác địnhtừ ranh giới của khu vực cấm 

trởra xung quanh một khoảng cách nhất 

địnhtheo loại, nhóm; yêu cầu quản lý, 

bảo vệ; tính năng chiến thuật, kỹ thuật 

của vũ khí trang bị bố trí, sử dụng; vị trí, 

điều kiện địa hình, dân cư.  

a) Khoảng cách từ ranh giới của khu vực 

cấm trởra xung quanh của công trình 

quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc 

biệt không quá 1000 mét, Nhóm I không 

quá 500 mét, Nhóm II không quá 300 

mét, Nhóm III không quá 200 mét. 

3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở không theo quy hoạch xây dựng, 

chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt. 

4. Xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở; xây dựng 

không đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối 

với từng loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu 

chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở.  

5. Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm 

không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các 

chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức;  

- Luật Đê điều 

Điều 23. Phạm vi bảo vệ đê điều bao gồm đê, kè bảo vệ 

đê, cống qua đê, công trình phụ trợ và hành lang bảo vệ đê, 

kè bảo vệ đê, cống qua đê. Hành lang bảo vệ đê đối với đê 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III ở những vị trí đê đi 

qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch được tính từ 

chân đê trở ra 5 mét về phía sông và phía đồng; hành lang 

bảo vệ đê đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 

25 mét về phía đồng, 20 mét về phía sông đối với đê sông, 

đê cửa sông và 200 mét về phía biển đối với đê biển; Hành 

lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định nhưng không được nhỏ hơn 5 mét 

tính từ chân đê trở ra về phía sông và phía đồng.  

Điều 29. Sử dụng hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống 

qua đê 

1. Đất trong hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua 

đê được kết hợp làm đường giao thông hoặc trồng cây 

chắn sóng, lúa và cây ngắn ngày. 
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b)Đối với công trình quốc phòng bảo 

đảm cho các loại vũ khí trang bị thì 

phạm vi khu vực bảo vệ được xác định 

theo tính năng kỹ thuật, bảo đảm không 

làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng 

của từng loại vũ khí trang bị; 

c) Phạm vi khu vực bảo vệ của công 

trình quốc phòng và khu quân sự được 

thể hiện trên sơ đồ, bản đồ và thực địa, 

có cột mốc, biển báo, phao tiêu để xác 

định. 

4. Phạm vi vành đai an toàn công trình 

quốc phòng, khu quân sự được tính từ 

ranh giới phía ngoài của khu vực bảo vệ 

hoặc khu vực cấm trở ra xung quanh với 

một khoảng cách nhất địnhtheo loại, 

nhóm; yêu cầu quản lý, bảo vệ; vị trí, 

điều kiện địa hình, dân cư.  

a) Phạm vi vành đai an toàn công trình 

quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc 

biệt thực hiện theo quy chế quy định tại 

khoản 6 Điều 28 Luật này;  

2. Việc khai thác cây chắn sóng trong hành lang bảo vệ đê, 

kè bảo vệ đê, cống qua đê phải theo sự hướng dẫn của cơ 

quan nhà nước quản lý đê điều ở địa phương. 

- Luật Điện lực 

Điều 50. Hành lang an toàn lưới điện cao áp là khoảng 

không gian giới hạn dọc theo đường dây tải điện hoặc bao 

quanh trạm điện và được quy định cụ thể theo từng cấp 

điện áp.Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bao 

gồm:Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên 

không; hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm; 

hành lang bảo vệ an toàn trạm điện. 

- Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của 

Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và 

kinh tế - xã hội với quốc phòng (Quy định chi tiết khoản 3 

Điều 15 Luật Quốc phòng). 

Điều 6. Nội dung kết hợp 

Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội bao gồm việc kết 

hợp mọi hoạt động về quốc phòng với hoạt động xây dựng 

và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương; bảo đảm 

môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước. 

Điều 7. Kết hợp trong xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí 

quốc phòng 

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa 

phương xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể 

bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn cả nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 



 

71 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

b) Phạm vi vành đai an toàn công trình 

quốc phòng và khu quân sự Nhóm I, II, 

II không quá 1500 mét. 

5. Phạm vi vành đai an toàn kho đạn 

dược được xác định từ giới hạn trong trở 

ra xung quanh với một khoảng cách bằng 

bán kính an toàn, được thể hiện trên sơ 

đồ, bản đồ và thực địa; có cột mốc, biển 

báo, phao tiêu hoặc hào ngăn cách. 

a) Giới hạn trong của vành đai an toàn 

kho đạn dược cách đường cơ bản kho 

đạn dược không nhỏ hơn 55m; riêng 

kho đạn dược thuộc ban chỉ huy quân sự 

cấp huyện và tương đương, giới hạn 

trong trùng với đường cơ bản; 

b) Bán kính an toàn đượcxác định căn 

cứ vào cấp kho đạn dược; số lượng, trữ 

lượng các loại đạn dược, vật liệu nổ cất 

chứa trong kho được tính toán, quy đổi 

ra đương lượng thuốc nổ TNT (DTNT) 

tương đương. Bán kính an toàn kho đạn 

dược thuộc Nhóm I, Nhóm II từ 1.200 

mét đến 1.500 mét; kho đạn dược thuộc 

Nhóm III từ 800 mét đến 1.000 mét. 

Căn cứ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc 

phòng chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương triển 

khai phổ biến, thống nhất các biện pháp quản lý, thực hiện 

quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Điều 12. Nội dung kết hợp 

Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng bao gồm việc kết 

hợp trong xây dựng, tham gia thẩm định các chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của 

bộ, ngành, địa phương; kết hợp trong phát triển vùng, lãnh 

thổ; kết hợp trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền 

kinh tế. 

Điều 13. Kết hợp trong việc lấy ý kiến xây dựng các chiến 

lược, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội 

1. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị, 

quy hoạch nông thôn, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh 

tế đặc biệt phải gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc 

phòng. 

2. Bộ, ngành, địa phương khi xây dựng chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự án 

quan trọng quốc gia phải gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ 

Quốc phòng theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm nghiên cứu tiếp 

thu các ý kiến tham gia của Bộ Quốc phòng về kết hợp 

quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với 

quốc phòng; trường hợp có ý kiến khác phải có văn bản 

kiến nghị với Bộ Quốc phòng hoặc trình cấp có thẩm 
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Riêng kho đạn dược thuộc ban chỉ huy 

quân sự cấp huyện và tương đương bán 

kính an toàn tối thiểu 14 mét;  

c) Trường hợp xung quanh kho đạn 

dược có địa hình, vật che chắn thỏa mãn 

yêu cầu kỹ thuật thì bán kính an toàn 

quy định tại điểm b khoản này được 

phép giảm đi nhưng không quá 50%. 

6. Phạm vi hành lang an toàn kỹ thuật 

hệ thống anten quân sự được xác định 

theo tính năng kỹ thuật của từng hệ 

thống anten quân sự.  

a) Hành lang an toàn kỹ thuật của hệ 

thống anten thông tin liên lạc là 2.000 

mét; hệ thống anten trinh sát kỹ thuật là 

3.000 mét; hệ thống anten ra đa và tác 

chiến điện tử, hành lang an toàn kỹ thuật 

là 5.000 mét; 

b) Các chướng ngại vật nằm trong hành 

lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten 

quân sự phải cách mép ngoài hệ thống 

anten quân sự một khoảng cách tối thiểu 

nhất định để không làm ảnh hưởng đến 

hoạt động của hệ thống anten quân sự; 

quyền xem xét quyết định. 

Điều 14. Kết hợp trong thẩm định các chiến lược, quy 

hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến 

quốc phòng 

1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tham gia trong các Hội 

đồng thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh, lãnh 

thổ, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đô thị, nông thôn 

có liên quan đến quốc phòng. 

2. Hệ thống quy hoạch quốc gia; chiến lược, kế hoạch, dự 

án quan trọng quốc gia, dự án phát triển kinh tế - xã hội 

của bộ, ngành, địa phương phải gắn với quy hoạch tổng 

thể xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ các cấp 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Quy hoạch chi tiết việc đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và các 

công trình trọng điểm phải phù hợp với thế trận quân sự 

khu vực phòng thủ, mang tính lưỡng dụng, đảm bảo sẵn 

sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng. 

4. Phân cấp tham gia thẩm định các chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến 

quốc phòng thực hiện như sau: 

a) Bộ Quốc phòng tham gia thẩm định các quy hoạch cấp 

quốc gia; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

quốc gia, ngành; dự án quan trọng quốc gia; đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt liên quan đến quốc phòng thuộc 

thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định của Quốc hội, Thủ 

tướng Chính phủ, của bộ, ngành; 
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việc xác định khoảng cách tối thiểu 

được căn cứ vào tính năng kỹ thuật của 

từng hệ thống anten, đặc điểm của 

chướng ngại vật và do Chính phủ quy 

định. 

7. Phạm vi bảo vệ của công trình quốc 

phòng và khu quân sự quy định tại điểm 

d khoản 5 và điểm c khoản 8 Điều 5 

Luật này chỉ xác định khu vực cấm, 

không xác định khu vực bảo vệ và vành 

đai an toàn. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

b) Bộ Tư lệnh Quân khu tham gia thẩm định quy hoạch 

cấp vùng, tỉnh, đô thị, nông thôn; kế hoạch, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội; các dự án trọng điểm liên quan đến 

quốc phòng trên địa bàn quân khu thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia thẩm định kế 

hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các quận, 

huyện thuộc thành phố Hà Nội; kế hoạch, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội; 

d) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh tham gia thẩm định kế 

hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện liên 

quan đến quốc phòng; kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội liên quan đến quốc phòng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ thành phố Hà 

Nội; 

đ) Trường hợp đặc biệt, theo yêu cầu của cấp có thẩm 

quyền, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có thể tham gia thẩm định các 

quy hoạch, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

ngoài các quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 4 

Điều này. 

- Luật Tài nguyên nước 

Điều 31 về Hành lang bảo vệ nguồn nước; do đó, đề nghị 

cấp có thẩm quyền nghiên cứu, chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 

nội dung quy định về việc phạm vi khai thác nguồn nước 

để bảo đảm an toàn cho các công trình quan trọng quốc gia 
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nói chung và CTQP và KQS nói riêng. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của - Luật Đầu tư 

Điểm a khoản 8 Điều 2. Giải thích từ ngữ: Khu vực khác 

có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh là khu vực được 

xác định theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an 

ninh, bao gồm: Khu vực có công trình quốc phòng, an 

ninh, khu quân sự, khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai 

an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự theo 

pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 

sự,... 

17  
Điều 17. Chế độ bảo vệ đối với khu 

vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an 

toàn công trình quốc phòng và khu 

quân sự; vành đai an toàn kho đạn 

dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ 

thống anten quân sự 

1. Hoạt động trong khu vực cấm phải 

tuân thủ các quy định sau: 

a) Chỉ có các hoạt động quân sự, quốc 

phòng phù hợp với công năng, nhiệm vụ 

của công trình quốc phòng, khu quân 

sự; 

- Luật Đầu tư. 

Khoản 3 Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh: Nhà đầu tư 

bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu 

hoạt động này gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại 

đến quốc phòng, an ninh quốc gia  

Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Các hành vi bị 

nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước: 

“1. Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai 

lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

2. Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 

trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu 

hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật. 

3. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 

trái pháp luật. 

4. Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí 

mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, 

Quy định trong 

Nghị định là chưa 

phù hợp Điều 14 

Hiến pháp năm 

2013 

Để bảo đảm 

tính khả thi 

khi Luật 

được ban 

hành, đề 

nghị Chính 

phủ ban 

hành nghị 

định quy 

định chi tiết 

Điều này 
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b) Người, phương tiện có nhiệm vụ và 

được cấp có thẩm quyền cho phép mới 

được ra vào khu vực cấm; phải mang 

theo giấy ra vào, giấy tờ cá nhân, giấy 

đăng ký của phương tiện hoặc văn bản 

phê duyệt của cấp có thẩm quyền về nội 

dung công việc thực hiện; chỉ thực hiện 

những nội dung công việc đã được phê 

duyệt và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn 

của lực lượng bảo vệ; 

c) Không được quay phim, chụp ảnh, 

ghi âm, điều tra, khảo sát, định vị, đo 

vẽ, ghi chép miêu tả, đăng tải, phát tán 

trên phương tiện thông tin đại chúng, 

mạng internet, mạng máy tính, mạng 

viễn thông về công trình quốc phòng, 

khu quân sự; trừ trường hợp được phép 

của cấp có thẩm quyền. 

2. Trong khu vực bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc 

biệtchỉ được hoạt động canh tác nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước 

trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối 

với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường 

hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ 

yếu. 

6. Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn 

thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu. 

7. Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để 

soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí 

mật nhà nước. 

8. Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi 

hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà 

nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền 

cho phép. 

9. Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin 

đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.” 

Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư. Thủ tục đầu tư theo hình thức 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: Nhà đầu tư nước 

ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, 

cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ 

lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh 

doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà 

đầu tư nước ngoài; 

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc 
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nghiệp do các cá nhân, hộ gia đình 

thường trú trong phạm vi bảo vệ trên 

thực hiện nhưng không được làm biến 

dạng địa hình tự nhiên. 

3. Trong khu vực bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự Nhóm  I, II 

và III. 

a) Không được thực hiện: thăm dò, khai 

thác tài nguyên và khoáng sản, hoạt động 

du lịch; các dự án đầu tư của nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài; 

b) Các hoạt động chỉ được thực hiện khi 

cấp có thẩm quyền cho phép: Xây dựng 

công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, 

đê điều, phòng, chống thiên tai, viễn 

thông; công trình phục vụ phòng, chống 

cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; nhà ở và 

công trình kinh tế, dân sinh; neo đậu các 

phương tiện vận chuyển. 

4. Trong phạm vi vành đai an toàn công 

trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm 

nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, 

b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn 

điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở 

hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 

50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư 

nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ trong tổ chức kinh tế; 

c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn 

ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. 

Tại khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư. Ngừng hoạt động của dự án 

đầu tư: Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng, ngừng một 

phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực 

hiện dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương 

hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

Điểm d khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư. Thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trừ các dự án 

đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự 

án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên 

giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng 

đến quốc phòng, an ninh  

Điểm b khoản 1 Điều 93 Luật Xây dựng. Điều kiện cấp giấy 

phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: Điều kiện chung cấp giấy 

phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm: Bảo đảm 
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đặc biệt. 

a) Hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội được thực hiện theo quy hoạch 

của địa phương, tuân thủ các quy định 

của pháp luật có liên quan. Hoạt động 

khai thác tài nguyên rừng, khoáng sản, 

vật liệu xây dựng, mở mới, mở rộng các 

điểm du lịch và các dự án đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội phải lấy ý kiến và 

được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ 

Quốc phòng;  

b) Các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài phải được Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. 

5. Trong phạm vi vành đai an toàn công 

trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm  

I, II và III, các hoạt động sau phải được 

sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Quốc 

phòng: Dự án phát triển du lịch; thăm 

dò, khai thác tài nguyên và khoảng sản 

làm thay đổi, biến dạng địa hình tự 

an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ 

môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng 

kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng 

lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; 

bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc 

hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an 

ninh 

 Khoản 1 Điều 23 Luật Cư trú năm 2020 Địa điểm không được 

đăng ký thường trú mới: Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu 

vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc 

phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc 

giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa 

đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, 

lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định 

của pháp luật 

Khoản 2 Điều 34 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 . Tạm trú tại khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế 

ven biển, khu vực biên giới và đơn vị hành chính - kinh tế đặc 

biệt: Người nước ngoài không được tạm trú tại khu vực cấm, 

khu vực tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới đất 

liền; vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên 

giới biển 

- Luật Nhà ở năm 2014 

Điều 92. Các trường hợp nhà ở phải phá dỡ 

3. Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây dựng 
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nhiên khu vực; các dự án đầu tư của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài.  

6. Trong phạm vi vành đai an toàn kho 

đạn dược 

a) Không được thực hiện các hoạt động 

sau: Người, phương tiện không có trách 

nhiệm ra, vào; xây dựng nhà ở, công 

trình kinh tế, dân sinh; sử dụng lửa, vật 

liệu nổ, thiết bị, các vật liệu dễ gây cháy 

nổ, vật thể bay mang lửa; thăm dò, khai 

thác tài nguyên và khoáng sản; neo đậu 

tàu, thuyền, các phương tiện vận 

chuyển; săn bắn, tham quan du lịch, 

quay phim, chụp ảnh, các hoạt động tập 

thể, trừ các hoạt động phòng, chống 

cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; 

b) Các hoạt động chỉ được thực hiện khi 

cấp có thẩm quyền cho phép: Xây dựng 

công trình phục vụ hoạt động trực tiếp 

của công trình quốc phòng, khu quân sự 

và kho đạn dược; canh tác nông nghiệp, 

trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 93. Trách nhiệm phá dỡ nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở 

có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải toả nhà ở để 

xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu tư 

công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở. 

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có đủ 

năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ 

chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ. 

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư mới thì còn phải thực hiện theo quy định tại Mục 

2 Chương VII của Luật này. 

4. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 

Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc 

phá dỡ nhà ở trên địa bàn. 

Điều 95. Cưỡng chế phá dỡ nhà ở 

1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại Điều 92 của 

Luật này mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình hoặc 

người đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực hiện việc 

phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 

khoản 2 Điều này ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà 

ở. 

2. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở 

được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định 

cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi đất quy 

định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này, phá dỡ nhà ở riêng lẻ 
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lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; 

xây dựng các công trình phục vụ phòng, 

chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; xây 

dựng công trình hạ tầng giao thông, 

thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai; 

trong phạm vi bán kính 500 mét tính từ 

giới hạn trong của vành đai an toàn kho 

đạn dược trở ra được xây dựng đường 

điện cao thế dưới 110 kV; 

c) Trường hợp đặc biệt cần sử dụng 

vùng đất, vùng nước, khoảng không vào 

các mục đích khác ngoài quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định. 

7. Trong phạm vi hành lang an toàn kỹ 

thuật hệ thống anten quân sự. 

a) Không được thực hiện các hoạt động 

sau:  

Xây dựng nhà ở, các công trình kinh tế 

dân sinh vi phạm khoảng cách tối thiểu 

của các chướng ngại vật nằm trong hành 

lang an toàn kỹ thuật theo quy định của 

quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của Luật này; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định 

cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy định tại 

các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức cưỡng 

chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở 

hoặc chủ đầu tư công trình phải chịu chi phí cưỡng chế phá dỡ 

và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ; 

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người đang quản lý, sử dụng 

nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp 

cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho việc phá dỡ. 

Điều 96. Chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ 

1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ. 

2. Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì chỗ ở 

của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách về nhà ở tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này và 

pháp luật về đất đai. 

Khoản 1 Điều 13 Luật Đất đai năm 2013. Lấy ý kiến các Bộ 

đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên 

giới, ven biển.: Đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà 

đầu tư nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven 

biển không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận, quyết định đầu tư thì trước khi xem xét chấp thuận 

chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản xin ý 
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Chính phủ. 

Thăm dò, khai thác tài nguyên và 

khoáng sản; săn bắn, nổ mìn; tham 

quan, du lịch, quay phim, chụp ảnh, các 

hoạt động tập thể (trừ các hoạt động 

phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu 

nạn) trong phạm vi cách mép ngoài bãi 

anten quân sự 500 mét. 

b) Được thực hiện các hoạt động:  

Xây dựng công trình chống sét, phòng 

chống cháy, nổ, bảo đảm cho hoạt động 

của hệ thống anten quân sự theo yêu cầu 

kỹ thuật; canh tác nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; 

Xây dựng công trình viễn thông không 

có phát xạ sóng điện từ ra ngoài không 

gian; 

Xây dựng các công trình thủy lợi, đê 

điều, phòng, chống thiên tai không vi 

phạm khoảng cách tối thiểu của các 

chướng ngại vật nằm trong hành lang an 

kiến của các Bộ theo quy định sau đây: 

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với khu đất 

sử dụng tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới. 

b) Bộ Quốc phòng đối với khu đất sử dụng tại xã, phường, thị 

trấn ven biển liền kề với khu đất sử dụng vào mục đích quốc 

phòng, trừ trường hợp đã xác định khu vực cấm theo quy định. 

Điều 157. Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang 

bảo vệ an toàn 

1. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an 

toàn bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, 

đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý 

chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin 

liên lạc và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình 

này. 

2. Việc sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có hành 

lang bảo vệ an toàn phải bảo đảm kết hợp khai thác cả phần 

trên không và trong lòng đất, bố trí kết hợp các loại công trình 

trên cùng một khu đất nhằm tiết kiệm đất và phải tuân theo các 

quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan về bảo vệ an 

toàn công trình. 

3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó 

nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục 

sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không 

được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình. 

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an 

toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có 

biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước 

thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật. 
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toàn kỹ thuật theo quy định của Chính 

phủ. 

c) Việc sử dụng hành lang an toàn kỹ 

thuật của hệ thống anten quân sự vào 

mục đích khác ngoài quy định điểm a và 

điểm c khoản này phải được phép của 

Thủ tướng Chính phủ. 

8. Các phương tiện bay không được 

phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự, 

trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền 

cấp phép. 

9. Người nước ngoài không được cư trú 

trong phạm vi bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự; trừ trường hợp 

theo yêu cầu nhiệm vụ hợp tác quốc 

phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quyết định. 

10. Chính phủ quy định về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục cho phép các hoạt động 

được thực hiện trong phạm vi bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự 

4. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang 

bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố công khai mốc giới 

hành lang bảo vệ an toàn công trình, chịu trách nhiệm chính về 

việc bảo vệ an toàn công trình; trường hợp hành lang bảo vệ an 

toàn công trình bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời 

báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang 

bảo vệ an toàn bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình có hành lang bảo 

vệ an toàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức trực 

tiếp quản lý công trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo 

vệ an toàn công trình; công bố công khai mốc giới sử dụng đất 

trong hành lang bảo vệ an toàn công trình; kịp thời xử lý những 

trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an 

toàn công trình. 

- Luật Khoáng sản 

Điều 28. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản 

1. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản bao gồm: 

a) Khu vực đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ 

theo quy định của Luật di sản văn hóa; 

b) Khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất 

quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; 

c) Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, 

an ninh hoặc nếu tiến hành hoạt động khoáng sản có thể 

gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh; 

d) Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; 
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quy định tại Điều này. 

 

đ) Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình 

giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát 

nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin 

liên lạc. 

2. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được 

khoanh định khi có một trong các yêu cầu sau đây: 

a) Yêu cầu về quốc phòng, an ninh; 

b) Bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét, công nhận hoặc 

phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản; 

c) Phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Trường hợp khu vực đang có hoạt động khoáng sản bị 

công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực 

tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thì tổ chức, cá nhân 

hoạt động khoáng sản trong khu vực đó được đền bù thiệt 

hại theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp cần thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu 

vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này 

phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 

việc điều chỉnh quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khoanh định, trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, 

khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản sau khi có ý 

kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bộ, cơ quan 

ngang bộ có liên quan. 
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- Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995  

Điều 16  “Các tổ chức, cá nhân khi xây dựng công trình kinh tế, 

dân sinh có ảnh hưởng tới công trình quốc phòng và khu quân 

sự loại I, II phải được phép của Thủ tướng Chính phủ; loại III, 

IV phải được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng.” 

- Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 05/6/2011 

Điều 7  về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ 

thống anten quân sự, Bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ 

thống anten quân sự: 

“1. Đơn vị quản lý hệ thống anten có trách nhiệm trực tiếp bảo 

vệ hệ thống anten và khu quân sự do mình quản lý. Ủy ban 

nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách 

nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự 

trong bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten 

quân sự thuộc địa phương mình. 

2. Nghiêm cấm xây dựng nhà ở, các công trình kinh tế dân sinh 

vi phạm các quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này. 

3. Trong phạm vi cách mép ngoài bãi anten quân sự 500 mét, 

cấm những hoạt động sau: 

a) Thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản; 

b) Săn bắn, nổ mìn; 

c) Tham quan, du lịch, quay phim, chụp ảnh, các hoạt động tập 

thể (trừ các hoạt động phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn). 

4. Trong hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân 

sự, được phép: 

a) Xây dựng công trình chống sét, phòng chống cháy, nổ, bảo 

đảm cho hoạt động của hệ thống anten quân sự theo yêu cầu kỹ 

thuật; 
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b) Canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; 

c) Xây dựng các công trình thủy nông quy mô vừa và nhỏ, đê 

kè phòng chống lụt bão không vi phạm quy định tại Khoản 4 

Điều 5 Nghị định này. 

5. Việc sử dụng hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten 

quân sự vào mục đích khác ngoài quy định Khoản 3, 4 Điều 

này phải được phép của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với chỉ huy 

đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự để tổ chức ngăn chặn, xử 

lý kịp thời khi có nguy cơ hoặc xảy ra sự cố cháy, nổ tại khu 

vực hành lang an toàn kỹ thuật; báo cáo cho chính quyền địa 

phương hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý vi 

phạm đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ 

hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.” 

- Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính 

phủ về việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ Vành đai 

an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn 

dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý, 

Điều 7.  Bảo vệ Vành đai an toàn kho: 

1. Trong phạm vi Vành đai an toàn kho, cấm những hoạt động 

sau: 

    a) Người không có trách nhiệm vào Vành đai an toàn kho;  

 b) Xây dựng nhà ở, công trình kinh tế, dân sinh;  

 c) Sử dụng lửa, vật liệu nổ, thiết bị, các vật liệu dễ gây cháy, 

gây nổ, vật thể bay mang lửa;  

d) Canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trong phạm 

vi 50 mét tính từ giới hạn trong của Vành đai an toàn kho trở ra 

xung quanh; 
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đ) Thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản;  

e) Săn bắn, nổ mìn;  

g) Neo đậu các phương tiện vận chuyển;  

 h) Tham quan du lịch, các hoạt động tập thể (trừ các hoạt động 

phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn).  

2. Trong phạm vi bán kính 50 mét tính từ giới hạn trong trở ra 

xung quanh đến giới hạn ngoài của Vành đai an toàn kho, được 

phép: 

a) Xây dựng các công trình phục vụ các hoạt động trực tiếp của 

kho;  

b) Canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp theo quy định 

tại khoản 1 Điều này;  

c) Xây dựng các công trình thủy nông quy mô vừa và nhỏ, các 

công trình phục vụ phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; 

d) Xây dựng công trình hạ tầng giao thông quy mô vừa và nhỏ 

để phục vụ hoạt động trực tiếp của kho và phục vụ phòng, 

chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn. 

3. Trong phạm vi bán kính 500 mét tính từ giới hạn trong trở ra 

xung quanh đến giới hạn ngoài của Vành đai an toàn kho, được 

xây dựng đường điện cao thế dưới 110 KV. 

4. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng vùng đất, vùng nước, 

khoảng không vào các mục đích khác ngoài quy định của 

khoản 2, khoản 3 Điều này, phải được phép của Thủ tướng 

Chính phủ. 

5. Ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 

Điều này, việc cư trú, sản xuất, kinh doanh, ra vào, đi lại, quay 

phim, chụp ảnh và các hoạt động khác trong Vành đai an toàn 

kho phải tuân theo pháp luật về bảo vệ các công trình quốc 
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phòng và khu quân sự.  

6. Nghiêm cấm việc cấp giấy phép, tổ chức xây dựng nhà ở, 

các công trình kinh tế dân sinh vi phạm các quy định tại khoản 

1, khoản 2, khoản 3 Điều này.  

7. Khi có sự cố cháy, nổ hoặc nguy cơ xảy ra cháy, nổ kho đạn 

dược, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trên địa 

bàn phải phối hợp với người chỉ huy kho đạn dược tổ chức 

ngăn chặn, xử lý kịp thời. Nghiêm cấm mọi cá nhân không có 

trách nhiệm vào Vành đai an toàn kho trong thời gian có nguy 

cơ dẫn đến cháy, nổ hoặc đang xảy ra sự cố cháy, nổ, hoặc 

đang khắc phục sự cố cháy, nổ đối với kho đạn dược.    

8. Các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

Vành đai an toàn kho có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành 

nghiêm chỉnh Nghị định này. Khi phát hiện các biểu hiện, hành 

vi vi phạm quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đai an 

toàn kho phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ 

quan chức năng có thẩm quyền để xử lý kịp thời.  

9. Mọi hành vi xâm hại đến Vành đai an toàn kho phải được xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

- Nghị định 126/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia  

Điều 8. Hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến 

an ninh quốc gia 

1. Hàng lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia là giới hạn phần trên không, phần mặt đất, mặt 

nước, dưới mặt đất, dưới mặt nước xung quanh công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia; giới hạn được tính bằng 
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đơn vị đo lường là mét tính từ chân công trình: 

a. Đối với công trình đã được văn bản pháp luật chuyên ngành 

quy định hành lang bảo vệ, phạm vi đảm bảo an toàn thì giới 

hạn cụ thể của hành lang bảo vệ là giới hạn phạm vi an toàn, 

cộng thêm phần gia tăng về độ cao, độ sâu, chiều dài, rộng theo 

đề nghị của Hội đồng thẩm định. 

b. Đối với công trình mới xây dựng hoặc chưa được pháp luật 

quy định về hành lang bảo vệ, phạm vi bảo đảm an toàn thì 

phạm vi hành lang bảo vệ do Hội đồng thẩm định đề nghị. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định về phạm vi hành lang bảo 

vệ đối với mỗi công trình trên cơ sở xem xét đề nghị của Hội 

đồng thẩm định. 

Điều 17. Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia “1. Trong phạm vi hành 

lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc 

gia, cấm những hoạt động sau: 

a. Xây dựng nhà ở, công trình kinh tế, dân sinh; 

b. Sử dụng lửa, vật liệu nổ, thiết bị, các vật liệu dễ gây cháy, 

gây nổ, vật thể bay mang lửa. 

c. Canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trong phạm vi 

500m tính từ chân công trình quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia trở ra xung quanh; 

d. Thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản; 

đ. Săn bắn, nổ mìn; 

e. Neo đậu các phương tiện vận chuyển. 

2. Trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên 

quan đến an ninh quốc gia được phép: 

a. Xây dựng các công trình phục vụ các hoạt động trực tiếp của 



 

88 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; 

b. Xây dựng các công trình thuỷ nông quy mô vừa và nhỏ, các 

công trình phục vụ phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; 

c. Xây dựng công trình hạ tầng giao thông quy mô vừa và nhỏ 

để phục vụ hoạt động trực tiếp của công trình quan trọng liên 

quan đến an ninh quốc gia và phục vụ phòng, chống cháy, nổ, 

cứu hộ, cứu nạn. 

3. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng vùng đất, vùng nước, 

khoảng không vào các mục đích khác ngoài quy định của 

khoản 2 Điều này, phải được phép của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, việc cư 

trú, sản xuất, kinh doanh, ra vào, đi lại, quay phim, chụp ảnh và 

các hoạt động khác trong khu vực hành lang bảo vệ công trình 

quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phải được phép của 

cơ quan, tổ chức quản lý công trình. 

5. Khi có sự cố cháy, nổ hoặc nguy cơ xảy ra cháy, nổ công 

trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mọi cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trên địa bàn phải phối hợp với 

người chỉ huy đơn vị bảo vệ tổ chức ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Nghiêm cấm mọi cá nhân không có trách nhiệm vào khu vực 

hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia trong thời gian có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ hoặc đang 

xảy ra sự cố cháy, nổ hoặc đang khắc phục sự cố cháy, nổ đối 

với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.” 

18  
Điều 18. Xử lý công trình, vật kiến 

trúc; quản lý, sử dụng đất, mặt nước 

trong phạm vi bảo vệ công trình quốc 

- Hiến pháp năm 2013  

Khoản 2 Điều 14 “Quyền con người, quyền công dân chỉ 

có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp 

cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an 

Việc xử lý công 

trình xâm lấn vào 

công trình quốc 

phòng và khu quân 
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phòng và khu quân sự 

1. Trong phạm vi bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự, công trình, 

vật thể kiến trúc dân sự vi phạm các quy 

định tại Điều 17 Luật này phải thực hiện 

chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc di 

dời, phá dỡ để bảo đảm an toàn cho 

công trình quốc phòng và khu quân sự. 

a) Công trình, vật thể kiến trúc dân sự 

được xây dựng, lắp đặt hợp pháp thì chủ 

sở hữu được bồi thường, hỗ trợ khi 

chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc di 

dời, phá dỡ theo quy định của pháp luật; 

b) Công trình, vật thể kiến trúc dân sự 

xây dựng, lắp đặt bất hợp pháp buộc 

phải di dời, phá dỡ thì tổ chức, cá nhân 

vi phạm phải chịu mọi chi phí liên quan 

và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Quản lý sử dụng đất, mặt nước trong 

phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự. 

toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.” 

Khoản 3 Điều 32.Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc 

phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn 

cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc 

trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo 

giá thị trường. 

Khoản 3,4 Điều 54 “3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá 

nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật 

định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải 

công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định 

của pháp luật. 

4. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do 

luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc 

trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, 

chống thiên tai.”  

- Luật Đất đai năm 2013 

Khoản 1 Điều 72 “1. Nhà nước trưng dụng đất trong 

trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng 

khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.” 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: 

Điểm b khoản 1 Điều 118 “1. Việc phá dỡ công trình xây 

dựng được thực hiện trong các trường hợp sau: 

b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng 

và công trình lân cận; công trình phải phá dỡ khẩn cấp 

nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 

thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm 

sự hiện nay chưa 

có luật nào đề cập. 

vì vậy việc xây 

dựng nội dung Xử 

lý công trình, vật 

kiến trúc; quản lý, 

sử dụng đất, mặt 

nước trong phạm vi 

bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu 

quân sự là phù hợp 

với Luật chuyên 

ngành 
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a) Trong khu vực cấm, diện tích sử dụng 

đất, mặt nước phải là đất sử dụng vào 

mục đích quốc phòng; trường hợp chưa 

phải là đất quốc phòng thì phải được thu 

hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng cho 

quốc phòng theo quy định của pháp luật 

về đất đai; 

b) Trong phạm vi khu vực bảo vệ, vành 

đai an toàn kho đạn dược, hành lang an 

toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử 

dụng diện tích đất, mặt nước phải thực 

hiện theo quy định tại Điều 17 Luật này. 

3. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 

với các trường hợp bị thu hồi đất hoặc di 

dời, phá dỡ công trình quy định tại điểm a 

khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai 

và pháp luật có liên quan. 

 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền;” 

- Luật Đầu tư. 

Điểm b khoản 1 Điều 118 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bảo đảm quyền sở hữu tài sản: Trường hợp Nhà 

nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, 

an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, 

phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi 

thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng 

dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Luật Nhà ở năm 2014 

Điều 92. Các trường hợp nhà ở phải phá dỡ 

3. Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây 

dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 93. Trách nhiệm phá dỡ nhà ở 

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà 

ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải toả 

nhà ở để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì 

chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở. 

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có 

đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc 

thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ. 

4. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn. 
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Điều 95. Cưỡng chế phá dỡ nhà ở 

1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại Điều 92 

của Luật này mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình 

hoặc người đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực 

hiện việc phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 2 Điều này ban hành quyết định 

cưỡng chế phá dỡ nhà ở. 

2. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà 

ở được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi 

đất quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này, phá dỡ nhà 

ở riêng lẻ quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của 

Luật này; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định 

cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy 

định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức 

cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ 

nhà ở quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như 

sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà 

ở hoặc chủ đầu tư công trình phải chịu chi phí cưỡng chế 

phá dỡ và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ; 

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người đang quản lý, sử 

dụng nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp 
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dụng biện pháp cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho 

việc phá dỡ. 

Điều 96. Chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ 

1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ. 

2. Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì 

chỗ ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách về 

nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo qu 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ Quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất 

Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà 

nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng 

khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất. 

Điều 14. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà 

nước thu hồi đất. 

Điều 28. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 17 của Nghị định này. 

Điều 30. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 32. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công 

Điều 20. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công 
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1. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công giữa 

các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản 

công giữa các bộ, cơ quan trung ương, giữa trung ương và 

địa phương, giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên 

quan. 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản 

công giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của bộ, cơ quan trung ương. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản 

công trong các trường hợp sau: 

a) Tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Nghị định này. 

b) Điều chuyển ngoài phạm vi các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quy định tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

liên quan. 

 

19  
Điều 19. Lực lượng bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụngvà vật liệu nổ 

Điều 22. Nguyên tắc sử dụng vũ khí quân dụng 

1. Khi thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ 

Phù hợp với chức 

năng, nhiêm vụ của 

từng Bộ, ngành, 

địa phương 

Ban hành 

thông tư quy 

định chi tiết 

điều này 
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1. Lực lượng bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự bao gồm: Lực 

lượng của Bộ Quốc phòng; lực lượng 

của Bộ Công an phối hợp tham gia bảo 

vệ; lực lượng bảo vệ của bộ, ngành, địa 

phương được giao quản lý, sử dụng, bảo 

vệ công trình quốc phòng. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

thành phần, lực lượng trong biên chế 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự, bao gồm: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm 

đặc biệt và các công trình quốc phòng 

Nhóm I thuộc Loại A không niêm cất, 

lấp phủ; 

b) Lực lượng bảo vệ của đơn vị đóng 

quân trực tiếp quản lý, sử dụng công 

trình quốc phòng và khu quân sự; 

c) Lực lượng quân sự địa phương và dân 

quân tự vệ bảo vệ công trình quốc 

quốc, việc sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện theo quy 

định của pháp luật về quốc phòng. 

2. Khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, việc sử dụng vũ khí quân dụng phải tuân theo 

nguyên tắc sau đây: 

a) Phải căn cứ vào tình huống, tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi mà đối tượng thực hiện để quyết định 

việc sử dụng vũ khí quân dụng; 

b) Chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp 

nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã 

cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Nếu việc sử dụng 

vũ khí quân dụng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến 

tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, người 

khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng khác thì được sử dụng ngay; 

c) Không sử dụng vũ khí quân dụng khi biết rõ đối tượng 

là phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, trừ 

trường hợp những người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của 

người thi hành công vụ hoặc người khác; 

d) Trong mọi trường hợp, người sử dụng vũ khí quân dụng 

phải hạn chế thiệt hại do việc sử dụng vũ khí quân dụng 

gây ra. 

3. Khi thực hiện nhiệm vụ độc lập, việc sử dụng vũ khí 

quân dụng phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều này, 
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phòng và khu quân sự được giao quản 

lý, sử dụng trên địa bàn. 

3. Người đứng đầu ban, bộ, ngành trung 

ương, địa phương không thuộc quy định 

tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm tổ 

chức lực lượng trong biên chế bảo vệ 

công trình quốc phòng được giao quản 

lý, sử dụng. 

Trường hợp các ban, bộ, ngành trung 

ương không tổ chức được lực lượng 

bảo vệ công trình sơ tán thời chiến của 

mình thì bàn giao cho Bộ Quốc phòng 

bố trí lực lượng quân sự địa phương 

trực tiếp bảo vệ trong thời bình theo 

quy định tại Điều 15; khi có tình huống 

chiến tranh, Bộ Quốc phòng bàn giao 

cho các ban, bộ, ngành trung ương sử 

dụng và bảo vệ. Các ban, bộ, ngành 

trung ương vẫn thực hiện quản lý theo 

quy định tại Điều 8 Luật này trong thời 

bình và thời chiến.  

4. Tiêu chuẩn người làm công tác quản 

Điều 23 của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

Khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức, việc sử dụng vũ khí 

quân dụng phải tuân theo mệnh lệnh của người có thẩm 

quyền. Người ra mệnh lệnh phải tuân thủ quy định tại 

khoản 2 Điều này, Điều 23 của Luật này, quy định khác 

của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm về quyết 

định của mình. 

4. Người được giao sử dụng vũ khí quân dụng không phải 

chịu trách nhiệm về thiệt hại khi việc sử dụng vũ khí quân 

dụng đã tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều này; trường 

hợp sử dụng vũ khí quân dụng vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng, gây thiệt hại rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình 

thế cấp thiết, lợi dụng hoặc lạm dụng việc sử dụng vũ khí 

quân dụng để xâm phạm tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực 

hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 

1. Người thi hành nhiệm vụ độc lập phải cảnh báo bằng 

hành động, mệnh lệnh lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi 

nổ súng vào đối tượng trong trường hợp sau đây: 

a) Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc 

công cụ, phương tiện khác tấn công hoặc chống trả đe dọa 

tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc 
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lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

a) Là công dân Việt Nam được biên chế 

trong cơ quan, đơn vị, tổ chức được nhà 

nước giao quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự; 

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, lịch sử 

chính trị gia đình và bản thân trong 

sạch, rõ ràng; chấp hành nghiêm chính 

sách, pháp luật của Nhà nước;  

c) Có sức khoẻ bảo đảm thực hiện 

nhiệm vụ; 

d) Được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 

nhiệm vụ được giao. 

 

người khác; 

b) Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc 

công cụ, phương tiện khác gây rối trật tự công cộng đe dọa 

tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác; 

c) Người đang bị truy nã, bị bắt, người bị giữ trong trường 

hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, 

xét xử hoặc chấp hành hình phạt tù đang chống trả, đe dọa 

tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc 

người khác; đối tượng đang đánh tháo người bị dẫn giải, 

người bị giam, giữ, áp giải do phạm tội nghiêm trọng, 

phạm tội rất nghiêm trọng, phạm tội đặc biệt nghiêm 

trọng, tái phạm nguy hiểm; 

d) Khi biết rõ đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội 

nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng, phạm tội đặc 

biệt nghiêm trọng; 

đ) Được nổ súng vào phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa, trừ 

phương tiện giao thông của cơ quan đại diện ngoại giao, 

cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc 

tế để dừng phương tiện đó trong trường hợp đối tượng điều 

khiển phương tiện đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến 

tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác; khi 

biết rõ phương tiện do đối tượng phạm tội điều khiển cố 

tình chạy trốn, trừ trường hợp trên phương tiện có chở 

người hoặc có con tin; khi biết rõ trên phương tiện chở đối 

tượng phạm tội hoặc vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu 
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phản động, bí mật nhà nước, ma túy, bảo vật quốc gia cố 

tình chạy trốn, trừ trường hợp trên phương tiện có chở 

người hoặc có con tin. 

2. Người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào đối 

tượng không cần cảnh báo trong trường hợp sau đây: 

a) Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp 

thực hiện hành vi phạm tội khủng bố, giết người, bắt cóc 

con tin hoặc đang trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

chống lại việc bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi 

phạm tội đó; 

b) Đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc 

tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trực tiếp sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ chống lại việc bắt giữ; 

c) Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công 

hoặc uy hiếp trực tiếp đến an toàn của đối tượng cảnh vệ, 

công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu quan 

trọng được bảo vệ theo quy định của pháp luật; 

d) Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực đe 

dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ 

hoặc người khác; 

đ) Đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi cướp súng 

của người thi hành công vụ; 

e) Được nổ súng vào động vật đang đe dọa trực tiếp đến 

tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc 

người khác. 
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 - Luật Tạm giam, tạm giữ 

 Khoản 5 Điều 4 áp dụng các biện pháp quản lý giam giữ 

phải căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi của tội 

phạm, độ tuổi, giới tính, sức khỏe; bảo đảm bình đẳng 

giới, quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các 

đặc tính nhân thân khác của người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam. 

- Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định thi 

hành một số điều của Luật bí mật nhà nước 

Điều 7. Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật 

nhà nước 

1. Văn phòng Trung ương và ban đảng; cơ quan trung 

ương của tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Quốc hội; 

Văn phòng Chủ tịch nước; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phân 

công người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ bí mật 

nhà nước tại văn phòng hoặc đơn vị hành chính, tổng hợp. 

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan, tổ chức quy định 

tại khoản 1 Điều này; Tỉnh ủy, Thành ủy, Thị ủy, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phân công người thực 

hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước tại văn 

phòng hoặc đơn vị hành chính, tổng hợp. 

3. Việc bố trí người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, 

kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của lực lượng vũ 
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trang, cơ yếu được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an. 

4. Người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách và kiêm nhiệm 

bảo vệ bí mật nhà nước phải đáp ứng tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ tiêu chuẩn chính trị, có 

kiến thức pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ bí 

mật nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

b) Có trách nhiệm giữ gìn bí mật nhà nước; phục tùng sự 

phân công, điều động của cơ quan, tổ chức và thực hiện 

đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. 

5. Người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm 

bảo vệ bí mật nhà nước được hưởng chế độ, chính sách 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tiêu chuẩn chính trị đối với công dân được tuyển 

chọn vào phục vụ trong Quân đội 

1. Có lý lịch rõ ràng 

2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 

3.Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước 

- Pháp lệnh Bảo vệ công trình liên quan đến an ninh quốc 

gia 

Điều 6.Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia 

Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia bao gồm: 

1. Lực lượng bảo vệ của Bộ Công an; 

2. Lực lượng bảo vệ của Bộ Quốc phòng; 
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3. Lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công 

trình. 

Điều 15.Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ của 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia 

1. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng: 

a) Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo 

tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp, phương án 

bảo vệ an ninh, an toàn công trình; 

b) Tiến hành các hoạt động bảo vệ công trình trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 

định của pháp luật; 

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

trong trường hợp cần thiết vì yêu cầu bảo vệ công trình 

phải hạn chế các quyền và lợi ích hợp pháp đó thì phải 

được người có thẩm quyền quyết định; 

d) Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm các quy định 

bảo vệ công trình; 

đ) Tuần tra, canh gác bảo vệ công trình và hành lang bảo 

vệ công trình; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ 

chức quản lý công trình thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm bảo vệ an ninh, an toàn công trình. 

2. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng: 
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a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, 

tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt 

động bảo vệ công trình; 

b) áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh, an 

toàn cho người và công trình trong quá trình khảo sát, thiết 

kế, xây dựng, khai thác và sử dụng; 

Điều 17. Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình 

quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia“1. Những người 

có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được tuyển chọn vào 

làm công tác bảo vệ: 

a) Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có trình độ 

trung học phổ thông;  

b) Có lý lịch rõ ràng; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

có phẩm chất đạo đức tốt; 

c) Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

d) Có sức khoẻ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. 

2. Người nước ngoài làm công tác bảo vệ công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Chính phủ quy 

định.” 

Điều 18. Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia 

1. Lực lượng bảo vệ của Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ 

Công an quyết định thành lập, có trách nhiệm bảo vệ công 

trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Bộ 

Công an trực tiếp quản lý và các công trình thuộc danh 

mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 

khác khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Lực lượng bảo vệ của Bộ Quốc phòng, do Bộ trưởng Bộ 
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Quốc phòng quyết định thành lập, có trách nhiệm bảo vệ 

công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do 

quốc phòng trực tiếp quản lý. 

3. Lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công 

trình, do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó quyết định 

thành lập theo hướng dẫn của Bộ Công an; 

Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình mà có thể thành 

lập phòng, ban hoặc tổ bảo vệ cho phù hợp. Đối với cơ 

quan, doanh nghiệp có tổ chức bảo vệ theo ngành dọc thì 

lực lượng bảo vệ cấp cơ sở phải chịu sự quản lý, chỉ đạo 

trực tiếp của người đứng đầu đơn vị mình, đồng thời chịu 

sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ của cơ quan công 

an và tổ chức bảo vệ cấp trên. 

4. Người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được tuyển chọn 

vào lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình: 

a. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có trình độ học vấn 

từ trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên; 

b. Có lý lịch rõ ràng; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có 

phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; 

c. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của 

công tác bảo vệ công trình; 

d. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

đ. Có sức khoẻ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. 

- Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 9/01 /2013 

Điều 6. Tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ 

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; 

phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ học vấn tốt 

nghiệp trung học phổ thông trở lên (đối với miền núi, biên 
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giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa có trình độ học vấn tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên), có đầy đủ năng lực hành vi 

dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ. 

Ưu tiên tuyển dụng lực lượng bảo vệ là những người đã có 

thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và 

Quân đội nhân dân. 

- Luật xuất cảnh, nhập cảnh 

Điều 30. Buộc xuất cảnh 

1. Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường 

hợp sau đây: 

b) Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Thẩm quyền quyết định buộc xuất cảnh như sau: 

b) Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quyết định buộc xuất cảnh đối với trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này. 

20  
Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực 

lượng bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự thuộc Bộ Quốc phòng  

1. Nhiệm vụ. 

a) Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, 

đánh giá, dự báo tình hình; xây dựng và 

tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án 

bảo vệ an ninh, an toàn công trình quốc 

phòng và khu quân sự; 

- Hiến pháp năm 2013  

Khoản 2 Điều 14 Quyền con người, quyền công dân chỉ có 

thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần 

thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.” 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

năm 2017, 

Điều 18. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng 

1. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng bao gồm: 

a) Quân đội nhân dân; 

b) Dân quân tự vệ; 

c) Cảnh sát biển; 

d) Công an nhân dân; 

Phù hợp với chức 

năng, nhiêm vụ của 

từng Bộ, ngành, 

địa phương 
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b) Thực hiện công tác phòng ngừa, phát 

hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ 

đoạn, hoạt động thu thập thông tin trái 

phép, xâm phạm, phá hoại công trình 

quốc phòng và khu quân sự; 

c) Tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm 

soát người, phương tiện ra vào khu vực 

cấm, khu vực bảo vệ và thực hiện các 

hoạt động bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; 

d) Xây dựng đơn vị an toàn, phối hợp 

với chính quyền địa phương nơi có công 

trình quốc phòng và khu quân sự trong 

quản lý, bảo vệ và tổ chức xây dựng địa 

bàn an toàn; 

đ) Chấp hành quy định của pháp luật về 

bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Quyền hạn. 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đ) Cơ yếu; 

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào tính chất, yêu 

cầu, nhiệm vụ quy định việc trang bị vũ khí quân dụng đối 

với đối tượng thuộc Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, 

Cảnh sát biển và Cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Quốc phòng. 

Điều 22 Nguyên tắc sử dụng vũ khí quân dụng 

“1. Khi thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ 

Tổ quốc, việc sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quốc phòng. 

2. Khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, việc sử dụng vũ khí quân dụng phải tuân theo 

nguyên tắc sau đây: 

a) Phải căn cứ vào tình huống, tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi mà đối tượng thực hiện để quyết định 

việc sử dụng vũ khí quân dụng; 

b) Chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp 

nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã 

cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Nếu việc sử dụng 

vũ khí quân dụng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến 

tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, người 

khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng khác thì được sử dụng ngay; 

c) Không sử dụng vũ khí quân dụng khi biết rõ đối tượng 

là phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, trừ 

trường hợp những người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của 
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cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 

công tác bảo vệ; phối hợp, hỗ trợ thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệcông trình quốc 

phòng và khu quân sự khi cần thiết; 

b) Được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, 

phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an 

toàn công trình quốc phòng và khu quân 

sự theo quy định của Luật này và Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ; 

c) Tạm giữ người, đồ vật mang theo, 

phương tiện ra, vào khu vực cấm, khu 

vực bảo vệ khi có căn cứ cho rằng 

người, đồ vật, phương tiện đó có nguy 

cơ gây nguy hại đến sự an toàn củacông 

trình quốc phòng và khu quân sự; 

d) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc sử 

dụng phương tiện thông tin liên lạc, tạm 

cấm đườngđể thực hiện nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng và bảo đảm an toàn cho 

người, tài sản trong phạm vi bảo vệ 

người thi hành công vụ hoặc người khác; 

d) Trong mọi trường hợp, người sử dụng vũ khí quân dụng 

phải hạn chế thiệt hại do việc sử dụng vũ khí quân dụng 

gây ra. 

3. Khi thực hiện nhiệm vụ độc lập, việc sử dụng vũ khí 

quân dụng phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều này, 

Điều 23 của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

Khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức, việc sử dụng vũ khí 

quân dụng phải tuân theo mệnh lệnh của người có thẩm 

quyền. Người ra mệnh lệnh phải tuân thủ quy định tại 

khoản 2 Điều này, Điều 23 của Luật này, quy định khác 

của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm về quyết 

định của mình. 

4. Người được giao sử dụng vũ khí quân dụng không phải 

chịu trách nhiệm về thiệt hại khi việc sử dụng vũ khí quân 

dụng đã tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều này; trường 

hợp sử dụng vũ khí quân dụng vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng, gây thiệt hại rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình 

thế cấp thiết, lợi dụng hoặc lạm dụng việc sử dụng vũ khí 

quân dụng để xâm phạm tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị xử lý 

theo quy định của pháp luật.” 

Khoản 3 Điều 32 “Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc 

phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn 

cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc 

trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo 

giá thị trường.” 
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công trình quốc phòng và khu quân sự 

theo quyết định của người chỉ huy cấp 

trung, lữ đoàn và tương đương trở lên. 

Trường hợp do yêu cầu cấp bách thì 

người thực hiện nhiệm vụ có thể áp 

dụng các biện pháp này, nhưng ngay sau 

đó phải báocáo cấp có thẩm quyền để ra 

quyết định bằng văn bản. Người ra 

quyết định phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về quyết định của mình; 

đ) Áp dụng các biện pháp bảo vệ cần 

thiết khác để bảo đảm an ninh, an toàn 

cho người, công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

Khoản 1 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Hình sự:  

“Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử: 

a) Vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, công 

chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị 

trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình 

trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ trong thời gian 

tập trung huấn luyện hoặc phối thuộc với Quân đội nhân 

dân trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân được 

điều động, trưng tập hoặc hợp đồng vào phục vụ trong 

Quân đội nhân dân; 

b) Vụ án hình sự mà bị cáo không thuộc đối tượng quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này liên quan đến bí mật 

quân sự hoặc gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm của quân nhân tại ngũ, công chức, công 

nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời 

gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng 

chiến đấu hoặc gây thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín 

của Quân đội nhân dân hoặc phạm tội trong doanh trại 

quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân 

quản lý, bảo vệ.” 

- Điều 114 , 303, 337, 338, 404, 405 Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 

- Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 Bảo vệ công trình 

an ninh quốc gia 

Điều 15“1. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ của Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng: 

a) Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo 

tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp, phương án 
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bảo vệ an ninh, an toàn công trình; 

b) Tiến hành các hoạt động bảo vệ công trình trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 

định của pháp luật; 

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

trong trường hợp cần thiết vì yêu cầu bảo vệ công trình 

phải hạn chế các quyền và lợi ích hợp pháp đó thì phải 

được người có thẩm quyền quyết định; 

d) Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm các quy định 

bảo vệ công trình; 

đ) Tuần tra, canh gác bảo vệ công trình và hành lang bảo 

vệ công trình; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ 

chức quản lý công trình thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm bảo vệ an ninh, an toàn công trình. 

2. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng: 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, 

tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt 

động bảo vệ công trình; 

b) áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh, an 

toàn cho người và công trình trong quá trình khảo sát, thiết 

kế, xây dựng, khai thác và sử dụng;  

c) Được sử dụng các biện pháp khác theo quy định của 

pháp luật.” 
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21  
Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực 

lượng thuộc Bộ Công an phối hợp 

tham gia bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự  

1. Nhiệm vụ. 

a) Chủ trì, phối hợp với lực lượng của 

Bộ Quốc phòng và chính quyền địa 

phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn có công trình 

quốc phòng và khu quân sự; đối với khu 

vực biên giới, biển, đảo thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản lý biên 

giới, biển, đảo; 

b) Quản lý chặt chẽ người nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

đi lại, cư trú, lưu trú và hoạt động trên 

địa bàn có công trình quốc phòng và 

khu quân sự theo quy định tại Luật này 

và pháp luật có liên quan; 

c) Phối hợp với lực lượng trực tiếp quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự trong công tác phòng ngừa, phát 

- Luật An ninh quốc gia năm 2004 

Điểm c khoản 1 Điều 22 “Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển 

là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực 

biên giới trên đất liền và khu vực biên giới trên biển.” 

Khoản 2 Điều 13 Luật Biên phòng Việt Nam: 

“Bộ đội Biên phòng có chức năng tham mưu cho Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề 

xuất với Đảng, Nhà nước chính sách, pháp luật về biên 

phòng; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức 

duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, 

cửa khẩu theo quy định của pháp luật.” 

- Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 Bảo vệ công trình 

an ninh quốc gia 

Điều 15 “1. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ của Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng: 

a) Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo 

tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp, phương án 

bảo vệ an ninh, an toàn công trình; 

b) Tiến hành các hoạt động bảo vệ công trình trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 

định của pháp luật; 

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

trong trường hợp cần thiết vì yêu cầu bảo vệ công trình 

phải hạn chế các quyền và lợi ích hợp pháp đó thì phải 

được người có thẩm quyền quyết định; 

d) Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

Phù hợp với chức 

năng, nhiêm vụ của 

từng Bộ, ngành, 

địa phương 

Trừ khu vực 

biên giới 
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hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt 

động xâm phạm các quy định về quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

2. Quyền hạn. 

a) Áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết 

để bảo đảm an ninh, an toàn cho người 

và công trình trong quá trình phối hợp 

tham gia bảo vệ công trình quốc phòng, 

khu quân sự;  

b) Được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 

trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh, an toàn công trình quốc 

phòng và khu quân sự theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

c) Được sử dụng các biện pháp bảo vệ 

khác theo quy định của pháp luật. 

chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm các quy định 

bảo vệ công trình; 

đ) Tuần tra, canh gác bảo vệ công trình và hành lang bảo 

vệ công trình; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ 

chức quản lý công trình thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm bảo vệ an ninh, an toàn công trình. 

2. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng: 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, 

tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt 

động bảo vệ công trình; 

b) Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh, an 

toàn cho người và công trình trong quá trình khảo sát, thiết 

kế, xây dựng, khai thác và sử dụng;  

c) Được sử dụng các biện pháp khác theo quy định của 

pháp luật.” 

22  
Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực 

lượng thuộc cơ quan, tổ chức, địa 

phương được giao bảo vệ công trình 

quốc phòng  

- Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 Bảo vệ công trình 

an ninh quốc gia 

Điều 16 “1. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ của cơ quan, 

tổ chức quản lý công trình: 

a) Lập kế hoạch bảo vệ, lập phương án và diễn tập phương 

án bảo vệ công trình; 

Phù hợp với chức 

năng, nhiêm vụ của 

từng Bộ, ngành, 

địa phương. Hiện 

nay chỉ có Pháp 

lệnh số 

Để bảo vệ 

công trình 

quốc phòng 

của Bộ 

ngành trung 

ương và địa 
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1. Nhiệm vụ. 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch, phương án bảo vệ an ninh, an 

toàn công trình quốc phòng;  

b) Tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm 

soát người, phương tiện ra vào phạm vi 

bảo vệ công trình quốc phòng; 

c) Phối hợp với lực lượng quân đội, 

công an và các lực lượng khác trên địa 

bàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, 

an toàn công trình quốc phòng và xây 

dựng địa bàn an toàn. 

2. Quyền hạn. 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân 

cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 

công tác bảo vệ; phối hợp, hỗ trợ thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệcông trình quốc 

phòng khi cần thiết; 

b) Được sử dụng công cụ hỗ trợ, 

phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an 

toàn công trình quốc phòng theo quy 

b) Phối hợp với cơ quan Công an, Quân đội và các lực 

lượng khác tại địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh, an toàn công trình trong mọi tình huống; 

c) Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản 

lý công trình xây dựng nội quy bảo vệ; hướng dẫn, kiểm 

tra cán bộ, công chức và những người làm việc trong công 

trình thực hiện các quy định về công tác bảo vệ; 

d) Tuần tra, canh gác bảo vệ công trình và hành lang bảo 

vệ công trình; 

đ) Tổ chức công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu 

tranh với các hành vi xâm phạm công trình; 

e) Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo 

vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, 

chất dễ cháy, chất độc hại; 

g) Trường hợp xảy ra sự cố, vụ việc liên quan đến công tác 

bảo vệ phải thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần 

nhất, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, bảo vệ hiện trường, 

tiến hành xác minh và thực hiện các yêu cầu của cơ quan 

Công an; 

h) Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến công tác 

bảo vệ theo sự hướng dẫn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức 

quản lý công trình: 

a) Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị, cán bộ, công 

chức và những người làm việc trong công trình thực hiện 

các quy định về công tác bảo vệ; 

b) Kiểm tra người, phương tiện ra, vào công trình; xử lý 

32/2007/PL-

UBTVQH11 quy 

định về nhiệm vụ 

quyền hạn của lực 

lượng bảo vệ  công 

trình an ninh quốc 

gia. 

phương 

quản lý, cần 

thiết phải 

quy định 

nhiệm vụ, 

quyền hạn 

của lực 

lượng thuộc 

cơ quan, tổ 

chức, địa 

phương 

được giao 

bảo vệ công 

trình quốc 

phòng. 
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định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

c) Ngăn chặn người, tạm giữ đồ vật 

mang theo, phương tiện ra, vào khu vực 

cấm, khu vực bảo vệ khi có căn cứ cho 

rằng người, đồ vật, phương tiện đó có 

nguy cơ gây nguy hại đến sự an toàn 

củacông trình quốc phòng; 

d) Áp dụng các biện pháp bảo vệ cần 

thiết khác theo quy định của pháp luật để 

bảo đảm an ninh, an toàn cho người, 

công trình quốc phòng. 

 

 

những trường hợp vi phạm quy định về công tác bảo vệ 

theo quy định của pháp luật; 

c) Được sử dụng các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật 

bảo vệ công trình và các biện pháp khác theo sự hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền do pháp luật quy định; 

d) Được sử dụng công cụ hỗ trợ và các phương tiện khác 

theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

công trình.” 

Điều 55. Đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ 

1. Đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ bao gồm: 

a) Quân đội nhân dân; 

b) Dân quân tự vệ; 

c) Cảnh sát biển; 

d) Công an nhân dân; 

đ) Cơ yếu; 

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

g) Cơ quan thi hành án dân sự; 

h) Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, Kiểm 

ngư, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành thủy sản; 

i) Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách chống buôn 

lậu của Hải quan; 

k) Đội kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường; 

l) An ninh hàng không, lực lượng trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải; 

m) Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; 

n) Ban Bảo vệ dân phố; 
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o) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy 

phép hoạt động; 

p) Cơ sở cai nghiện ma túy; 

q) Các đối tượng khác có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ 

thì căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ 

Công an quyết định. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào tính chất, yêu 

cầu, nhiệm vụ quy định việc trang bị, sử dụng công cụ hỗ 

trợ đối với đối tượng thuộc Quân đội nhân dân, Dân quân 

tự vệ, Cảnh sát biển, Cơ yếu và câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, 

huấn luyện thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc 

phòng. 

3. Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào tính chất, yêu cầu, 

nhiệm vụ quy định việc trang bị công cụ hỗ trợ đối với đối 

tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

- Nghị định số 168/2018/NĐ-CP về công tác quân sự quốc 

phòng ở Bộ, ngành trung ương, đia phương.  

Điều 10 .Trách nhiệm của Bộ, ngành trung ương 

1. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Kiểm toán nhà 

nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối 

cao 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn quy định tại Điều 36 Luật Quốc phòng và có 

trách nhiệm sau: 

a) Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về 
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quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh 

theo quy định của pháp luật; 

b) Xây dựng và thực hiện các kế hoạch về quốc phòng của 

cơ quan, tổ chức mình; phối hợp thực hiện các biện pháp 

về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo 

quy định của pháp luật về quốc phòng và quy định khác 

của pháp luật có liên quan; 

c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên 

quốc phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện lệnh, 

quyết định, biện pháp trong giới nghiêm, thiết quân luật, 

tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, 

động viên cục bộ, tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến 

đấu và phục vụ chiến đấu; sẵn sàng vũ trang bảo vệ Tổ 

quốc; 

d) Thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang 

nhân dân, thân nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ 

trang nhân dân; chính sách hậu phương quân đội, chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định 

của pháp luật; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia 

cho quốc phòng theo quyết định của cấp có thẩm quyền 

giao; 

e) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng của cơ quan, tổ chức 

mình, trao đổi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

để bố trí sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc 

phòng theo quy định của pháp luật; 

g) Chỉ đạo xây dựng, hoạt động Ban chỉ huy quân sự, cơ 
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quan làm công tác quốc phòng; chỉ đạo sĩ quan quân đội 

biệt phái (nếu có) làm công tác quốc phòng ở cơ quan, tổ 

chức mình theo quy định của pháp luật; 

h) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc quyền tham 

gia, phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan 

xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực 

phòng thủ; 

i) Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan xây dựng 

cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc 

phòng, an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động 

tiềm lực khoa học, công nghệ của cơ quan, tổ chức mình 

để phục vụ quốc phòng; 

k) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, địa phương chỉ đạo, 

hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc quyền có trụ sở chính 

tại địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật; 

l) Phối hợp với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ 

đạo, hướng dẫn sở, ban, ngành thuộc ngành, lĩnh vực quản 

lý thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật; 

m) Thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

xử lý vi phạm công tác quốc phòng theo quy định của 

pháp luật; 

n) Thực hiện nhiệm vụ khác về quốc phòng theo quy định 
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của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp có thẩm 

quyền giao. 

2. Trách nhiệm cơ quan của Đảng ở trung ương, cơ quan 

trung ương của các đoàn thể, Văn phòng Chủ tịch nước, 

Văn phòng Quốc hội 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan 

của Đảng ở trung ương, cơ quan trung ương của các tổ 

chức chính trị - xã hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 

phòng Quốc hội có trách nhiệm sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu ban hành 

văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc 

phòng liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; 

b) Phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức liên 

quan thực hiện việc kết hợp kinh tế - xã hội, an ninh, đối 

ngoại với quốc phòng của ngành, lĩnh vực được giao phụ 

trách; 

c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng tham gia xây dựng và thực 

hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về quốc phòng 

theo nhiệm vụ được giao; 

d) Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế 

trận an ninh nhân dân; phòng thủ quân khu; khu vực phòng 

thủ; lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của pháp 

luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; 

đ) Thực hiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, 

điểm e, điểm g, điểm h, điểm l, điểm n khoản 1 Điều này; 

e) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 
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phạm công tác quốc phòng trong phạm vi ngành, lĩnh vực 

quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 39 Luật Quốc 

phòng và có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, kiện toàn và 

hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cơ quan mình theo quy 

định tại Điều 5 của Nghị định này. 

4. Trách nhiệm của cơ quan thuộc Chính phủ; Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh, tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan 

thuộc Chính phủ; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn, tổng công ty có 

trách nhiệm sau: 

a) Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, hướng 

dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở cơ quan, đơn vị 

mình; 

b) Thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh, đối ngoại với quốc phòng theo quy định của pháp 

luật; 

c) Thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về 

quốc phòng của cấp có thẩm quyền giao; 

d) Thực hiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, 

điểm e, điểm g, điểm n khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này; 

đ) Cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn, tổng công ty bảo 
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đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền giao; 

e) Tham gia xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triển 

công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ 

quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ để phục 

vụ quốc phòng theo quyết định của cấp có thẩm quyền 

giao; 

g) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm công tác quốc phòng ở cơ quan, đơn vị mình theo 

quy định của pháp luật. 

23  Điều 23. Xây dựng đơn vị an toàn, địa 

bàn an toàn. 

1. Nội dung xây dựng đơn vị an toàn  

a) Xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự 

bảo đảm quy định tại khoản 4 Điều 19 

Luật này; 

b) Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với 

âm mưu, thủ đoạn, hoạt động cài cắm, 

móc nối, lôi kéo lực lượng quản lý, bảo 

vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

để thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm 

được quy định tại Điều 6 Luật này; 

 Phù hợp với hệ 

thống pháp luật 

hiện hành 

Ban hành 

các quy định 

bảo đảm 

quyền con 

người, 

quyền công 

dân; chế độ 

khi bị ảnh 

hưởng. 
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c) Bảo đảm an toàn về người, vũ khí, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật 

nghiệp vụ và cơ sở vật chất trong quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

2. Nội dung xây dựng địa bàn an toàn 

a) Xây dựng địa bàn nơi có công trình 

quốc phòng và khu quân sự ổn định về 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;  

b) Xây dựng và thực hiện quy chế, 

phương án phối hợp giữa đơn vị quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự với địa phương, cơ quan, đơn vị 

liên quan và kế hoạch xây dựng địa bàn 

an toàn; 

c) Kết hợp giữa xây dựng đơn vị an toàn 

với xây dựng địa bàn an toàn. 

 

24  
Điều 24. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân trong quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự 

- Luật Đất đai năm 2013.  

Khoản 1, 7 Điều 35 Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất: 

“1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

7. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an 
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1. Quyền của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

a) Được sản xuất, kinh doanh, cư trú, 

lao động, thực hiện các dự án đầu tư, 

khai thác, xây dựng và các hoạt động 

khác theo quy định của Luật này và 

pháp luật khác có liên quan;  

b) Được tiếp cận thông tin về pháp luật, 

chính sách về quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự theo quy 

định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà 

nước; 

c) Được bồi thường, hỗ trợ do yêu cầu 

quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự khi phải ngừng sản xuất, 

kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, 

khai thác, xây dựng và các hoạt động 

hợp pháp khác theo quy định của pháp 

luật có liên quan; 

Trường hợp phải chuyển đổi mục đích 

sử dụng, phá dỡ, di dời các công trình 

xây dựng, vật kiến trúc dân sự sở hữu 

hợp pháp thực hiện theo quy định tại 

ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương 

thực và bảo vệ môi trường.” 

Điều 94. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an 

toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn 

Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an 

ninh cóhành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm 

trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi 

thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài 

sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ. 

Điều 171. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề 

1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm 

quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong 

canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và 

các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề. 

2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề 

thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện 

đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này. 

- Luật Đầu tư. 

Khoản 2 Điều 10 Bảo đảm quyền sở hữu tài sản: Trường 

hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc 

phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn 

cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, 

bồi thường theo quy định của1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc 

người đang quản lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm phá dỡ 

nhà ở; trường hợp phải giải toả nhà ở để xây dựng lại nhà 

ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu tư công trình có 

trách nhiệm phá dỡ nhà ở. 

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có 
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Điều 18 Luật này; 

d) Được hưởng các chế độ, chính sách 

hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều 26 của 

Luật này.  

đ) Được hưởng thù lao khi cơ quan có 

thẩm quyền huy động tham gia vào công 

tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về 

quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự; 

b) Khi phát hiện các biểu hiện, hành vi 

vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự 

báo ngay cho chính quyền địa phương 

hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền 

để kịp thời xử lý; 

 c) Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của 

cơ quan có thẩm quyền trong quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc 

thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ. 

4. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn. 

Điều 95. Cưỡng chế phá dỡ nhà ở 

1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại Điều 92 

của Luật này mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình 

hoặc người đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực 

hiện việc phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 2 Điều này ban hành quyết định 

cưỡng chế phá dỡ nhà ở. 

2. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà 

ở được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi 

đất quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này, phá dỡ nhà 

ở riêng lẻ quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của 

Luật này; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định 

cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy 

định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức 

cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ 

nhà ở quy địnhtại khoản 2 Điều này. 

4. Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như 

sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà 
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quân sự; giúp đỡ và tạo điều kiện cho cơ 

quan, tổ chức và người có trách nhiệm 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

 

ở hoặc chủ đầu tư công trình phải chịu chi phí cưỡng chế 

phá dỡ và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ; 

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người đang quản lý, sử 

dụng nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp 

dụng biện pháp cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho 

việc phá dỡ. 

Điều 96. Chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ 

1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ. 

2. Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì 

chỗ ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách về 

nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định 

của pháp luật. 

- Luật khoáng sản 

Điều 28. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản 

1. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản bao gồm: 

a) Khu vực đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ 

theo quy định của Luật di sản văn hóa; 

b) Khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất 

quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; 

c) Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, 

an ninh hoặc nếu tiến hành hoạt động khoáng sản có thể 

gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh; 

d) Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; 

đ) Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình 
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giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát 

nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin 

liên lạc. 

2. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được 

khoanh định khi có một trong các yêu cầu sau đây: 

a) Yêu cầu về quốc phòng, an ninh; 

b) Bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét, công nhận hoặc 

phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản; 

c) Phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Trường hợp khu vực đang có hoạt động khoáng sản bị 

công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực 

tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thì tổ chức, cá nhân 

hoạt động khoáng sản trong khu vực đó được đền bù thiệt 

hại theo quy định của pháp luật. 

4.[13] Trường hợp cần thăm dò, khai thác khoáng sản ở 

khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này 

phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 

việc điều chỉnh quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khoanh định, trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, 

khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản sau khi có ý 

kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bộ, cơ quan 

ngang bộ có liên quan. 

- Luật Điện lực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Van-ban-hop-nhat-20-VBHN-VPQH-2018-Luat-Khoang-san-410276.aspx#_ftn13
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Điều 12. Sử dụng đất cho các công trình điện lực 

Khoản 4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với chủ đầu tư dự án điện lực lập và thực hiện giải phóng 

mặt bằng, di dân, tai định cư; bồi thường thiệt hại về đất, 

tài sản; bảo vệ đất giành cho dự án và hành lang an toàn 

của công trình điện lực. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ Quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất 

Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà 

nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng 

khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất. 

Điều 14. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà 

nước thu hồi đất. 

Điều 28. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 17 của Nghị định này. 

Điều 30. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 32. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công 

Điều 20. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công 
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1. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công giữa 

các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản 

công giữa các bộ, cơ quan trung ương, giữa trung ương và 

địa phương, giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên 

quan. 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản 

công giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của bộ, cơ quan trung ương. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản 

công trong các trường hợp sau: 

a) Tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Nghị định này. 

b) Điều chuyển ngoài phạm vi các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quy định tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

liên quan. 

25  
Điều 25. Chế độ, chính sách đối với 

lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự 

- Luật Quốc phòng  

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về quốc phòng 

7. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; có chính 

sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, 
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1. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự được hưởngchế độ, chính sách 

theo quy định của pháp luậtvà chính 

sách phù hợp với tính chất, yêu cầu 

nhiệm vụ của công việc đảm nhiệm theo 

quy định của Chính phủ. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp 

hoặc được huy động tham gia hoạt động 

quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự có thành tích thì được 

khen thưởng; thiệt hại về tài sản thì 

được bồi thường; bị thương tích, tổn hại 

về sức khỏe hoặc bị thiệt hại về tính 

mạng thì bản thân và gia đình được 

hưởng chế độ, chính sách theo quy định 

của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 

trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng. 

8. Nhà nước ghi nhận công lao và khen thưởng cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng. 

Điều 33. Bảo đảm hoạt động của lực lượng vũ trang nhân 

dân 

Nhà nước bảo đảm nhu cầu tài chính, tài sản sử dụng vào 

mục đích quốc phòng, an ninh và các chế độ, chính sách 

đãi ngộ phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của lực 

lượng vũ trang nhân dân. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng 

4. Công dân phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân 

hoặc được huy động làm nhiệm vụ quốc phòng thì bản 

thân và thân nhân được hưởng chế độ, chính sách theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 34. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi 

làm nhiệm vụ 

1. Chế độ, chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ 

được quy định như sau: 

a) Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân 

phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, 

phòng hóa, y tế được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm 

tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ 

đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi 

thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của 

pháp luật về lao động; được trợ cấp ngày công lao động 

tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực 
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hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. 

Khi làm nhiệm vụ trên biển được hưởng phụ cấp đặc thù đi 

biển; khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều 

kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, bảo đảm 

phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một 

lần đi và về; 

b) Đối với dân quân biển được hưởng chế độ, chính sách 

quy định tại điểm a khoản này; khi làm nhiệm vụ đấu tranh 

bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng trợ cấp ngày công 

lao động, tiền ăn tăng thêm; trường hợp là thuyền trưởng, 

máy trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm tính theo 

ngày thực tế hoạt động trên biển; 

c) Đối với dân quân thường trực được hưởng chế độ, chính 

sách quy định tại điểm a khoản này; được hưởng trợ cấp 

một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

tại ngũ trong thời bình; được hưởng chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân 

dân Việt Nam đang tại ngũ; được bảo đảm nơi ăn, nghỉ. 

2. Đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ được hưởng nguyên 

lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp, công tác phí, chế độ, 

chính sách theo quy định của pháp luật; đối với tự vệ biển 

khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển 

được hưởng thêm lương, ngạch bậc và tiền ăn tính theo 

ngày thực tế hoạt động trên biển. 

3. Cấp nào quyết định Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ 

thì cấp đó có trách nhiệm bảo đảm chế độ, chính sách. 

4. Chính phủ quy định định mức bảo đảm chế độ, chính 

sách cho từng thành phần Dân quân tự vệ quy định tại 
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Điều này. 

Điều 35. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm 

đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh 

1. Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ hoặc đang là học 

viên đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã 

ngành quân sự cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách 

sau đây: 

a) Trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế, nếu bị ốm 

đau, bị tai nạn, bị thương thì được thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh; 

b) Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội, nếu bị tai 

nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội 

đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức 

độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì được hưởng 

trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí; 

c) Trường hợp bị thương thì được xét hưởng chính sách 

như thương binh, nếu hy sinh thì được xét công nhận là 

liệt sĩ theo quy định của pháp luật. 

2. Dân quân khi thực hiện biện pháp triệt sản, dân quân nữ 

khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, dân quân nam 

có vợ sinh con được nghỉ thực hiện nhiệm vụ Dân quân tự 

vệ; thời gian được nghỉ theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội. 

3. Chính phủ quy định điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ 

tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, 

chính sách cho Dân quân tự vệ quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1 Điều này 

Luật Quân nhân chuyên nghiệp Chương IV. CHẾ ĐỘ, 
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN 

NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC 

PHÒNG 

Điều 35. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng 

1. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi 

dưỡng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 

quốc phòng phải căn cứ vào yêu cầu tổ chức biên chế của 

Quân đội nhân dân, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, 

chức danh nghề nghiệp. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể nội dung, 

chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng sau 

khi thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, ngành 

khác có liên quan. 

3. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng có nghĩa vụ và 

được hưởng các chế độ  

Điều 36. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện 

nhiệm vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 

viên chức quốc phòng 

1. Tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 

viên chức quốc phòng được xác định theo trình độ đào tạo, 

chức danh, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp phù hợp 

với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc 

biệt. 

2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng được hưởng phụ cấp  

3. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
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phòng được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã 

hội; thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật. 

4. Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà 

ở. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 37. Nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng được nâng lương nếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất 

chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật, 

nghiệp vụ và đủ thời hạn nâng lương cho từng đối tượng. 

2. Việc nâng lương mỗi lần chỉ được nâng một bậc; trường 

hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu, học tập và trong thực hiện nhiệm vụ thì được 

nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc. Trong thời hạn 

xét nâng lương nếu vi phạm kỷ luật quân đội và pháp luật 

thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị kéo dài thời hạn xét 

nâng lương. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 38. Chế độ nghỉ ngơi của quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật lao động 

và theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trường 

hợp do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hằng 

năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một 

khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ. 

2. Khi có lệnh động viên, trong thời chiến và trong tình 
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trạng khẩn cấp về quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

ra lệnh đình chỉ thực hiện chế độ nghỉ ngơi; quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang 

nghỉ phải trở về đơn vị. 

Điều 39. Chăm sóc sức khoẻ quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân 

đội và thân nhân 

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng phục vụ trong quân đội được chăm sóc sức khỏe; 

khi bị thương, ốm đau, tai nạn, rủi ro nghề nghiệp ở xa cơ 

sở quân y hoặc mắc những bệnh mà cơ sở quân y không có 

khả năng điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ 

sở y tế khác, được thanh toán viện phí và thực hiện các chế 

độ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; vợ hoặc 

chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; 

con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của quân nhân 

chuyên nghiệp tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 

theo quy định của pháp luật. 

3. Thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng 

phục vụ trong quân đội không có chế độ bảo hiểm y tế thì 

được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Chính 

phủ. 

Điều 40. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên 

nghiệp thôi phục vụ tại ngũ 

1. Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu: 

a) Lương hưu được tính theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội và quy định của Luật này; 
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b) Trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp 

bậc quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này 

do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu 

cầu sử dụng thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy 

định của pháp luật còn được hưởng trợ cấp một lần; 

c) Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện 

ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của 

pháp luật. 

2. Quân nhân chuyên nghiệp chuyển ngành: 

a) Được bảo lưu mức lương, phụ cấp thâm niên tại thời 

điểm chuyển ngành trong thời gian là 18 tháng; 

b) Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo 

thời gian phục vụ tại ngũ và mức lương hiện hưởng. 

Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương 

quân nhân chuyên nghiệp tại thời điểm chuyển ngành thì 

được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính 

lương hưu theo quy định của pháp luật; 

c) Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, được điều động trở 

lại phục vụ tại ngũ thì thời gian chuyển ngành được tính 

vào thời gian công tác liên tục để xét nâng lương, thăng 

cấp bậc quân hàm và thâm niên công tác. 

3. Quân nhân chuyên nghiệp phục viên: 

a) Được trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần; 

được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc 

nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định 

của pháp luật; 

b) Đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được 
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khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

c) Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên 

chức; 

d) Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều này. 

4. Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ theo chế độ bệnh binh: 

a) Được hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của 

Luật bảo hiểm xã hội; 

b) Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều này. 

5. Thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc 

công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc 

thù được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi 

thôi phục vụ tại ngũ. 

6. Quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ được sử 

dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong ngày 

lễ; cuộc hội họp và giao lưu truyền thống của quân đội. 

7. Chính phủ quy định chi tiết điểm a và điểm b khoản 1, 

điểm a và điểm c khoản 3, khoản 5 Điều này. 

Điều 41. Chế độ, chính sách đối với công nhân và viên 

chức quốc phòng thôi phục vụ trong quân đội 

1. Công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu: 

a) Lương hưu được tính theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội và quy định của Luật này; 

b) Khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất quy định tại Điều 

31 của Luật này do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội 
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không còn nhu cầu sử dụng thì ngoài chế độ bảo hiểm xã 

hội theo quy định của pháp luật còn được hưởng trợ cấp 

một lần; 

c) Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện 

ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của 

pháp luật. 

2. Công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành: 

a) Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo 

thời gian phục vụ trong quân đội và mức lương hiện 

hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức 

lương công nhân và viên chức quốc phòng tại thời điểm 

chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm 

chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp 

luật; 

b) Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, được quyết định trở lại 

phục vụ quân đội thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời 

gian công tác liên tục để xét nâng lương và thâm niên công tác. 

3. Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc: 

a) Được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp 

luật; 

b) Khi thôi việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc 

chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo 

lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ 

quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 

c) Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều này; 

d) Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc còn trong 
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độ tuổi lao động được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển 

công chức, viên chức. 

4. Thời gian trực tiếp phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở 

địa bàn khó khăn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời 

gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ trong 

quân đội. 

5. Chính phủ quy định chi tiết điểm a và điểm b khoản 1, 

khoản 4 Điều này. 

Điều 42. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong thời 

gian phục vụ quân đội bị thương, hy sinh, từ trần 

1. Khi thực hiện nhiệm vụ nếu bị thương thì quân nhân 

chuyên nghiệp được hưởng chính sách thương binh; công 

nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách như 

thương binh. 

2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng hy sinh thì thân nhân được hưởng các chế độ theo 

quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách 

mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần. 

3. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng từ trần thì thân nhân được hưởng chế độ, chính sách 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được 

hưởng trợ cấp một lần. 

Điều 43. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên 

nghiệp dự bị 

Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam 

Điều 31. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc 
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đối với sĩ quan tại ngũ[28] 

Điều 32. Chế độ nghỉ của sĩ quan tại ngũ 

Điều 33. Chăm sóc sức khỏe sĩ quan tại ngũ và gia đình sĩ 

quan 

2. Bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của chồng và của 

vợ, vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi của sĩ quan tại ngũ 

không có chế độ bảo hiểm y tế thì được khám bệnh, chữa 

bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại các cơ sở quân y và dân 

y theo quy định của Chính phủ. 

Điều 38. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc 

đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 

Điều 39. Chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, 

chiến sĩ, sinh viên, học sinh, công nhân công an và thân 

nhân 

Điều 40. Chế độ nghỉ ngơi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 

và công nhân công an 

Điều 41. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến 

sĩ Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh 

binh, hy sinh, từ trần 

Điều 42. Chế độ, chính sách đối với sinh viên, học sinh, 

công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và thân 

nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ 

-Luật Cảnh vệ năm 2017 

Điều 6. Chính sách đối với lực lượng Cảnh vệ và công tác 

cảnh vệ 

1. Nhà nước xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

2. Ưu tiên bảo đảm phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-24-VBHN-VPQH-2019-Luat-Si-quan-Quan-doi-nhan-dan-439156.aspx#_ftn28
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tầng, kinh phí, khoa học và công nghệ; trang bị vũ khí, khí 

tài, phương tiện kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác 

cảnh vệ. 

Điều 7. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia, phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ  

1. Nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện công 

tác cảnh vệ theo quy định của pháp luật và giữ bí mật 

thông tin mà họ cung cấp. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện 

công tác cảnh vệ bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, 

thiệt hại về tài sản thì được đền bù; người bị thương tích, 

tổn hại về sức khỏe hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì bản 

thân và gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy 

định của pháp luật. 

- Luật Đất đai năm 2013 

Khoản 3,4 Điều 26 “3. Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà 

nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của 

pháp luật. 

4. Có chính sách tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối 

không có đất sản xuất do quá trình chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế được đào tạo nghề, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.” 

Điều 61 .“Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 

an ninh trong các trường hợp sau đây: 
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1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; 

2. Xây dựng căn cứ quân sự; 

3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và 

công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; 

4. Xây dựng ga, cảng quân sự; 

5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công 

nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, 

an ninh; 

6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; 

7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ 

khí; 

8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh 

viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân; 

9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; 

10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an quản lý.” 

- Luật Đất đai năm 2013 

Khoản 3 Điều 67 “3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư.” 

26  
Điều 26. Chế độ, chính sách đối với 

địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân 

1. Địa phương cấp thôn, xã trong phạm 

vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

- Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

Điều 15 “Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thì được 

khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. 

Người tham gia quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 

khu quân sự mà bị hy sinh, bị thương, bị tổn hại về sức 

Nội dung này hiện 

tại mới chỉ có quy 

định ở Pháp lệnh 

Bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu 

quân sự 

Luật hóa nội 

dung này 

cho phù hợp 

với quy định 

của hệ thống 

pháp luật 
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quân sự Nhóm đặc biệt được thụ hưởng 

các chính sách của nhà nước nhằm nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của 

Nhân dân: 

a) Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 

thông qua các chương trình, dự án bằng 

ngân sách nhà nước như đối với các xã 

đặc biệt khó khăn; 

b) Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho 

đội ngũ cán bộ cơ sở và tạo nguồn, phát 

triển cán bộ tại chỗ. 

2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 

sản xuất, kinh doanh, thường trú trong 

phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự Nhóm đặc biệt được 

hưởng các chính sách an sinh xã hội, 

chính sách hỗ trợ về giáo dục; y tế; lao 

động, việc làm; sản xuất, kinh doanh. 

3. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị 

hạn chế về quyền sử dụng đất và các 

quyền, lợi ích hợp pháp khác do yêu cầu 

quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự theo quy định của Luật 

này thì được hưởng các chính sách hỗ 

trợ theo quy định của Chính phủ. 

khoẻ hoặc bị thiệt hại về tài sản, thì được giải quyết theo 

chính sách, chế độ của Nhà nước.” 

- Luật Quốc phòng:   

Khoản 7, 8 Điều 4 “7. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng; có chính sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải 

đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về 

quốc phòng. 

8. Nhà nước ghi nhận công lao và khen thưởng cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng.” 

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với 61 

huyện nghèo 

Một số cơ chế chính sách đối với các huyện nghèo 

A. Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập 

1. Chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ 

rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất: 

a) Hộ gia đình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất 

có trữ lượng giàu, trung bình nhưng đóng cửa rừng) được 

hưởng tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 200.000 

đồng/ha/năm; 

b) Hộ gia đình được giao rừng sản xuất (các loại rừng sau 

khi quy hoạch lại là rừng sản xuất, nhưng không thuộc loại 

rừng được khoán chăm sóc, bảo vệ nêu tại điểm a) và giao 

hiện hành; 

đông thời 

giao Chính 

phủ Ban 

hành Nghị 

định của 

Chính phủ 

quy định chi 

tiết điều này  

 



 

139 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 

đất để trồng rừng sản xuất theo quy hoạch, được hưởng 

các chính sách sau: 

- Được hưởng toàn bộ sản phẩm trên diện tích rừng sản 

xuất được giao và trồng; 

- Được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình 

trồng rừng sản xuất từ 02-05 triệu đồng/ha (mức hỗ trợ cụ 

thể căn cứ giá giống của từng địa phương do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết 

định); 

c) Đối với hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, 

được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất, ngoài 

chính sách được hưởng theo quy định tại các điểm a, b nêu 

trên còn được hỗ trợ: 

- Được trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa 

tự túc được lương thực (thời gian trợ cấp gạo do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quyết định, nhưng tối đa không quá 7 năm); 

- Được hỗ trợ 05 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản 

xuất lương thực trong khu vực diện tích nhận khoán chăm 

sóc, bảo vệ, rừng và đất được giao để trồng rừng sản xuất; 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân 

hàng thương mại nhà nước để trồng rừng sản xuất. 

2. Chính sách hỗ trợ sản xuất 

a) Bố trí kinh phí cho rà soát, xây dựng quy hoạch sản xuất 

nông, lâm, ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng huyện, xã, nhất 

là những nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thường 

xuyên bị thiên tai; 
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b) Đối với vùng còn đất có khả năng khai hoang, phục hóa 

hoặc tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp được hỗ 

trợ 10 triệu đồng/ha khai hoang; 05 triệu đồng/ha phục 

hóa; 10 triệu đồng/ha ruộng bậc thang; 

c) Hỗ trợ một lần toàn bộ tiền mua giống, phân bón cho 

việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; 

ưu tiên hỗ trợ trồng lúa lai, ngô lai; 

d. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại 

ngân hàng thương mại nhà nước để phát triển sản xuất 

nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ 

nông sản; 

đ) Đối với hộ nghèo, ngoài chính sách được hưởng theo 

quy định tại khoản 1, các điểm a, b, c, d khoản 2 còn được 

hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát 

triển ngành nghề: 

- Được vay vốn tối đa 05 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% 

(một lần) trong thời gian 2 năm để mua giống gia súc 

(trâu, bò, dê) hoặc giống gia cầm chăn nuôi tập trung hoặc 

giống thủy sản; hỗ trợ một lần: 01 triệu đồng/hộ để làm 

chuồng trại chăn nuôi hoặc tạo diện tích nuôi trồng thủy 

sản và 02 triệu đồng/ha mua giống để trồng cỏ nếu chăn 

nuôi gia súc; 

- Hỗ trợ 100% tiền vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy 

hiểm đối với gia súc, gia cầm; 

- Đối với hộ không có điều kiện chăn nuôi mà có nhu cầu 

phát triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp tạo thu nhập 

được vay vốn tối đa 05 triệu đồng/hộ, với lãi suất 0% (một 

lần). 
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3. Đối với hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới trong 

thời gian chưa tự túc được lương thực thì được hỗ trợ 15 

kg gạo/khẩu/tháng. 

4. Tăng cường, hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, 

khuyến ngư, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, vệ sinh an toàn 

thực phẩm cho các huyện nghèo để xây dựng các trung 

tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thành những 

trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ và 

dịch vụ thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn. Bố trí 

kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cao gấp 2 

lần so với mức bình quân chung các huyện khác; hỗ trợ 

100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngư; người dân tham gia đào tạo, 

huấn luyện được cấp tài liệu, hỗ trợ 100% tiền ăn ở, đi lại 

và 10.000 đồng/ngày/người; mỗi thôn, bản được bố trí ít 

nhất một suất trợ cấp khuyến nông (gồm cả khuyến nông, 

lâm, ngư) cơ sở. 

5. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa 

bàn huyện nghèo: 

a) Được hưởng các điều kiện thuận lợi và ưu đãi cao nhất 

theo quy định hiện hành của nhà nước; 

b) Đối với cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư trên 

địa bàn các huyện nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước. 

6. Hỗ trợ mỗi huyện 100 triệu đồng/năm để xúc tiến 

thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nhất là nông, 

lâm, thủy đặc sản của địa phương; thông tin thị trường cho 
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nông dân. 

7. Khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi thu 

hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ ở địa bàn, 

nhất là việc tuyển chọn, chuyển giao giống cây trồng, 

giống vật nuôi cho sản xuất ở các huyện nghèo. 

8. Chính sách xuất khẩu lao động: hỗ trợ đào tạo nghề, đào 

tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, đào tạo định hướng 

(bao gồm cả ăn, ở, đi lại, trang cấp ban đầu, chi phí làm 

thủ tục và cho vay vốn ưu đãi) … để lao động các huyện 

nghèo tham gia xuất khẩu lao động; phấn đấu mỗi năm 

đưa khoảng 7.500 – 8.000 lao động ở các huyện nghèo đi 

làm việc ở ngoài nước (bình quân 10 lao động/xã). 

B. CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, 

NÂNG CAO DÂN TRÍ 

1. Chính sách giáo dục, đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí: 

bố trí đủ giáo viên cho các huyện nghèo; hỗ trợ xây dựng 

nhà “bán trú dân nuôi”, nhà ở cho giáo viên ở các thôn, 

bản; xây dựng trường Dân tộc nội trú cấp huyện theo 

hướng liên thông với các cấp học ở huyện (có cả hệ phổ 

thông trung học nội trú) để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn 

cán bộ tại chỗ cho các huyện nghèo; tăng cường, mở rộng 

chính sách đào tạo ưu đãi theo hình thức cử tuyển và theo 

địa chỉ cho học sinh người dân tộc thiểu số, ưu tiên các 

chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế, kế hoạch hóa 

gia đình, đào tạo giáo viên thôn, bản, trợ giúp pháp lý để 

nâng cao nhận thức pháp luật. 

2. Tăng cường dạy nghề gắn với tạo việc làm: đầu tư xây 
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dựng mỗi huyện 01 cơ sở dạy nghề tổng hợp được hưởng 

các chính sách ưu đãi, có nhà ở nội trú cho học viên để tổ 

chức dạy nghề tại chỗ cho lao động nông thôn về sản xuất 

nông, lâm, ngư nghiệp, ngành nghề phi nông nghiệp; dạy 

nghề tập trung để đưa lao động nông thôn đi làm việc tại 

các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động. 

3. Chính sách đào tạo cán bộ tại chỗ: đào tạo đội ngũ cán 

bộ chuyên môn, cán bộ y tế cơ sở cho con em ở các huyện 

nghèo tại các trường đào tạo của Bộ Quốc phòng; ưu tiên 

tuyển chọn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự là 

người của địa phương để đào tạo, bổ sung cán bộ cho địa 

phương. 

4. Chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 

bộ cơ sở: tổ chức tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho 

đội ngũ cán bộ cơ sở thôn, bản, xã, huyện về kiến thức 

quản lý kinh tế - xã hội; xây dựng và quản lý chương trình, 

dự án; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. 

5. Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách dân số và 

kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông, 

vận động kết hợp cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia 

đình để nâng cao chất lượng dân số của các huyện nghèo. 

C. CHÍNH SÁCH CÁN BỘ ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN 

NGHÈO 

1. Thực hiện chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ 

tỉnh, huyện về xã đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ 

chốt để tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối 

với các huyện nghèo; thực hiện chế độ trợ cấp ban đầu đối 

với cán bộ thuộc diện luân chuyển; có chế độ tiền lương, 
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phụ cấp và chính sách bổ nhiệm, bố trí công tác sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Có chính sách hỗ trợ và chế độ đãi ngộ thỏa đáng để thu 

hút khuyến khích trí thức trẻ về tham gia tổ công tác tại 

các xã thuộc huyện nghèo. 

D. CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

Ở CẢ THÔN, BẢN, XÃ VÀ HUYỆN 

1. Đẩy nhanh thực hiện quy hoạch các điểm dân cư ở 

những nơi có điều kiện và những nơi thường xảy ra thiên 

tai; nâng cao hiệu quả đầu tư. 

2. Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân 

sách hàng năm (bao gồm vốn cân đối ngân sách địa 

phương và hỗ trợ từ ngân sách trung ương), vốn trái phiếu 

Chính phủ, vốn từ các chương trình, dự án, vốn ODA để 

ưu tiên đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội 

sau đây: 

a) Đối với cấp huyện: trường trung học phổ thông; trường 

Dân tộc nội trú huyện (bao gồm cả nhà cho học sinh) có 

quy mô đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn; cơ sở dạy nghề tổng hợp huyện 

(bao gồm cả nhà ở cho học viên); bệnh viện huyện, bệnh 

viện khu vực, trung tâm y tế dự phòng huyện đạt tiêu 

chuẩn; trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư 

nghiệp; các công trình thủy lợi quy mô cấp huyện, liên xã; 

đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ trung tâm huyện 

tới xã, liên xã; các trung tâm cụm xã; 

b) Đối với cấp xã và dưới xã: đầu tư các công trình hạ tầng 

cơ sở thiết yếu (gồm cả kinh phí sửa chữa, nâng cấp, duy 
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tu, bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư) ở tất cả các 

xã trên địa bàn huyện (trừ thị trấn), bao gồm: trường học 

(lớp học, trường học, kể cả trường mầm non, lớp mẫu 

giáo, nhà ở bán trú dân nuôi, nhà ở cho giáo viên); trạm y 

tế xã đạt tiêu chuẩn (gồm cả nhà ở cho nhân viên y tế); 

đường giao thông liên thôn, bản, đường vào các khu kinh 

tế, sản xuất tập trung (gồm cả cầu, cống); thủy lợi phục vụ 

tưới và tiêu cho sản xuất nông nghiệp (kênh mương nội 

đồng và thủy lợi nhỏ); điện phục vụ sản xuất và dân sinh; 

công trình nước sinh hoạt (tập trung hoặc phân tán, đào 

giếng, xây bể); chợ trung tâm xã; trạm chuyển tiếp phát 

thanh xã; nhà văn hóa xã, thôn, bản; xử lý chất thải, tạo 

mặt bằng các cụm công nghiệp, làng nghề. 

 

27  
Điều 27. Kinh phí bảo đảm cho hoạt 

động quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự 

Ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt 

động quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự được bố trí trong 

dự toán chi ngân sách hằng năm của các 

bộ, ngành, địa phương theo quy định 

của pháp luật ngân sách nhà nước, pháp 

luật đầu tư công và pháp luật có liên 

quan. 

 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

Điều 8. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước          

6. Bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh 

phí hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Điều 9. Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ 

chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách  

3. Ngân sách địa phương được phân cấp nguồn thu bảo 

đảm chủ động thực hiện những nhiệm vụ chi được giao. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa 

phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên 

địa bàn.     

  

Ban hành 

Nghị định 

của Chính 

phủ quy 

định chi tiết 

điều này  
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Điều 36. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương 

3. Chi thường xuyên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương được 

phân cấp trong các lĩnh vực:      

a) Quốc phòng; 

Điều 38. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương      

2. Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị ở địa phương 

được phân cấp trong các lĩnh vực: 

c) Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao 

địa phương quản lý;   

- Luật Quốc phòng năm 2018 

Điều 30. Bảo đảm nguồn lực tài chính 

1. Nhà nước bảo đảm ngân sách cho quốc phòng theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước; ưu tiên đầu tư ở 

khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, 

địa bàn xung yếu về quốc phòng và một số lực lượng Quân 

đội nhân dân tiến thẳng lên hiện đại. 

2. Tổ chức kinh tế bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng 

1. Tài sản phục vụ quốc phòng là tài sản công do Nhà nước 

thống nhất quản lý và bảo đảm bao gồm: 

a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Quân đội nhân 

dân, Dân quân tự vệ bao gồm tài sản đặc biệt, tài sản 

chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý về quốc 

phòng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công, Luật Đất đai và quy định khác của pháp luật có liên 

quan; 
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b) Tài sản trưng mua, trưng dụng, huy động và tài sản khác 

được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức, địa 

phương quản lý phục vụ quốc phòng theo quy định của pháp 

luật. 

2. Nhà nước có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo 

đảm cho quốc phòng. Việc quản lý, sử dụng dự trữ quốc 

gia để bảo đảm cho quốc phòng thực hiện theo quy định 

của pháp luật về dự trữ quốc gia. 

Điều 32. Bảo đảm phục vụ quốc phòng trong lĩnh vực kinh 

tế - xã hội và đối ngoại 

1. Chính phủ có kế hoạch bảo đảm phục vụ quốc phòng trong 

lĩnh vực kinh tế - xã hội và đối ngoại. 

2. Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ 

Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế 

hoạch bảo đảm phục vụ quốc phòng và tổ chức thực hiện 

theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

3. Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch và xây dựng hệ thống 

các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, 

công nghiệp quốc phòng, an ninh; hệ thống trung tâm giáo 

dục quốc phòng và an ninh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất quốc phòng; kế hoạch xây dựng khu kinh tế - quốc 

phòng trong phạm vi cả nước. 

28  
Điều 28. Trách nhiệm của Chính phủ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà 

nước về quản lý, bảo vệ công trình quốc 

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2019 

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong tổ 

chức thi hành Hiến pháp và pháp luật 

1. Ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản pháp luật để 
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phòng và khu quân sự; thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến 

pháp và pháp luật có liên quan. 

2. Nội dung quản lý nhà nước về quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

a) Ban hành, trình cấp có thẩm quyền 

ban hành và tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo 

vệ công trình quốc phòng và khu quân 

sự; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

hoạch,kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

gắn với xây dựng, quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự; tổ chức 

nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa 

học, công nghệ phục vụ công tác quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự; 

c) Quy định chế độ, chính sách đối với 

lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự; 

thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 

lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, 

quyết định của Chủ tịch nước và để thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và 

tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ và của chính quyền địa phương; kiểm 

tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái 

Hiến pháp và pháp luật. 

Điều 32. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên 

Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, 

lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách 

nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân 

công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật 

liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 

Điều 33. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính 

phủ 

1. Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể 

Chính phủ; cùng tập thể Chính phủ quyết định và liên đới 

chịu trách nhiệm các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính 

phủ. 

2. Đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ 

trương, chính sách, cơ chế, văn bản pháp luật cần thiết 

thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

chủ động làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 

tướng Chính phủ về công việc của Chính phủ và công việc 
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d) Quản lý, giám sát việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo 

vệ công trình quốc phòng và khu quân 

sự; 

đ) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của 

Nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự; 

e)Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm 

pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự; 

g) Sơ kết, tổng kết công tác quản lý, bảo 

vệ công trình quốc phòng và khu quân 

sự; 

h)Các nội dung khác theo quy định của 

pháp luật có liên quan. 

 

khác có liên quan; chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và 

tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao. 

4. Thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực 

được phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành 

pháp luật, việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ về ngành, lĩnh vực được phân công. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ 

ủy quyền. 

Điều 34. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu 

bộ, cơ quan ngang bộ 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi 

mặt công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt, 

các nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ được Chính phủ 

giao. 

2. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ mà mình là người 

đứng đầu. 

3. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức, cho từ chức Thứ trưởng hoặc Phó Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ. 

4. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền 

để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối 
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với ngành, lĩnh vực được phân công; ban hành hoặc trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách 

phát triển ngành, lĩnh vực được phân công. 

11. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài 

sản, phương tiện làm việc và tài chính, ngân sách nhà nước 

được giao; quyết định biện pháp tổ chức phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các 

biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong ngành, 

lĩnh vực được phân công. 

12. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính, 

cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực 

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang 

bộ. 

Điều 18. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong 

quản lý về quốc phòng 

1. Thống nhất quản lý nhà nước về quốc phòng. 

2. Thực hiện chính sách, pháp luật nhằm xây dựng Quân 

đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị 

động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh 

và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 

3. Tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân, 

củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, xây dựng 

thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 

dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tổ chức 

thực hiện các biện pháp để bảo vệ độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần bảo 
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vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. 

4. Tổ chức thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên 

cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp 

cần thiết để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản 

của Nhân dân. 

5. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm 

trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện chính 

sách ưu đãi, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán 

bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng và chính 

sách hậu phương quân đội. 

29  
Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Quốc 

phòng 

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 

về quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự và có trách 

nhiệm, quyền hạn sau đây: 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo 

thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

về quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 

2. Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, 

ngành trung ương, chính quyền địa 

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2019 

 Điều 32. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên 

Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, 

lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách 

nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân 

công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật 

liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.  

Điều 13 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ 

1. Trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án 

luật, pháp lệnh, nghị quyết về quản lý, sử dụng tài sản 

công; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công theo thẩm quyền. 

2. Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với tài sản 

công theo quy định của pháp luật. Thống nhất quản lý tài 

sản công theo quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
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phương tổ chức thực hiện quản lý, bảo 

vệ công trình quốc phòng và khu quân 

sự theo quy định của pháp luật. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây 

dựng, triển khai các kế hoạch để phòng 

ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 

các hoạt động thu thập thông tin trái 

phép, phá hoại công trình quốc phòng, 

khu quân sự. 

4. Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, 

ngành trung ương, địa phương liên quan 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự. 

5. Chủ trì, hướng dẫn các ban, bộ, ngành 

trung ương, địa phương và các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện 

sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

6. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quy chế quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự thuộc Nhóm đặc 

trong việc thực hiện quản lý tài sản công. 

3. Quy định chi tiết về: quản lý vận hành, chuyển đổi công 

năng sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; quản lý, sử 

dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư; sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 

hợp đồng xây dựng - chuyển giao; thủ tục xác lập quyền 

sở hữu toàn dân về tài sản đối với tài sản quy định tại các 

khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 106 của Luật này; xử lý tài sản 

công; công cụ tài chính quản lý rủi ro đối với tài sản công; 

xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành; 

quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản 

công; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tài sản công; khai thác kho số phục vụ quản lý nhà 

nước; sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm đúng mục đích,  

- Luật Đất đai năm 2013  

Khoản 2 Điều 45 Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

“2. Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.” 

- Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ 

Điều 23 Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu 



 

153 
 

TT NỘI DUNG RÀ SOÁT VBQPPL LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

biệt. 

7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trong quản 

lý công trình quốc phòng và khu quân 

sự; quy chế quản lý, bảo vệ đối với công 

trình quốc phòng, khu quân sự từ Nhóm 

I trở xuống. 

8. Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, 

ngành trung ương, địa phương có liên 

quan kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi 

phạm về quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự theo thẩm quyền. 

 

quân sự ban hành kèm theo  

 “Tổ chức hoặc cá nhân có một trong các thành tích sau 

đây sẽ được xét khen thưởng theo chế độ chung của Nhà 

nước:  

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sư;  

Có đóng góp công sức vào việc bảo vệ, tu bổ, nâng cấp 

công trình quốc phòng và và khu quân sự; 

Không ngại nguy hiểm cứu chữa công trình khi có sự cố; 

Phát hiện, tố giác hành vi xâm phạm, phá hoại hoặc tiết lộ 

bí mật công trình quốc phòng và khu quân sự.” 

- Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của 

Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia 

Điều 20 .Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

1. Tổ chức công tác bảo vệ đối với những công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng 

quản lý theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ công trình 

quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Nghị định này 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện 

quản lý nhà nước đối với các công trình thuộc Bộ Quốc 

phòng quản lý. 

3. Phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan, tổ chức quản lý 

công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bố trí 

lực lượng, phương tiện thích hợp để phát hiện, ngăn chặn 

từ xa mọi hành vi xâm hại công trình quan trọng liên quan 
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đến an ninh quốc gia.” 

30  
Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng xây 

dựng, triển khai các kế hoạch để phòng 

ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 

các hoạt động thu thập thông tin trái 

phép, phá hoại công trình quốc phòng, 

khu quân sự. 

2. Chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc 

quyền và công an các địa phương: 

a) Nắm vững tình hình an ninh, chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực vành 

đai an toàn công trình quốc phòng, khu 

quân sự; phối hợp chặt chẽ với các đơn 

vị quân đội đóng quân trên địa bàn và 

chính quyền địa phương bảo vệ an toàn 

công trình quốc phòng, khu quân sự và 

xây dựng địa bàn an toàn; 

b) Quản lý chặt chẽ người nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

đi lại, cư trú trong vành đai an toàn công 

trình quốc phòng, khu quân sự theo quy 

định của Luật này và pháp luật có liên 

- Luật Công an năm 2003 

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân 

11. Chủ trì, phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên 

truyền, giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 

hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

xử lý vi phạm trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội. 

 

- Luật Biên giới quốc gia  

Khoản 2 Điều 31. Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng 

cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng Công an nhân 

dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong 

hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy 

định của pháp luật. 

Khoản 2 Điều 36. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ 

Ngoại giao, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia theo quy 

định của pháp luật. 

- Luật Biên phòng năm 2020 

Điều 10. Phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng 

1. Phạm vi phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng được 

quy định như sau: 

 Trình Thủ 

tướng Chính 

phủ ban 

hành quy 

chế quản lý, 

bảo vệ công 

trình quốc 

phòng, khu 

quân sự 

nhóm đặc 

biệt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ban hành 

Thông tư  

của Bộ 

trưởng Bộ 

Quốc phòng 

quy định 

nhiệm vụ, 
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quan. 

3. Tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng được giao theo 

quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan. 

4. Chủ trì hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra 

thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước liên quan đến công trình quốc 

phòng, khu quân sự đối với các tổ chức, 

cá nhân không thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Quốc phòng. 

5. Xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự 

theo quy định của pháp luật. 

a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện quản lý, 

bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu; 

- Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của 

Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia 

Điều 19. 1. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác bảo vệ 

công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, gồm 

các nội dung: 

a. Xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia; 

b. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình 

quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; 

c. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động bảo vệ công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia; xây dựng nội dung 

chương trình huấn luyện, đào tạo về chính trị, pháp luật, 

nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia; 

d. Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định đề nghị đưa công 

trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia; 

đ. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ phục vụ cho công tác bảo vệ công trình quan trọng 

liên quan đến an ninh quốc gia; 

quyền hạn 

của các cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Quốc phòng 

trong quản 

lý công trình 

quốc phòng 

và khu quân 

sự; quy định 

thành phần, 

lực lượng 

quản lý công 

trình quốc 

phòng và 

khu quân sự 

thuộc thẩm 

quyền quản 

lý; quy chế 

quản lý, bảo 

vệ đối với 

công trình 

quốc phòng, 

khu quân sự 

từ nhóm I 

trở xuống.  
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e. Thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm đối với các 

hành vi xâm phạm đến các công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia. 

2. Tổ chức công tác bảo vệ đối với những công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc Bộ Công an 

quản lý theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ công trình 

quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Nghị định này 

và quy định khác của pháp luật có liên quan.” 

 

31  
Điều 31. Trách nhiệm của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan khác ở trung ương 

1. Gắn kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và nhiệm vụ công tác thuộc ngành, 

lĩnh vực bộ, ngành mình phụ trách với 

việc quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự; phối hợp với Bộ 

Quốc phòng trong thực hiện quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

2. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công 

chức, viên chức chấp hành quy định của 

pháp luật về bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 

3. Tổ chức quản lý, bảo vệ công trình 

- Điều 16 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ, cơ quan trung 

ương) có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu 

đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định 

của pháp luật và phân cấp của Chính phủ; công khai tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý; 

b) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

c) Kiểm tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về tài 

sản công, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định 

của pháp luật và phân công của Chính phủ; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định 

tại Luật này, pháp luật có liên quan và phân cấp của Chính 

phủ. 
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quốc phòng được giao theo quy định 

của Luật này và pháp luật có liên quan. 

4. Xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự 

theo thẩm quyền. 

2. Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 

này, Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về tài sản 

công; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy 

định của pháp luật và phân công của Chính phủ. 

 

Điều 21 Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 Bảo vệ 

công trình an ninh quốc gia 

Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà 

nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia 

“1. Lập danh mục, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục 

công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do 

bộ, cơ quan ngang bộ trực tiếp quản lý, đề nghị cơ quan 

thẩm định theo quy định của Pháp lệnh này. 

2. Thực hiện hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ bảo vệ 

của Bộ Công an trong thực hiện các quy định về bảo vệ 

công trình thuộc quyền quản lý. 

3. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức 

thực hiện các quy định bảo vệ công trình thuộc quyền quản 

lý của mình. 

4. Tạo điều kiện cho chủ đầu tư quản lý công trình thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn công trình”. 

32  
Điều 32. Trách nhiệm của hội đồng 

nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp 

1. Hội đồng nhân dân các cấp 

- Luật Quản lý tài sản công 

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các 

cấp 

1. Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thi hành pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản 
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a) Quyết định chủ trương, biện pháp bảo 

đảm cho hoạt động quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự được 

giao theo quy định của pháp luật; 

b) Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, 

pháp luật và thực hiện nghị quyết của 

hội đồng nhân dân về quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự 

được giao; 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác 

về quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự được giao theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Trình chủ trương, biện pháp bảo đảm 

cho hoạt động quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự được 

giao theo quy định của pháp luật; 

b) Quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự thuộc phạm vi 

được giao theo quy định của Luật này 

và pháp luật có liên quan; gắn kết các 

quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế 

lý của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

khác được quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan. 

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định tại 

Luật này, pháp luật có liên quan và phân cấp của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh. 

 Căn cứ quy định của Luật này, phân cấp của Chính phủ, 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp 

thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các 

cấp 

1. Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu 

đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương 

theo quy định của pháp luật. Thống nhất quản lý tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; công khai tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn 

của Bộ Tài chính hoặc yêu cầu của Hội đồng nhân dân 

cùng cấp. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 

cấp xã báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân 

cấp trên hoặc Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo về tài sản công, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về 

quản lý, sử  
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- xã hội của địa phương với việc quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự trên địa bàn; phối hợp với các 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

đóng quân trên địa bàn thống nhất kế 

hoạch quản lý, bảo vệ và tổ chức thực 

hiện; 

c) Phối hợp với các đơn vị quản lý, bảo 

vệ của Bộ Quốc phòng lập bản đồ địa 

chính, xác định phạm vi bảo vệ, cắm 

mốc giới tại thực địa các công trình 

quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo thẩm quyền; 

d) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội 

khác tại địa phương tuyên truyền, giáo 

dục Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành 

các quy định về quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự; 

đ) Xử lý các vi phạm pháp luật về quản 

lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự theo thẩm quyền. 

33  
Điều 33. Trách nhiệm của Mặt trận 

- Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 Phù hợp với các  
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Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên của Mặt trận, trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức liên 

quan tuyên truyền, vận động Nhân dân 

thực hiện pháp luật về quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự; 

giám sát thực hiện pháp luật về quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Điều 3.Quyền và trách nhiệm của Mặt Tổ quốc Việt Nam 

Khoản 2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 

quyền làm, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Điều 17. Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện 

quyền làm chủ, thực hiện chính sách, pháp luật  

Điều 28. Quyền và trách nhiệm giám sát của Mặt trật Tổ 

quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát 

văn bản có liên 

quan  

34  
Điều 34. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày  

tháng  năm 2024. 

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự ngày 19 tháng 5 năm 

1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành./. 

   

 


